	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 134/NQ-HĐND
	Điện Biên, ngày 09 tháng 12 năm 2022 


NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT, THÔNG QUA KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023, TỈNH ĐIỆN BIÊN
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tại Tờ trình số 3933/TTr-UBND, ngày 02 tháng 12 năm 2022; Báo cáo thẩm tra số 122/BC-BKTNS, ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt và thông qua Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023, tỉnh Điện Biên với tổng số vốn 4.624.531 triệu đồng, cụ thể như sau:

1. Giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023: tổng nguồn vốn đầu tư ngân sách địa phương năm 2023 là 1.299.619 triệu đồng, trong đó:

a) Nguồn thu từ các dự án đấu giá quyền sử dụng đất do cấp tỉnh thực hiện: 500.000 triệu đồng.

Phân bổ cho 06 dự án, trong đó ưu tiên bố trí để thu hồi 100% vốn đã ứng là 448.612 triệu đồng (bố trí theo số thu thực tế khi có nguồn thu từ các dự án đấu giá đất do cấp tỉnh thực hiện trong năm).
b) Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương 799.619 triệu đồng, bao gồm: vốn xây dựng cơ bản trong cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí định mức 696.319 triệu đồng; vốn xổ số kiến thiết 35.000 triệu đồng; vốn đầu tư từ bội chi ngân sách địa phương 68.300 triệu đồng. Phân bổ cụ thể như sau:

- Trích dự phòng 10%: 69.632 triệu đồng, bố trí cho 01 dự án càn thiết phục vụ di chuyển trung tâm chính trị hành chính của tỉnh (trong đó: 2.000 triệu đồng thu hồi vốn ứng trước).

- Phân bổ cho ngân sách cấp huyện quản lý, sử dụng (phần 30% phân cấp cho 10 huyện, thị xã, thành phố): 188.006 triệu đồng.

- Ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý: 541.981 triệu đồng (bao gồm, phần 70% cấp tỉnh quản lý: 438.681 triệu đồng; Vốn đầu tư từ bội chi ngân sách địa phương: 68.300 triệu đồng; vốn xổ số kiến thiết: 35.000 triệu đồng), phân bổ cụ thể như sau:

+ Bố trí đủ thu hồi vốn đã tạm ứng ngân sách địa phương là 37.677 triệu đồng của 01 dự án.

+ Bố trí đủ vốn 44.705 triệu đồng cho 03 dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2022.

+ Bố trí đủ vốn 122.674 triệu đồng cho 35 dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023 theo thời gian bố trí vốn.

+ Bố trí trả phí vay, lãi vay, vay để trả nợ gốc (vay lại), vay để bù đắp bội chi: 81.500 triệu đồng (trong đó: bội chi ngân sách địa phương 68.300 triệu đồng). Bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA: 37.000 triệu đồng cho 02 dự án.

+ Bố trí 114.100 triệu đồng cho 13 dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt (hoàn thành sau năm 2023).

+ Bố trí 69.325 triệu đồng cho 18 dự án khởi công mới.

+ Vốn xổ số kiến thiết 35.000 triệu đồng:

++ Lĩnh vực Giáo dục đào tạo - nghề nghiệp 11.552 triệu đồng: bố trí cho 02 dự án hoàn thành năm 2023 (5.152 triệu đồng); 01 dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 (3.000 triệu đồng); 02 dự án khởi công mới (3.400 triệu đồng).

++ Lĩnh vực Y tế 19.948 triệu đồng: bố trí cho 02 dự án hoàn thành năm 2023 (3.500 triệu đồng); 03 dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 (10.248 triệu đồng) và 04 dự án khởi công mới (6.200 triệu đồng).

++ Các nhiệm vụ trọng tâm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 3.500 triệu đồng (10% vốn xổ số kiến thiết).

(Chi tiết tại Phụ lục I và II kèm theo Nghị quyết này).

2. Thông qua Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2023: tổng nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2023 là 2.148.294 triệu đồng, trong đó:

a) Vốn ngân sách trung ương trong nước: 1.843.900 triệu đồng (bao gồm cả vốn Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội).
b) Vốn nước ngoài: 304.394 triệu đồng.

3. Thông qua Kế hoạch đầu tư công vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023: tổng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 là 1.176.618 triệu đồng, trong đó:

a) Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 632.564 triệu đồng.

b) Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 435.974 triệu đồng.

c) Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 108.080 triệu đồng,

(Chi tiết tại Phụ lục III, IV, V kèm theo Nghị quyết này).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Khóa XV, kỳ họp thứ Mười thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2022./.
	
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; LĐ UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐ, CV VP Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Cổng TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Báo Điện Biên Phủ;
- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH




Lò Văn Phương


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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1DAN
Phụ lục I



KÉ HOẠCH ĐÀU T ư  CÔNG VÓN NSNN NĂM 2023 TỈNH ĐIỆN BIỂN



ịị quyết số Ỉ34/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhăn dân tỉnh Điện Biên)



STT



-------------------------------------------------------------------------------------------------



Nguồn vốn



KH đầu tư 
trung hạn giai 



đoạn 2021- 
2025



Kế hoạch 
năm 2023 Ghỉ chú



1 2 11 12 13
TỐNG SỐ 19.057.312 4.624.531



1 (vốn NSNN 19.057.312 4.624.531
Trong đó:



a) Vốn ngần sách địa phương 7.123.595 1.299.619
-



V ôn  đ ầu  tư  tro n g  c ân  đ ố i n g ân  sá c h  đ ịa  p h ư ơ n g  (k h ô n g  b ao  gồm  đấ t, x ổ  số  v à  bộ i 
chi) 3 .7 3 4 .7 0 0 6 9 6 .3 1 9



- Đ ầu  tư  từ  ng u ô n  thu sử  d ụ n g  đ ấ t 3 .2 1 9 .7 9 5 5 0 0 .0 0 0
- X ổ  số  k iến  th iế t 1 6 8 .000 3 5 .0 0 0
- B ội chi n g ân  sách  đ ịa  p h ư ơ n g 1 100 6 8 .3 0 0



Trong đó: vốn trái phiếu chính quyền địa phương



_ b ) Vốn ngân sách trung ương 7.594.880 2.148.294
- V ốn  tro n g  nước 6 .7 8 9 .7 2 0 1 .843 .900



Trong đỏ:
Nguồn vốn Chương trình phục hồi vờ phát triển kinh tế - xã hội Ị86.000
Đầu tư các dự án quan trọng quổc gia, dự án cao tốc, liên kết vùng, đường ven 
biển, dự án trọng điểm khác 801.246



- V on nư ớ c  n goà i 8 0 5 .1 6 0 3 0 4 .3 9 4
c) Vốn Chuông trình mục tiêu quốc gia 4.338.837 1.176.618



-
C h ư ơ n g  trìn h  m ụ c  tiêu  q u ố c  g ia  p h á t  tr iể n  k in h  tế  - x ã  hộ i v ù n g  đ ồ n g  b ào  dân  tộc 
th iểu  số  v à  m iề n  núi



2 .5 3 0 .9 0 2 6 3 2 .5 6 4



- C h ư ơ n g  ừ ìn h  m ụ c  tiê u  q u ố c  g ia  g iàm  n g h è o  b ề n  v ữ n g 1 .4 34 .515 4 3 5 .9 7 4



- C h ư ơ n g  trìn h  m ụ c  tiê u  q u ố c  g ia  x ây  d ự n g  n ô n g  th ô n  m ới 3 7 3 .4 2 0 1 0 8 .0 8 0



2 Vốn từ nguồn thu họp pháp của các co quan nhà nuỏc, đon vị sự nghiệp công 
lập dành đễ đầu tư theo quy định của pháp luật
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DÂM
Phụ lục II



KÉ HOẠCH ĐẦU T ư  VÓN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhản dán tỉnh Điện Biên)



Đom vị: Triệu đồng



TT



-------------------------------------V ã o g s ẩ
-



Danh mục dự án



g y  J ỉ $ j f ------------ ------------------------------------------------
1 /Ừ > J / Quyết định đầu tư KH đầu tư trung han vốn NSĐP giai đoạn 2021-2025 Kế hoạch vốu NSĐP năm 2023



Ghi chúSố quyết định 
ngày, tháng, 



năm han hành



TMĐT



Tổng số (tất 
cá các nguồn 



vốn)



Trong đó: 
NSĐP



Tổng số



T r o n g  đ ó :
Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 



2021,2022



Tổng số



T r o n g  đ ó :



T h u  h ồ i  c á c  



k h o ả n  v ố n  



ừ n g  t r ư ớ c



T h a n h  t o á n  



n ợ X D C B  



( n ế u  c ó )



Tổng số



T r o n g  đ ó :



T h u  h ô i  



c á c  k h o ả n  



v ố n  ứ n g  



t r ư ớ c



T h a n h  t o ó n  



n ợ X D C B  



( n ế u  c ó )



T h u  h ồ i  



c á c  k h o ả n  



v ố n  ứ n g  



t r ư ớ c



T h a n h  t o á n  



n ợ X D C B  



( n ế u  c ó )



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



TỔNG SỚ 7.250.670 3.458.350 4.208.819 1.061.411 1.299.619 488.289



A Đầu tù' từ nguồn thu sử dụng đất 2.132.500 1.189.545 1.189.545 210.691 500.000 448.612 Bố trí cho các dự án khi 
có nguồn thu thực tế



1 Đuòng vành đai II ( Nối tiếp từ khu TĐC 
Noong Bua đến khu TĐC Pú Tửu)



1333/QĐ-UBND
04/12/2015;



2051/QĐ-UBND
12/11/2021



550.000 30.883 30.883 20.000 20.000 Trả ứng Quỹ phát triển 
đat



2



Giãi phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư 
theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không 
Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định 
hưóng đến năm 2030 (để thực hiện dự án 
Nâng cấp, câi tạo Cảng hàng không Điện 
Biên)



799/QĐ-UBND
14/8/2020 1.100.000 855.000 855.000 139.000 366.000 366.000



ứng trước NSĐP: 
446.000ứd Dự kiến 



hoàn ứng từ tiền ĐGĐ 
năm 2022: 80.000ừđ. 
Còn lại phài hoàn ứng 



366.000trđ



3
Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ 
sở cơ quan, khu công cộng, khu thưong 
mại dịch vụ dọc trục đưòng 60m



106/QEMJBND 
13/02/2017;



3407/QĐ-UBND 
31/12/2021



310.000 188.162 188.162 71.691 56.388 15.000 Trả ứng Quỹ phát triển 
đất



4 Xây dựng thao trường khu vực hướng 
Tây Quán khu 2



3180/QĐ-UBND
06/12/2021 146.000 89.000 89.000 47.612 47.612



ứng năm 2022: 
104.412ừđ. Bố trí hoàn 



ứng bằng NSĐP cấp 
tinh 56.800trđ. Còn lại 



hoàn ứng bằng tiền 
ĐGĐ 47.612trđ



5
Các hạng m ục phụ ừ ợ  ca sờ  lảm  việc Công an 
các x ã  bicn giớ i thuộc Công an  huyện Đ iện  
Biên, tình Đ iện Bièn



2774/Q Đ -C A T- 
PH 10 ngày 
02/12/2022



13.000 13.000 13.000 5.000











2



T T D a n h  m ụ c  d ự  án



Q u y ế t  đ ịn h  đ ầ u  tư
K H  đ ầ u  t ư  t r u n g  h a n  v ố n  N S Đ P  g ia i  đ o ạ n  2 0 2 1 - 2 0 2 5 K ể  h o ạ c h  v ố n  N S Đ P  n ă m  2 0 2 3



G h i c h ús ố  q u y ế t  đ ịn h  
n g à y ,  th á n g ,  



n ă m  h a n  h à n h



T M Đ T



T ỗ n g  số  ( tấ t  
c ả  c á c  n g u ồ n  



v ổ n )



T r o n g  đ ó :  



N S Đ P
T ổ n g  số



T r o n g  đ ó :
T r o n g  đ ó :  đ ã  g ia o  k ế  h o ạ c h  c á c  n ă m  



2 0 2 1 ,  2 0 2 2



T ổ n g  s ố



T r o n g  đ ó :



T h u  h ồ i  c á c  



k h o ả n  v ấ n  



ứ n g  t r ư ớ c



T h a n h  t o á n  



n ợ X D C B  



( n ế u  c ỏ )



T ổ n g  số



T r o n g  đ ó :



T h u  h ồ i  



c á c  k h o ả n  



v ẩ n  ứ n g  



t r ư ớ c



T h a n h  to á n  



n ợ X D C B  



( n ể u  c ó )



T h u  h ồ i  



c á c  k h o ă n  



v ồ n  ứ n g  



t r ư ớ c



T h a n h  t o á n  



n ợ X D C B  



( n ế u  c ó )



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



6
C ác hạng m ục phụ ử ợ  cơ sờ  làm việc C ông  an 
các x ã  biên giới thuộc Công an  huyện Nậm  Pồ, 
M ường Chà, tinh Đ iện Biên



2773/Q Đ -C A T- 
P H 10 ngày 
02/12/2022



13.500 13.500 13.500 5.000



B
V ố n  đ ầ u  t ư  t r o n g  c â n  đ o i  n g â n  s á c h  



đ ịa  p h ư ơ n g  ( k h ô n g  h a o  g ò  III đ ấ t ,  x ổ  s ổ  



k iế n  th iế t )
4 .8 8 8 .4 6 0 2 .0 6 4 .9 1 6 2 .9 0 7 .0 7 4 8 2 2 .5 3 0 7 6 4 .6 1 9 3 9 .6 7 7



I D ự  p h ò n g  (1 0 % ) 2 1 0 .0 0 0 2 1 0 .0 0 0 2 1 0 .0 0 0 6 9 .6 3 2 2 .0 0 0



1



Dự án: Xây dựng khu, điểm tái định cư 
Khu trung tâm chính trị, hành chính tỉnh 
Điện Biên



1054/Q Đ 'U B N D
17/6/2022 2 1 0 .0 0 0 2  ỉ 0 .0 0 0 2 1 0 .0 0 0 6 9 .6 3 2 2 .0 0 0



II
B ẳ  s u n g  t ừ  N S Đ P  c ấ p  t ỉn h  c h o  n g â n  



s á c h  c ấ p  h u y ệ n  q u ả n  lý
1 .0 0 8 .3 6 9 3 5 7 .7 6 6 1 8 8 .0 0 6



I Thành phố Điện Biên Phủ 1 0 6 .9 2 1 3 7 .9 3 5 1 9 .9 3 5
2 Huyện Điện Biên 1 3 0 .1 1 3 4 6 .1 6 4 2 4 .2 5 9
3 Huyện Tuần Giảo 1 2 5 .3 3 6 4 4 .4 6 9 2 3 .3 6 8
4 Huyện Điện Biên Đông 1 0 9 .6 8 7 3 8 .9 1 6 2 0 .4 5 1
5 Huyện Mường Ảng 8 2 .5 0 6 2 9 .2 7 3 1 5 .3 8 3
6 Huyện Mường Nhé 1 0 7 .1 4 0 3 8 .0 1 3 1 9 .9 7 6
7 Huyện Mường Chà 1 0 3 .0 8 5 3 6 .5 7 4 1 9 .2 2 0
8 Huyện Tủa Chùa 9 3 .8 7 5 3 3 .3 0 7 1 7 .5 0 3
9 Huyện Nệm Pồ 1 1 5 .4 4 1 4 0 .9 5 8 2 1 .5 2 3



10 T h ị xã Mường Lay 3 4 .2 6 5 12 157 6 .3 8 9
I II N S Đ P  c ấ p  t ỉn h  q u ẳ n  lý 4 .6 7 8 .4 6 0 1 .8 5 4 .9 1 6 1 .6 8 8 .7 0 5 4 6 4 .7 6 4 5 0 6 .9 8 1 3 7 .6 7 7



I I I .1 V a y  m ó i,  t r ả  p h í  v a y ,  lã i v a y 9 5 .2 0 0 7 0 .9 3 2 8 1 .5 0 0
1 T rá lã i v a y 3 .6 0 0
2 V a y  đ ể  trả  n ọ  g ố c  (v a y  lạ i) 9 .6 0 0



3 V a y  đ ể  b ù  đ ắ p  b ộ i  ch i (b ộ i ch i N S Đ P ) 6 8 .3 0 0



I I I .2 Đ ổ i  ứ n g  c á c  d ự  á n  O D Á 1 .3 5 9 .6 6 5 1 9 5 .4 3 3 1 6 7 .6 2 3 2 9 .6 7 3 3 7 .0 0 0



1
D ự  á n  C ấ p  đ iệ n  n ô n g  th ô n  từ lư ớ i đ iệ n  



q u ố c  g ia  t ỉn h  Đ iệ n  B iê n



802/Q Đ -U B N D
22/10/2014;



660/Q Đ -U B N D
08/8/2018;



I740/Q Đ -T T g
13/12/2019



í .  1 9 9 .0 0 0 1 8 0 .0 0 0 1 5 2 .1 9 0 2 4 .0 0 0 3 3 .0 0 0
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TT D a n h  m ụ c  d ự  á n



Q u y ế t  đ ịn h  đ ầ u  t v
K H  đ ầ n  t ư  t r a n g  h ạ n  v ố n  N S Đ P  g ia i  đ o a n  2 0 2 1 - 2 0 2 5 K ế  h o ạ c h  v ố n  N S Đ P  n ă m  2 0 2 3



G h i c h ú
S ố  q u y ế t  đ ịn h  



n g à y ,  th á n g ,  



n ă m  b a n  h à n h



T M Đ T



T ổ n g  s ố  ( tấ t  



c ả  c á c  n g u ồ n  
v ố n )



T r o n g  đ ó :  



N S Đ P T ổ n g  s ố



T r o n g  đ ó :
T r o n g  đ ó : đ ã  g ia o  k ế  h o ạ c h  c á c  n ă m  



2 0 2 1 ,2 0 2 2



T ổ n g  s ố



T r o n g  đ ỗ :



T h u  h ồ i  c á c  



k h o â n  v ồ n  



ứ n g  t r ư ớ c



T h a n h  t o á n  



n ợ X D C B  



( n ế u  c ó )



T ồ n g  s ố



T r o n g  đ ó :



T h u  h ồ i  



c á c  k h o ă n  



v o n  ứ n g  



t r ư ớ c



T h a n h  t o á n  



n ợ X Đ C B  



( n ế u  c ỏ )



T h u  h ồ i  



c á c  k h o ả n  



v o n  á n g  



t r ư ớ c



T h a n h  t o á n  



n ợ X D C B  



( n ể u  c ó )



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



2



Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới 
y tế cơ sở vùng khó khăn sừ dụng vốn 
vay và viện trợ không hoàn lại cùa ADB 
trên địa bàn tinh Điện Biên



6689/Q Đ -B Y T
02/11/2018



3826/Q Đ -B Y T
28/6/2019



1 6 0 .6 6 5 1 5 .4 3 3 1 5 .4 3 3 5 .6 7 3 4 .0 0 0



111.3 C á c  d ự  á n  t r ọ n g  điểm 1 .3 0 0 .0 0 0 3 2 0 .0 0 0 3 2 0 .0 0 0 2 4 .0 0 0 2 0 .0 0 0



( ỉ )
C á c  d ự  á n  c h u y ể n  t i ế p  h o à n  t h à n h  s a u  



n ă m  2 0 2 3
1 .3 0 0 . 0 0 0 3 2 0 . 0 0 0 3 2 0 . 0 0 0 2 4 . 0 0 0 2 0 . 0 0 0



1



Đường giao thông kết nối các khu vực 
kinh tế trọng ổiểm thuộc vùng kinh tế 
động lực dpc trục QL 279 và QL 12, tinh 
Điện Biên



984/Q Đ -U B N D
31/5/2021 1 .3 0 0 .0 0 0 3 2 0 .0 0 0 320.000 2 4 .0 0 0 2 0 .0 0 0



II1 .4 P h â n  t h e o  n g à n h / l ĩn h  v ự c 2 .0 1 8 .7 9 5 1 .3 3 9 .4 8 3 1 .1 0 5 .8 8 2 3 4 0 .1 5 9 3 6 8 .4 8 1 3 7 .6 7 7



1 N g à n h / l ĩn h  v ự c :  Q u ố c  p h ù n g 2 1 8 .6 0 0 1 2 9 .6 0 0 1 2 9 .4 0 0 5 0 .3 2 3 5 7 .3 2 7 3 7 .6 7 7



0 )
C á c  d ự  á n  d ự  k i ế n  h o à n  t h à n h  n ă m  



2 0 2 3
3 1 . 6 0 0 3 1 . 6 0 0 3 1 . 4 0 0 2 2 . 8 0 0 7 .6 5 0



ỉ Kè chống sạt doanh trại dBB 1/BỘ CHQS 
tinh Điện Biên



1117/QĐ-U BND 
29/10/2020 14.600 14.600 14.400 13.000 1 .1 0 0



2
Sửa chữa nhà khách; nhà ở, làm việc Chi 
huy; nhà ăn, nhà bếp cơ quan Bộ CHQS 
tinh



3039/Q Đ -U BN D
23/11/2021 5.000 5.000 5.000 4.400 5 5 0



3
Trận địa phòng không và các hạng mục 
bổ trợ trong khu căn cứ chiến đấu tỉnh 
Điện Biên



642/Q Đ -U BN D
23/11/2021 8.000 8.000 8.000 4.400 3.200



4
Kho tang chứng, vật chứng, hạ tầng phụ 
trợ Bộ CHQS tinh



2062/Q Đ -U BN D
15/11/2021 4 .0 0 0 4.000 4.000 1 .0 0 0 2.800



( 2 )
C á c  d ự  á n  c h u y ể n  t i ế p  h o à n  t h à n h  s a u  



n ă m  2 0 2 3
1 8 1 . 0 0 0 9 2 . 0 0 0 9 2 . 0 0 0 2 7 . 3 2 3 4 7 . 6 7 7 3 7 . 6 7 7



1
Dự án rả phá bom mìn vật nổ còn sót lại 
sau chiến tranh trên địa bàn tinh Điện 
Biên



2045/Q Đ -U B N D
11/11/2021 35.000 35.000 35.000 8.000 10.000



2 Xây đựng thao trường khu vực hướng 
Tây Quân khu 2



3180/Q Đ -U B N D
06/12/2021 1 4 6 .0 0 0 5 7 .0 0 0 5 7 .0 0 0 19.323 37.677 37.677



C á c  d ụ  á n  k h ở i  c ô n g  m ớ i  n ă m  2 0 2 3 6 . 0 0 0 6 . 0 0 0 6 . 0 0 0 2 0 0 2 . 0 0 0
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T T D a n h  m ụ c  d ự  Ẩn



Q u y ế t  đ ịn h  đ ầ u  t v
K H  đ ầ u  t ư  t r u n g  h a n  v ố n  N S Đ P  g ia i  đ o ạ n  2 0 2 1 -2 0 2 5 K ế  h o ạ c h  v ố n  N S Đ P  n ă m  2 0 2 3



G h i c h úS ố  q u y ế t  đ ịn h  



n g à y ,  t h á n g ,  
n ă m  b a n  h à n h



T M Đ T



T ồ n g  s ổ  ( tẩ t  



c ă  c á c  n g u ồ n  



v ố n )



T r o n g  đ ó :
N S Đ P



T ổ n g  s á



T r o n g  đ ỏ :
T r o n g  đ ó :  đ ã  g ia o  k ế  h o ạ c h  c á c  n ă m  



2 0 2 1 ,2 0 2 2



T ổ n g  s ố



T r o n g  đ ỗ :



T h u  h ồ i  c á c  



k h o ả n  v ế n  



ứ n g  t r ư ớ c



T h a n h  to á n  



n ợ X D C B  



( n ế u  c ó )



T ổ n g  s ố



T r o n g  đ ó :



T h u  h ồ i  



c á c  k h o ă n  



v ể n  ứ n g  



t r ư ớ c



T h a n h  t o á n  



n ợ X D C B  



( h ế u  c ó )



T h u  h ồ i  



c á c  k h o ả n  



v ố n  ứ n g  



t r ư ớ c



T h a n h  t o á n  



n ợ X D C B  



( n ế u  c ó )



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



1



S ử a  c h ữ a , c à i  tạ o  n â n g  c a p  N h à  ăn  n hà  



b ể p , h ạ  tầ n g  c ấ p , th o á t n ư ớ c  m ạ n g  n g o à i  



c ơ  q u a n  B ộ  C H Q S  tỉn h



2063/Q Đ -U BN D
15/11/2021



6 .0 0 0 6 .0 0 0 6 .0 0 0 2 0 0 2 .0 0 0



2
N g à n h /l t n h  v ự c :  A n  n in h ,  t r ậ t  tự , an  



t o à n  x â  h ộ i
2 5 .0 0 0 2 5 .0 0 0 2 5 .0 0 0 4 .4 0 0 1 5 .4 0 0



0 )
C á c  d ự  á n  d ự  k i ế n  h o à n  t h à n h  n ă m  



2 0 2 3
7 .0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 4 . 4 0 0 2 . 4 0 0



1
N h à  là m  v iệ c  cáu  lư u  p h ò n g  q u ả n  lý  x u ất  



n h ậ p  cả n h
2061/Q Đ -U BN D



16/11/2021
7 .0 0 0 7 .0 0 0 7 .0 0 0 4 .4 0 0 2 .4 0 0



’(2 ) C á c  d ự  á n  k h ở i  c ô n g  m ớ i  n ă m  2 0 2 3 1 8 . 0 0 0 1 8 . 0 0 0 1 8 . 0 0 0 1 3 . 0 0 0



1
D ự án: Các hạng m ục phụ trợ  co  sở làm  việc 
C ông an các x ã  biên giới thuộc Công an huyện 
Đ iện  Biên, M ường Nhé, tinh Đ iện Biên



2772/Q Đ -CA T-
PH lO ngày
02/12/2022



14.000 14.000 14.000 1 0 .0 0 0



2
D ự  án: T rụ sò  làm  việc C ông an xã T hanh 
H ưng, huyện Điện Biên, tinh Điện Biên



2771/Q Đ -CA T- 
PH10 ngày 
02/12/2022



4.000 4.000 4.000 3 .0 0 0



3
N g à n h / l ĩn h  v ự c :  G iá o  d ụ c  đ ả o  tạ o  - 



G D  n g h ề  n g h iệ p
4 0 8 .9 0 0 3 3 2 .3 9 2 2 4 0 .7 0 3 8 0 .9 0 0 7 1 .7 0 0



m
C á c  d ự  á n  d ụ  k i ế n  h o à n  t h à n h  n ă m  



2 0 2 3
2 7 7 . 1 0 0 2 0 2 . 9 9 2 1 1 1 . 8 0 3 6 5 . 0 0 0 4 1 . 8 0 0



1 T r ư ờ n g  T H P T  L ư ơ n g  T h ế  V in h



S35/QĐ-UBND 
10/9/2012; 1102/QĐ- 
UBND 01/9/2016; 
876/QĐ 17/9/2019



1 2 1 .8 1 0 9 5 .9 8 9 1 3 .2 0 0 6 .0 0 0 6 .5 0 0



2
T r ư ờ n g  p h ồ  th ô n g  D T N T  T H P T  h u yện  



N ậ m  P ồ
1032/QĐ-U BND



24/10/2019
4 6 .0 0 0 2 3 .0 0 0 1 6 .0 0 0 6 .0 0 0 8 .0 0 0



3 T r ư ờ n g  t iể u  h ọ c  s ố  1 N à  N h ạ n , T P  Đ B P
633/Q Đ 'U BN D



29/04/2021
1 4 .8 0 0 1 3 .5 1 2 1 3 .3 1 2 6 .0 0 0 7 .0 0 0



4
C ả i tạ o , n â n g  c ấ p  trư ờ n g  T iề u  h ọ c  s ố  1 



x ã  P á  K h o a n g , T P  Đ B P
576/Q Đ -U BN D



19/4/2021 1 3 .0 0 0 1 1 .5 0 0 1 1 .3 0 0 7 .0 0 0 4 .0 0 0
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T T D a n h  m ụ c  d ự  á n



Q u y ế t  đ ịn h  đ ầ u  t ư
K H  đ ầ u  tư  t r u n g  h a n  v ố n  N S Đ P  g ia i  đ o a n  2 0 2 1 -2 0 2 5 K ế  h o ạ c h  v ố n  N S Đ P  n ă m  2 0 2 3



G h i c h úSỐ q u y ế t  đ ịn h  



n g à y ,  th á n g ,  



n ă m  b a n  h à n h



T M Đ T



T ỗ n g  s ố  ( tấ t  



c ả  c á c  n g u ồ n  



v ố n )



T r o n g  đ ó :  



N S Đ P
T ổ n g  s ố



T r o n g  đ ó :
T r o n g  đ ó :  đ ã  g ia o  k ế  h o ạ c h  c á c  n ă m  



2 0 2 1 ,2 0 2 2



T ổ n g  s ố



T r o n g  đ ỗ :



T h u  h ồ i  c á c  



k h o ả n  v ố n  



ứ n g  t r ư ớ c



T h a n h  t o á n  



n ự X D C B  



( n ế u  c ó )



T ổ n g  s ổ



T r o n g  đ ỏ :



T h u  h ồ i  



c á c  k h o ả n  



v ố n  ứ n g  



t r ư ớ c



T h a n h  t o á n  



n ợ X D C B  



( n ế u  c ổ )



T h u  h ồ i  



c á c  k h o ả n  



v ố n  ứ n g  



t r ư ớ c



T h a n h  t o á n  



n ự X D C B  



( n ế u  c ô )



1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15



5 Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học Hoàng 
Văn No, TP ĐBP



597/Q Đ -U B N D
26/4/202] 12.500 1 1 .0 0 0 10.800 6.000 4.500



6
Cài tạo, nâng cấp nhà lớp học trường 
mầm non Thanh Bình, TP ĐBP



Ố16/QĐ-UBND
27/4/2021 14.000 12.500 12.300 8.000 4.000



7 Nâng cấp trường PTDTBT THCS Leng 
Su Sin xã Leng Su Sìn



1515/QĐ-UBND 
31/12/2020; 434/QĐ- 



UBND 31/3/2021
17.990 11.990 11.790 10.000 1.500



8 Trường tiểu học trung tâm huyện Nậm Po ỈỈ5 6 /Q Đ -U B N D
28/6/2021 19.000 12.000 11.800 8.000 3.300



9 Trường Trung học cơ sở huyện Nậm Pồ 1 ỉ 17/QĐ-U BND 
24/6/2021 ỉ 8.000 11.501 11.301 8.000 3.000



( 2 )
C á c  d ự  á n  c h u y ể n  t i ế p  h o à n  t h à n h  s a u  



n ă m  2 0 2 3
4 2 . 4 0 0 4 2 . 4 0 0 4 2 . 1 0 0 1 5 .5 0 0 1 7 .9 0 0



ỉ Nhà bếp, ăn và các hạng mục phụ trợ 
Trường Cao đang nghề Điện Biên



Ỉ489/Q Đ -U B N D
30/12/2020 7.900 7.900 7.700 4.000 3.000



2 Bổ sung cơ sờ vật chất trường THPT Nà 
Tấu, TP ĐBP



1509/Q Đ -U BN D
20/8/2021



i



10,200 10.200 10.100 4.000 5.500



3 Bồ sung cơ sở vật chất trường PTDTNT 
THPT huyện Tủa Chùa



3017/Q Đ -U B N D
22/11/2021 9.800 9.800 9.800 5.500 3.000



4 Cài tạo, nâng cấp trường Tiêu học so 2 
Nà Tẩu, Thành phố Điện Biên Phủ



3069/Q Đ -U B N D  
29/11/2021 14.500 14.500 14.500 2.000 6.400



C á c  d ự  á n  k h ở i  c ô n g  m ớ i  n ă m  2 0 2 3 8 9 . 4 0 0 8 7 . 0 0 0 8 6 . 8 0 0 4 0 0 1 2 . 0 0 0



1
BỔ sung cơ sờ vật chất trường THCS 
THPT Quyết Tiến, huyện Tủa Chùa



Ỉ931/Q Đ -U B N D
17/10/2022 Ỉ4.500 14.500 14.500 200 2.000



2 Bổ sung cơ sờ vật chất trường PTDTNT 
THPT huyện Điện Biên Đông



Ỉ922/Q Đ -U B N D
14/10/2022 Ỉ4.500 14.500 14.500 200 2.000
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T T D a n h  m ụ c  d ự  á n



Q u y ế t  đ ịn h  đ ầ u  t ư
K H  đ ẩ u  t ư  t r u n g  h ạ n  v ố n  N S Đ P  g ia i  đ o a n  2 0 2 1 - 2 0 2 5 K ế  h o ạ c h  v ố n  N S Đ P  n ă m  2 0 2 3



G h i c h úS ổ  q u y ế t  đ ịn h  



n g à y ,  t h á n g ,  



n ă m  b a n  h à n h



T M Đ T



T ổ n g  s ổ  ( tấ t  



c ả  c á c  n g u ồ n  



v ố n )



T r o n g  đ ó :  



N S Đ P
T ổ n g  sổ



T r o n g  đ ó :
T r o n g  đ ó :  đ ã  g ia o  k ế  h o ạ c h  c á c  n ă m  



2 0 2 1 ,2 0 2 2 *



T ổ n g  s ố



T r o n g  đ ó :



T h u  h ô i  c á c  



k h o ả n  v o n  



ứ n g  t r ư ớ c



T h a n h  t o á n  



n ợ X D C B  



( n ế u  c ỗ )



T ổ n g  s ổ



T r o n g  đ ỏ :



T h u  h ề i  



c á c  k h o ả n  



v ố n  ứ n g  



t r ư ớ c



T h a n h  to á n  



n ợ X D C B  



( n ể u  c ó )



T h u  h ồ i  



c á c  k h o ả n  



v o n  ứ n g  



t r ư ớ c



T h a n h  to á n  



n ợ X D C B  



( n ế u  c ó )



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



3
X â y  d ự n g  trư ờ n g  P T D T  b á n  trú t iể u  h ọc  



x ã  M ư ờ n g  Đ u n , h u y ệ n  T ủ a  C h ù a
3227/Q Đ -U B N D



14/12/2021 2 2 .4 0 0 2 0 .0 0 0 2 0 .0 0 0 5 .0 0 0



4



X â y  d ự n g  trư ờ n g  p h ổ  th ô n g  D T B T  tieu  



h ọ c  C h iề n g  S ơ ,  h u y ệ n  Đ iệ n  B iê n  Đ ô n g  



(g ia i  đ o ạ n  1)



2203/Q Đ -U B N D
02/12/2072



3 8 .0 0 0 3 8 .0 0 0 3 7 .8 0 0 3 .0 0 0



4
N g à n h / l ĩn h  v ự c :  K h o a  h ọ c  v à  c ô n g  



n g h ệ
1 7 .0 0 0 1 7 .0 0 0 1 6 .6 0 0 4 .0 0 0 9 .4 0 0



0 )
C á c  d ự  á n  d ự  k i ế n  h o à n  t h à n h  n ă m  



2 0 2 3
1 0 . 0 0 0 1 0 . 0 0 0 9 . 8 0 0 4 . 0 0 0 5 . 4 0 0



1
X â y  d ự n g  trụ  s ờ  T ru n g  T â m  K ỹ  T huật 



T iê u  c h u ẩ n  Đ o  lư ờ n g  C h ấ t lư ợ n g
3 0 1 1/QĐ-UBND 



19/11/2021
1 0 .0 0 0 1 0 .0 0 0 9 .8 0 0 4 .0 0 0 5 .4 0 0



m C á c  d ự  á n  k h ở i  c ô n g  m ớ i  n ă m  2 0 2 3 7 .0 0 0 7 .0 0 0 6 . 8 0 0 4 . 0 0 0



Í
Đ ầ u  tư  tran g  th iế t  b ị T ru n g  tâm  k iểm  



đ ịn h  ch ấ t lư ợ n g  x â y  d ự n g  tin h  Đ iệ n  B iê n
2175/Q Đ -Ư B N D



25/11/2022
7 .0 0 0 7 .0 0 0 6 .8 0 0 4 .0 0 0



5
N g à n h / l ĩn h  v ự c :  Y  tế , d â n  s ố  v à  g ia  



đ ìn h
6 4 .8 5 0 6 4 .8 5 0 5 8 .9 5 0 1 3 .9 0 0 1 8 .6 2 5



m
C á c  d ự  á n  d ự  k i ế n  h o à n  t h à n h  n ă m  



2 0 2 3
2 6 . 8 5 0 2 6 . 8 5 0 2 1 . 1 5 0 9 . 7 0 0 9 . 0 0 0



1



X D  m ớ i K h o a  t iề n  lâm  s à n g  v à  sữ a  



c h ữ a , n â n g  cấp  m ộ t số  k h o a , p h ò n g  v à  



c á c  h ạ n g  m ụ c  p h ụ  trợ  T rư ờ n g  C Đ  Y  tế 



Đ iệ n  B iê n



1 115/QĐ-U BND 
30/10/2019



1 4 .8 5 0 1 4 .8 5 0 9 .5 5 0 3 .7 0 0 4 .0 0 0



2 S ử a  c h ữ a  T T Y T  h u y ệ n  T u ần G iá o
1420/QĐ-Ư BND



16/12/2020
6 ,0 0 0 6 .0 0 0 5 .8 0 0 3 .0 0 0 2 .5 0 0



3 S ữ a  c h ữ a  T T Y T  h u y ệ n  T ủ a  C h ù a
1 4 2 1/Q Đ -U BN D  



16/12/2020
6 .0 0 0 6 .0 0 0 5 .8 0 0 3 .0 0 0 2 .5 0 0



( 2 )
C á c  d ự  á n  c h u y ể n  t ì ể p  h o à n  th à n h  s a u  



n ă m  2 0 2 3
1 0 . 0 0 0 1 0 . 0 0 0 9 . 8 0 0 4 . 0 0 0 5 . 3 0 0



1 S ử a  c h ữ a  T T Y T  h u y ệ n  M ư ờ n g  C h à
1422/Q Đ -U BN D



16/12/2020
1 0 .0 0 0 1 0 .0 0 0 9 .8 0 0 4 .0 0 0 5 .3 0 0



( 3 ) C á c  d ự  á n  k h ở i  c õ n g  m ớ i  n ă m  2 0 2 3 2 8 . 0 0 0 2 8 . 0 0 0 2 8 . 0 0 0 2 0 0 4 . 3 2 5
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T T D a n h  m ụ c  d ự  á n



Q u y ế t  đ ịn h  đ ầ u  tư
K H  đ ầ u  t ư  t r u n g  h a n  v ố n  N S Đ P  g ia i  đ o ạ n  2 0 2 1 -2 0 2 5 K ế  h o ạ c h  v ố n  N S Đ P  n ă m  2 0 2 3



G h i c h ủS ố  q u y ế t  đ ịn h  



n g à y ,  t h á n g ,  



n ă m  b a n  h à n h



T M Đ T



T ổ n g  s ổ  ( tấ t  



cả  c á c  n g u ồ n  



v ố n )



T r o n g  đ ỗ :  



N S Đ P
T ồ n g  s ế



T r o n g  đ ó :
T r o n g  đ ổ :  đ ã  g ia o  k ế  h o ạ c h  c á c  n ă m  



2 0 2 1 ,  2 0 2 2 ’



T ồ n g  s ỗ



T r o n g  đ ó :



T h u  h ồ i  c á c  



k h o ả n  v ố n  



ứ n g  t r ư ớ c



T h a n h  to á n  



n ự X D C B  



( n ế u  c ó )



T ỗ n g s ố



T r o n g  đ ó :



T h u  h ồ i  



c á c  k h o ả n  



v ố n  ứ n g  



t r ư ớ c



T h a n h  t o á n  



n ợ X D C B  



( n ế u  c ó )



T h u  h ồ i  



c á c  k h o ả n  



v o n  ứ n g  



t r ư ớ c



T h a n h  t o á n  



n ợ X D C B  



( n ế u  c ó )



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



1
C ả i tạ o , n â n g  c ấ p  B ệ n h  v iệ n  Y  h ọ c  c ổ  



tru y ền  -  P h ụ c  h ồ i  c h ứ c  n ă n g  t ỉn h



3005/Q Đ -U B N D
19/11/2021 2 8 .0 0 0 2 8 .0 0 0 2 8 .0 0 0 2 0 0 4 .3 2 5



6 N g à n h / l ĩn h  v ự c :  V ă n  h ó a ,  t h ô n g  tin 2 0 .0 0 0 2 0 .0 0 0 2 0 .0 0 0 4 0 0 1 0 .0 0 0



( ỉ ) C á c  d ự  á n  k h ở i  c ô n g  m ớ i  n ă m  2 0 2 3 2 0 . 0 0 0 2 0 . 0 0 0 2 0 . 0 0 0 4 0 0 1 0 . 0 0 0



1
C à i tạ o , s ữ a  c h ữ a  c á c  c ô n g  trình; đ iể m  d i 



t íc h  p h ụ c  v ụ  L ễ  k ỷ  n iệm  7 0  n ă m  C h iế n  



th á n g  l ịc h  s ử  Đ iệ n  B iê n  P h ủ



880/Q Đ -U B N D
10/5/2022 2 0 .0 0 0 2 0 .0 0 0 2 0 .0 0 0 4 0 0 1 0 .0 0 0



7
N g à n h / l ĩn h  v ự c :  P h á t  t h a n h ,  t r u y ề n  



h ìn h ,  t h ô n g  tấ n
1 6 .9 0 0 1 0 .0 0 0 1 0 .0 0 0 9 .0 0 0 5 0 0



C á c  d ự  á n  h o à n  t h à n h ,  b à n  g i a o ,  đ ư a  



v à o  s ử  d ụ n g  đ ế n  n g à y  3 1 / 1 2 / 2 0 2 2
1 6 . 9 0 0 1 0 . 0 0 0 1 0 . 0 0 0 9 . 0 0 0 5 0 0



1
N â n g  c ấ p  x e  p h ụ c  v ụ  tru y ền  h ìn h  lư u  



đ ộ n g , Đ à i  P T T H  tĩn h



3070/Q Đ -U B N D
29/11/2021 1 6 .9 0 0 1 0 .0 0 0 1 0 .0 0 0 9 .0 0 0 5 0 0



8 N g à n h / l ĩn h  v ự c :  T h ể  d ụ c  t h ể  th a o 3 0 .0 0 0 1 5 .0 0 0 1 5 .0 0 0 2 .0 0 0



( 1 ) C á c  d ự  á n  k h ả i  c ô n g  m ớ i  n ă m  2 0 2 3 3 0 .0 0 0 1 5 .0 0 0 1 5 .0 0 0 2 .0 0 0



1 S â n  v ậ n  đ ộ n g  h u y ệ n  Đ iệ n  B iê n



'1 8 6 3 /Q Đ -  



U B N D  n g à y  
0 6 /1 0 /2 0 2 2



3 0 .0 0 0 1 5 .0 0 0 1 5 .0 0 0 2 .0 0 0



9 N g à n h / l ĩn h  v ự c :  B ả o  v ệ  m ô i tr ir ờ n g



1 0 N g à n h / l ĩn h  v ự c :  C á c  h o ạ t  đ ộ n g  k ín h  t ế 1 .0 4 5 .6 6 0 6 2 0 .8 9 1 4 8 6 .1 7 9 1 3 3 .3 6 0 1 4 6 .6 0 5



1 0 .1
N ô n g , lâ m , d iê m  n g h iệ p ,  t h ủ y  lợ i  v à  



t h ủ y  s ả n
5 4 2 .5 0 0 3 1 9 .3 9 1 1 9 5 .3 4 5 5 6 .3 2 4 2 3 .9 7 1



( ỉ )
C á c  d ự  á n  h o à n  t h à n h ,  b à n  g i a o ,  đ ư a  



v à o  s ử  d ụ n g  đ ế n  n g à y  3 1 / 1 2 / 2 0 2 2
4 7 .1 8 4 8 . 9 7 5 4 .4 7 1 4 . 4 7 1
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T T D a n h  m ụ c  d ự  á o



Q u y ế t  đ ịn h  đ ầ u  t ư K H  đ ầ u  t ư  t r u n g  h ạ n  v ố n  N S Đ P  g ia i  đ o ạ n  2 0 2 1 -2 0 2 5 K ế  h o ạ c h  v ố n  N S Đ P  n ă m  2 0 2 3



G h i c h úS ổ  q u y ế t  đ ịn h  



n g à y ,  t h á n g ,  
n ă m  b a n  b à n h



T M Đ T



T ồ n g  s ổ  ( tấ t  



c ả  c á c  n g u ồ n  



v ố n )



T r o n g  đ ó :  



N S Đ P
T ô n g  s ố



T r o n g  d ỏ :
T r o n g  đ ó :  đ ã  g ia o  k ế  h o ạ c h  c á c  n ă m  



2 0 2 1 ,2 0 2 2 *



T ỗ o g  số



T r o n g  đ ỗ :



T h u  h ồ i  c á c  



k h o m  v ố n  



ứ n g  t r ư ớ c



T h a n h  t o á n  



n ợ X D C B  



( n ể u  c ỏ )



T ỗ n g  s ố



T r o n g  đ ó :



T h u  h ồ i  



c á c  k h o ă n  



v ấ n  ứ n g  



t r ư ớ c



T h a n h  to á n  



n ợ X D C B  



( n ể u  c ó )



T h u  h ô i  



c á c  k h o ả n  



v ố n  ứ n g  



t r ư ớ c



T h a n h  t o á n  



n ợ X D C B  



( n ế u  c ỏ )



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



1



Dự án bo trí ồn định dân cư vùng có 
nguy cơ sạt lớ, lũ quét ĐBKK các bản 
Suối Lư ụ ụ i l  đến định cư tại khu vực 
bãi Huổi Po, xã Keo Lôm, huyện Điện 
Biên Đông



151/QB-UBND 
14/2/2015; 9 Ỉ4QĐ- 
UBND 10/9/2020



4 7 .1 8 4 8 .9 7 5 4 .4 7 1 4 .4 7 1



(2 )
C á c  d ự  á n  d ự  k i ế n  h o à n  t h à n h  n ă m  



2 0 2 3
1 2 2 . 5 0 0 1 1 0 . 5 0 0 7 5 .6 7 4 5 6 . 0 7 4 1 1 . 5 0 0



1
Thủy lợi Nậm Pố xã Nà Hỳ, huyện 
Mường Nhé (nay là huyện Nậm Pồ)



11I9/QB-UBND
30/10/2019; 92/QĐ- 
UBND 18/01/2022



6 0 .0 0 0 6 0 .0 0 0 4 6 .1 7 4 4 1 .1 7 4 2 . 5 0 0



2
Cơ sờ hạ tầng các khu bào tồn tinh Điện 
Biên



I003/QB-UBND 
03/8/2016; 37/QĐ- 
UBND 10/01/2018



6 2 .5 0 0 5 0 .5 0 0 2 9 .5 0 0 1 4 .9 0 0 9 .0 0 0



m C á c  d ự  á n  k h ở i  c õ n g  m ớ i  n ă m  2 0 2 3 3  7 2 .8 í  6 1 9 9 . 9 1 6 1 1 5 . 2 0 0 2 5 0 8 . 0 0 0



1



Công trình thuỷ lợi Nậm Khẩu Hu, xã 
Thanh Nưa, huyện Điện Biên (hợp phần 
thuỷ lơi)



1327/Q Đ -U BN D
29/12/2017 2 7 3 .0 1 6 1 0 0 .1 1 6 2 6 .0 0 0 2 5 0 2 .0 0 0



2
Kè chống sạt lở khu đân cư, đất sản xuất 
xã Búng Lao, huyện Mường Ảng



865/Q Đ -U BN D
28/5/2021 3 9 .8 0 0 3 9 .8 0 0 3 5 .6 0 0 2 .0 0 0



3



Hệ thống kênh nội đồng công trinh hồ 
Nậm Ngám - Pú Nhi, huyện Điện Biên 
Đông



863/Q Đ -U B N D
28/5/2021 3 0 .0 0 0 3 0 .0 0 0 2 6 .8 0 0 2 .0 0 0



4



Kè chống sạt lỡ suối Huổi Luông, thôn 
bàn Hột, xã Mường Đun, huyện Tủa 
Chùa



864/Q Đ -U B N D
28/5/2021 3 0 .0 0 0 3 0 .0 0 0 2 6 .8 0 0 2 .0 0 0



1 0 .2 C ô n g  n g h iê p _
1 0 .3 G ia o  t h ô n g 1 8 4 .5 0 0 1 1 0 .7 0 0 1 0 9 .8 0 0 4 1 .5 0 0 2 8 .2 0 0



m
C á c  d ự  á n  d ự  k i ể u  h o à n  t h à n h  n ă m  



2 0 2 3
1 3 2 . 5 0 0 5 8 .7 0 0 5 8 . 0 0 0 3 6 . 3 0 0 1 9 .0 0 0



1



Đường gian thông lên bản + nội bàn 
điểm ĐCĐC Hô Huỗi Luông A, xã Lay 
Nưa, thi xã Mường Lay



990/Q Đ -U B N D
31/5/2021 1 9 .0 0 0 1 0 .5 0 0 1 0 .5 0 0 6 .5 6 1 3 .5 0 0



2



Đường giao thông lên bản + nội bản 
điểm ĐCĐC Hô Nậm Cân, xã Lay Nưa, 
thị xã Mường Lay



988/Q Đ -U B N D  
31/5/2021 1 3 .6 0 0 3 .8 0 0 3 .8 0 0 2 3 9 3 .3 0 0
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T T D a n h  m ụ c  d ự  á n



Q u y ế t  đ ịn h  đ à u  t ư
K H  đ à u  tư  t r u n g  h ạ n  v ồ n  N S Đ P  g ia i  đ o ạ n  2 0 2 1 - 2 0 2 5 K ế  h o ạ c h  v ế n  N S Đ P  n ă m  2 0 2 3



G h i c h ú
SỔ q u y c t  đ in h  



n g à y ,  th á n g ,  



n ă m  b a n  h à n h



T M Đ T



Tổng s ổ  ( tấ t  



c ả  c á c  nguồn 
vốn)



Trong đ ó :  



N S D P
Tổng số



T r o n g  đ ó : T r o n g  đ ó :  đ ã  g ia o  k ế  h o ạ c h  c á c  n ă m  
2 0 2 1 ,  2 0 2 2 '



T ổ n g  s ố



T r o n g  đ ó :



T h u  h ồ i  c á c  



k h o ả n  v ắ n  



ứ n g  t r ư ớ c



T h a n h  t o á n  



n ợ X D C B  



( n ế u  c ó )



Tổng số



T r o n g  đ ó :



T h u  h ồ i  



c á c  k h o ả n  



v ố n  ứ n g  



t r ư ớ c



T h a n h  to á n  



n ợ X D C B  



( n ế u  c ó )



T k u  h ồ i  



c á c  k h o ả n  



v ố n  ứ n g  



t r ư ớ c



T h a n h  t o á n  



n ợ X D C B  



( n ế u  c ó )



1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15



3
Đường Trung tâm xã Tênh Phông 
(Kml+967) - bản Thẳm Nặm, huyện 
Tuần Giáo



1491/QĐ-U BND
30/12/2020 14.000 10.100 10.000 7.000 2.500



4 S ử a  chữa, nâng cấp đường Trụ Sở xã 
mới - Băn Chua Ta B, huyện ĐBĐ



1365/QĐ-U BND
30/7/2021 1 0 .0 0 0 6,400 6.300 3.000 3.000



5
Sửa chữa, nâng cấp đường Háng Lìa, Tìa 
Dinh, huyện ĐBĐ



1364/QĐ-ƯBND
30/7/2021 14.000 9.000 8.900 7.000 1.500



6
Quốc Lộ 279 (Trạm khí tượng) đi trung 
tâm Pú Tửu xă Thanh Xương, huyện 
Điện Biên



985/Q Đ -U BN D
31/5/2021



22.000 7.000 6.800 3.000 3.400



7
Sửa chữa, nâng cấp đường nội thị Thị 
trấn, huyện Mường Chà



33/Q Đ -U BN D
08/01/2021 39.900 11.900 11.700 9.500 1.800



(2 )
C á c  d ự  ă n  c h u y ể n  t i ế p  h o à n  t h à n h  s a u  



n ă m  2 0 2 3
1 3 . 0 0 0 1 3 .0 0 0 1 2 . 8 0 0 5 . 0 0 0 5 . 2 0 0



1
NC s c  đường nội thị, thảm BT nhựa 1 
số trục đường nội thị thị trấn Điện Biên 
Đông



748/Q Đ -U BN D
19/5/2021



13.000 13.000 12.800 5.000 5.200



’(3) C á c  d ự  á n  k h ở i  c ô n g  m ó i  n ă m  2 0 2 3 3 9 .0 0 0 3 9 .0 0 0 3 9 .0 0 0 2 0 0 4 .0 0 0



1 Cầu Nà Khoa, huyện Nậm Pồ 2180/Q Đ -U BN D  
25/11/2022



39.000 39.000 39.000 200 4.000



1 0 .4 K h u  c ô n g  n g h iệ p ,  k h u  k in h  tế
1 0 .5 T h ư ơ n g  m ạ i



1 0 .6 C ấ p  t h o á t  n ư ớ c 1 4 .5 0 0 1 4 .5 0 0 1 4 .5 0 0 5 .8 3 9 5 .0 0 0



ơ )
C á c  d ự  á n  c h u y ể n  n ế p  h o à n  t h à n h  s a u  



n ă m  2 0 2 3
1 4 . 5 0 0 1 4 . 5 0 0 1 4 . 5 0 0 5 . 8 3 9 5 . 0 0 0



1 Xây dụmg hệ thống cấp nước bổ sung của 
Nhà máy nước huyện Tủa Chùa



2064/Q Đ -U BN D
18/11/2021 14.500 14.500 14.500 5.839 5.000



1 0 .7 K h o  t à n g



1 0 .8 D u  l ịc h 1 3 .0 0 0 1 3 .0 0 0 1 2 .9 0 0 4 .5 8 7 5 .0 0 0



( I )
C á c  d ự  á n  c h u y ể n  t i ế p  h o à n  t h à n h  s a u  



n ă m  2 0 2 3
1 3 . 0 0 0 1 3 . 0 0 0 1 2 . 9 0 0 4 . 5 8 7 5 . 0 0 0



1
Các hạng mục phụ trợ + thiết bị công 
trình trung tâm giao lưu và thông tin du 
lịch Điện Biên Phù



3044/Q Đ -U B N D
24/11/2021 13.000 13.000 12.900 4.587 5.000
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T T D a n h  m ụ c  d ự  á n



Q u y ế t  đ ịn h  đ ầ u  tư K H  đ ầ u  t ư  t r a n g  h ạ n  v ổ n  N S Đ P  g ia i  đ o ạ n  2 0 2 1 -2 0 2 5 K ế  h o ạ c h  v á n  N S Đ P  n ã m  2 0 2 3



G h i c h úS ố  q u y ế t  đ ịn h  



n g à y ,  t h á n g ,  
n ă m  b a n  h à n h



T M Đ T



T ổ n g  s ố  ( tấ t  



c ả  c á c  n g u ồ n  



v ố n )



T r o n g  đ ó :  



N S Đ P
T ổ n g  s ố



T r o n g  đ ó :
T r o n g  đ ó :  đ ã  g ia o  k ể  h o ạ c h  c á c  n ă m  



2 0 2 1 ,2 0 2 2 '



T ổ n g  s ố



T r o n g  đ ó :



T h u  h o t  c á c  



k h o ả n  v â n  



ứ n g  t r ư ớ c



T h a n h  t o á n  



n ự X D C B  



( n ế u  c ó )



T ổ n g  số



T r o n g  đ ó :



T h u  h ồ i  



c á c  k h o ả n  



v ố n  ứ n g  



t r ư ớ c



T h a n h  t o á n  



n ự X D C B  



( n ể u  c ó )



T h u  h ồ i  



c á c  k h o ă n  



v ố n  ứ n g  



t r ư ớ c



T h a n h  t o á n  



n ợ X D C B  



( n ể u  c ó )



1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15



1 0 .9 B ư u  c h ín h ,  v iễ n  t h ô n g



3 9 .4 6 0 3 9 .4 6 0 9 .1 1 0 1 7 .5 0 01 0 .1 0 C ô n g  n g h ệ  t h ô n g  t in 3 9 .4 6 0



( ỉ )
C á c  d ự  á n  d ự  k i ế n  h o à n  t h à n h  s a n  



n ă m  2 0 2 3
2 2 . 4 6 0 2 2 . 4 6 0 2 2 . 4 6 0 8 . 9 1 0 1 2 . 5 0 0



1



D ự  á n  ứ n g  d ụ n g  c ô n g  n g h ệ  th ô n g  tin  



tro n g  h oạt đ ộ n g  c ủ a  c á c  c ơ  q u a n  Đ à n g  



trên  đ ịa  b àn  tin h  Đ iệ n  B iê n  g ia i  đ oạn  



2 0 2 1 -2 0 2 5



3052/Q Đ -U B N D
25/11/2021



2 2 .4 6 0 2 2 .4 6 0 2 2 .4 6 0 8 .9 1 0 1 2 .5 0 0



( 2 ) C á c  d ự  ổ n  k h ở i  c ô n g  m ớ i  n ă m  2 0 2 3 1 7 .0 0 0 1 7 .0 0 0 1 7 . 0 0 0 2 0 0 5 . 0 0 0



1
D ự  á n  số  h ó a  tài l iệ u  lư u  trữ  lịc h  s ừ  tinh  
Đ iê n  B iê n



21 54Q Đ -U B N D  
24/11/2022



1 7 .0 0 0 1 7 .0 0 0 1 7 .0 0 0 2 0 0 5 .0 0 0



1 0 .1 1 Q u y  h o ạ c h



1 0 .1 2 C ô n g  t r in h  c ô n g  c ộ n g  t ạ i  c á c  đ ô  t h ị 2 5 1 .7 0 0 1 2 3 .8 4 0 1 1 4 .1 7 4 1 6 .0 0 0 6 6 .9 3 4



( ỉ )
C á c  d ự  á n  h o à n  t h à n h ,  b à n  g i a o ,  đ ư a  



v à o  s ử  d ụ n g  đ ế n  n g à y  3  J / J 2 / 2 0 2 2
1 3 9 .0 0 0 4 9 . 0 0 0 3 9 . 7 3 4 3 9 . 7 3 4



1
S a n  ù i m ặ t b ằ n g , đ ư ờ n g  n ộ i  th ị tru n g  tàm  



h u y ệ n  lỵ  N ậ m  P ồ



Ỉ077/QĐ-UBND 
29/10/2019:172Ỉ/QĐ- 



UBNO 23/9/2021; 
730/QĐ-UBND 



28/4/2022



1 3 9 .0 0 0 4 9 .0 0 0 3 9 .7 3 4 3 9 .7 3 4



( 2 )
C á c  d ự  á n  d ự  k i ế n  h o à n  t h à n h  n ă m  



2 0 2 3
2 5 . 0 0 0 1 0 . 0 0 0 1 0 . 0 0 0 5 . 0 0 0 4 . 0 0 0



1
N â n g  cấ p  c á c  t u y ế n  đ ư ờ n g  n ộ i  thị th ị 



trấn T ủ a  C h ù a , h u y ệ n  T ủ a  C h ù a
31 40/Q Đ -U B N D  



30/11/2021
2 5 .0 0 0 1 0 .0 0 0 1 0 .0 0 0 5 .0 0 0 4 .0 0 0



(3 )
C á c  d ự  á n  c h u y ê n  t i ế p  h o à n  t h à n h  s a u  



n ă m  2 0 2 3
7 2 .8 0 0 5 4 . 8 4 0 5 4 . 6 4 0 1 1 . 0 0 0 2 1 . 2 0 0



1



K è b à o  v ệ  k h u  dân c ư  v à  c ô n g  trìn h  hạ 



tầ n g  k ỹ  th u ậ t s u ố i  T in  T ố c  th ị trấn  



M ư ờ n g  Ả n g  (g ia i đ o ạ n  11)



1705/Q Đ -U BN D
17/9/2021



3 9 .8 0 0 3 1 .8 4 0 3 1 .6 4 0 5 .0 0 0 1 0 .0 0 0



2
N g h ĩa  tran g n h ân  d ân  h u y ệ n  M ư ờ n g  Ả n g  



(g ia i  đ o ạ n  1)
3135/Q Đ -U B N D



29/11/2021
2 0 .0 0 0 1 0 .0 0 0 1 0 .0 0 0 4 .0 0 0 4 .0 0 0
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T T D a n h  m ụ c  d ir  á n



Q u y ế t  đ ịn h  đ ầ u  tư
K H  đ ầ u  t ư  t r u n g  h a n  v ố n  N S Đ P  g ia i  đ o ạ n  2 0 2 1 - 2 0 2 5 K ế  h o ạ c h  v ố n  N S Đ P  n ă m  2 0 2 3



G h ì c h úS ố  q u y ế t  đ ịn h  



n g à y ,  t h á o g ,  
n ă m  b a n  h à n h



T M Đ T



T ổ n g  s ố  ( tấ t  



c ả  c á c  n g u ồ n  
v ố n )



T r o n g  đ ó :  



N S Đ P
T ổ n g  s ố



T r o n g  đ ó :
T r o n g  đ ó :  đ ă  g ia o  k ể  h o ạ c h  c á c  n ă m  



2 0 2 1 ,  2 0 2 2



T ổ n g  s ố



T r o n g  đ ó :



T h u  h ồ i  c á c  



k h o ả n  v ố n  



ứ n g  t r i r ớ c



T h a n h  t o á n  



n ợ X D C B  



( n ế u  c ó )



T ồ n g  s ố



T r o n g  đ ó :



T h u  h ồ i  



c á c  k h o ă n  



v ố n  ứ n g  



t r ư ở c



T h a n h  t o á n  



n ợ X D C B  



( n ế u  c ó )



T h u  h ô i  



c á c  k h o ả n  



v ố n  ứ n g  



t r ư ớ c



T h a n h  t o á n  



n ự X D C B  



( n ế u  c ó )



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



3
N g h ĩa  tran g  n h â n  d ân  th ị x ă  M ư ờ n g  L ay  



(g ia i  đ o ạ n  1)
3142/Q Đ -U B N D  



30/11/2021
1 3 .0 0 0 1 3 .0 0 0 1 3 .0 0 0 2 .0 0 0 7 .2 0 0



( 4 ) C ổ n g  t r ì n h  k h ở i  c ô n g  m ớ i  n ă m  2 0 2 3 1 4 .9 0 0 1 0 . 0 0 0 9 . 8 0 0 2 . 0 0 0



1



N â n g  cấ p , s ủ a  c h ữ a  rãn h  th o á t n ư ớ c , v ỉa  



h è  đ ư ờ n g  N g u y ễ n  C h í T h a n h , T h à n h  p h ố  



Đ iệ n  B iê n  P h ủ



2204/Q Đ -U BN D
02/12/2022



14.900 1 0 .0 0 0 9.800 2 .0 0 0



1 0 .1 3



C ấ p  v ố n  đ iề u  lệ  c h o  N H C S ;  h ỗ  t r ợ  D N  



đ ầ u  t ư  v à o  N N  n ô n g  th ô n ;  h ỗ  tr ự  



D N N V V ;  h ỗ  t r ợ H T X



11
N g à n h /lr n h  v ự c :  H o ạ t  đ ộ n g  c ủ a  Cff 



q u a n  Q L N N
1 6 2 .3 8 5 9 5 .2 5 0 9 4 .5 5 0 3 9 .8 7 6 3 2 .9 2 4



( Ỉ )
C á c  d ự  á n  d ự  k i ế n  h o à n  t h à n h  n ă m  



2 0 2 3
9 2 . 4 3 5 6 0 . 3 0 0 5 9 . 7 0 0 3 4 . 8 7 6 2 1 . 9 2 4



1
X â y  m ớ i trụ s ờ  U B N D  x ã  P á  K h o a n g ,  



T P  Đ B P
Ó29/QĐ-UBND



28/4/2021
9 .2 0 0 7 .7 0 0 7 .5 0 0 5 .0 0 0 2 .2 0 0



2 T rụ  s ờ  x ã  N ậ m  N h ừ , h u y ệ n  N ậ m  P ồ
1103/QĐ-U BND



23/6/2021
9 .0 0 0 6 .3 0 0 6 .2 0 0 6 .0 0 0 2 0 0



3 Trụ s ờ  x ã  N ậ m  C h u a , h u y ệ n  N ậ m  P ồ
1102/QĐ-U BND



23/6/2021
9 .0 0 0 6 .3 0 0 6 .2 0 0 5 .8 7 6 3 2 4



4
C ải tạ o , n â n g  c ấ p , s ử a  c h ữ a  T ru n g  tâm  



h o ạ t  đ ộ n g  T T N  Đ iệ n  B iê n
3072/Q Đ -U BN D



29/11/2021
8 .0 0 0 8 .0 0 0 8 .0 0 0 5 ,0 0 0 2 .7 0 0



5
T n m g  tâm  h ộ i  n g h ị - v ă n  h ó a  h u y ệ n  



M ư ờ n g  À n g
1791/Q Đ -U BN D



01/10/2021
3 0 .2 4 5 1 5 .0 0 0 1 5 .0 0 0 8 .0 0 0 6 .5 0 0



6
Trụ s ở  T ru n g  tâm  q u y  h o ạ c h  x â y  d ự n g  



đ ô  th ị v à  n ô n g  th ô n  tỉn h  Đ iệ n  B iê n
3071/Q Đ -U B N D



29/11/2021
1 2 .0 0 0 1 2 .0 0 0 1 1 .8 0 0 5 .0 0 0 6 .0 0 0



7
N â n g  cấ p , s ừ a  c h ữ a  N h à  k h á ch  H u y ệ n  ủ y  



- H Đ N D  v à  U B N D  h u y ệ n  T ủ a  C h ù a
1656/QĐ-U BND



9/9/2021
1 4 .9 9 0 5 .0 0 0 5 .0 0 0 4 .0 0 0



(2 )
C á c  d ự  á n  c h u y ể n  t i ế p  h o à n  t h à n h  s a u  



n ă m  2 0 2 3
1 4 . 9 5 0 1 4 . 9 5 0 1 4 .8 5 0 5 . 0 0 0 8 .0 0 0
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T T D a n h  m ụ c  d ự  á n



Q u y ế t  đ ịn h  đ ầ u  tir
K H  đ ầ u  t ư  t r u n g  h a n  v á n  N S Đ P  g ia i  đ o a n  2 0 2 1 -2 0 2 5 K ể  h o ạ c h  v á n  N S Đ P  n ă m  2 0 2 3



G h i c h úS ổ  q u y ế t  đ ịn h  



n g à y ,  th á n g ,  



n ă m  h a n  h à n h



T M Đ T



T ổ n g  s ố  ( tấ t  



c à  c á c  n g u ồ n  



v ố n )



T r o n g  đ ó :  



N S Đ P
T ồ n g  số



T r o n g  đ ó :
T r o n g  đ ó : đ ã  g ia o  k ế  h o ạ c h  c á c  n ă m  



2 0 2 1 ,2 0 2 2



T ổ n g  số



T r o n g  đ ó :



T h u  h ồ i  c á c  



k h o ă n  v ấ n  



ứ n g  t r ư ớ c



T h a n h  t o á n  



n ợ X D C B  



( n ể u  c ó )



T ỗ ttg  số



T r o n g  đ ó :



T h u  h ô i  



c á c  k h o ả n  



v ế n  ứ n g  



t r ư ớ c



T h a n h  t o á n  



n ợ X D C B  



( n ế u  c ó )



T h u  h ồ i  



c á c  k h o ả n  



v é n  ứ n g  



t r ư ớ c



T h a n h  t o á n  



n ợ X D C B  



( n ế u  c ó )



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



1
D ự  án  s ừ a  ch ữ a , n â n g  cấp  trụ s ở  Đ o à n  



n g h ệ  th u ậ t t in h
1826/Q Đ -U BN D



07/10/2021
1 4 .9 5 0 1 4 .9 5 0 1 4 .8 5 0 5 .0 0 0 8 .0 0 0



(3 ) C á c  d ự  á n  k h ở i  c ô n g  m ó i  n ă m  2 0 2 3 5 5 . 0 0 0 2 0 . 0 0 0 2 0 . 0 0 0 3 . 0 0 0



1
H ỗ  trợ x â y  d ự n g  trụ  s ở  làm  v iệ c  v à  c ô n g  



trìn h  p h ụ  trợ  H ộ i  C ự u  c h iế n  b in h  tỉn h
2 0 3 7/Q Đ -U BN D  



04/11/2022
5 5 .0 0 0 2 0 .0 0 0 2 0 .0 0 0 3 .0 0 0



12 N g à n h / l ĩn h  v ự c :  X ã  h ộ i 9 .5 0 0 9 .5 0 0 9 .5 0 0 4 .0 0 0 4 .0 0 0



( I )
C á c  d ự  â n  c h u y ể n  t i ể p  h o à n  t h à n h  s a u  



n ă m  2 0 2 3
9 . 5 0 0 9 . 5 0 0 9 . 5 0 0 4 . 0 0 0 4 . 0 0 0



1
D ự  án  x â y  d ự n g  N h à  lư u  x á  s in h  v iẽ n  



là n g  trê e m  S O S  Đ iệ n  B iê n  P h ủ
2093/Q Đ -U BN D



18/11/2021
9 .5 0 0 9 .5 0 0 9 ,5 0 0 4 .0 0 0 4 .0 0 0



c V ố n  x ồ  s ố  k iế n  t h iế t 2 2 9 .7 1 0 2 0 3 .8 8 9 1 1 2 .2 0 0 2 8 .1 9 0 3 5 .0 0 0



I
N g à n h / l ĩn h  v ự c :  G iá o  d ụ c  đ à o  tạ o  -  



G D  n g h ề  n g h iệ p
1 6 0 .8 1 0 1 3 4 .9 8 9 4 3 .3 0 0 1 4 .3 4 0 1 1 .5 5 2



m
C á c  d ự  á n  d ự  k i ế n  h o à n  t h à n h  n ă m  



2 0 2 3
1 3 2 . 8 1 0 1 0 6 .9 8 9 1 5 . 3 0 0 9 . 6 4 8 5 . 1 5 2



1 T r ư ờ n g  T H P T  L ư ơ n g  T h ế  V in h



835/Q Đ -U B N D  
10/9/2012; 



1102/Q Đ -U BN D  
01/9 /2016; 876/Q Đ  



17/9/2019



1 2 1 .8 1 0 9 5 .9 8 9 4 .3 0 0 1 .6 4 8 2 . 6 5 2



2
B ổ  s u n g  c ơ  s ở  v ậ t  c h ẩ t trư ờ n g  T H P T  



M ư ờ n g  L u â n , h u y ệ n  Đ iệ n  B iê n  Đ ô n g
3 0 1 8/Q Đ -U B N D  



22/11/2021
1 1 .0 0 0 1 1 .0 0 0 1 1 .0 0 0 8 .0 0 0 2 .5 0 0



(2 )
C á c  d ự  á n  c h u y ể n  t i ế p  h o à n  t h à n h  s a u  



n ă m  2 0 2 3
1 0 . 0 0 0 1 0 . 0 0 0 1 0 . 0 0 0 4 . 3 5 0 3 . 0 0 0



1
B ổ  su n g  c ơ  s ở  vật ch á t trư ờ n g  T H C S  



T H P T  Q u à i T ở , h u y ệ n  T u ầ n  G iá o
2999/Q Đ -U B N D



18/11/2021
1 0 .0 0 0 1 0 .0 0 0 1 0 .0 0 0 4 .3 5 0 3 .0 0 0



(3 ) C á c  d ự  á n  k h ỏ i  c ô n g  m ớ i  n ă m  2 0 2 3 1 8 . 0 0 0 1 8 . 0 0 0 1 8 . 0 0 0 3 4 2 3 . 4 0 0



1
B ồ  su n g  c ơ  s ớ  v ậ t ch ấ t trư ờ n g  C Đ  S ư  



p h ạ m



2058/Q Đ -U B N D
09/11/2022



8 .0 0 0 8 .0 0 0 8 .0 0 0 142 1 .0 0 0











13



T T D a n h  m ụ c  d ự  á n



Q u y ế t  đ ịn h  đ ầ u  t ư
K H  đ ầ u  t ư  t r u n g  h a n  v ố n  N S Đ P  g ia i  đ o a n  2 0 2 1 - 2 0 2 5 K ế  h o ạ c h  v ổ n  N S Đ P  n ă m  2 0 2 3



G h i c h úS ổ  q u y ế t  đ ịn h  



n g à y ,  t h á n g ,  



n ă m  b a n  h à n h



T M Đ T



T ổ n g  s ố  ( tấ t  



c ả  c á c  n g u ồ n  



v ố n )



T r o n g  đ n :  



N S Đ P
T ổ n g  s ổ



T r o n g  đ ỏ :
T r o n g  đ ó : đ ã  g ia o  k ế  h o ạ c h  c á c  n ă m  



2 0 2 1 , 2 0 2 2 '



•T' Ẳ ẴI Ông s o



T r o n g  đ ó :



T h u  h ồ i  c á c  



k h o ả n  v ố n  



ứ n g  t r ư ớ c



T h a n h  to á n  



n ợ X D C B



( h ế u  c ỏ )



l o n g  SD



T r o n g  đ ó :



T h u  h ồ i  



c á c  k h o ă n  



v o n  ứ n g  



t r ư ớ c



T h a n h  t o á n  



n ợ X D C B  



( n ế u  c ỏ )



T h u  h ồ i  



c á c  k h o ả n  



v ố n  ứ n g  



t r ư ớ c



T h a n h  to á n  



n ợ X D C B  



( n ế u  c ó )



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



2
N â n g  c ấ p , c ả i tạ o  c ơ  s ỡ  v ật ch ấ t thự c  



h à n h  n g h ề , trư ờ n g  C a o  đ ẳ n g  N g h ề



2 146/QĐ-U BNĐ 
2 2 /1 1/2022



1 0 .0 0 0 1 0 .0 0 0 1 0 .0 0 0 2 0 0 2 .4 0 0



II N g à n h / ỉ ĩn h  v ư c :  Y  tế 5 5 .9 0 0 5 5 .9 0 0 5 5 .9 0 0 1 3 .8 5 0 1 9 .9 4 8



(I)
C á c  d ự  á n  d ự  k i ế n  h o à n  t h à n h  n ấ m  



2 0 2 3  '
ỉ  1 5 0 0 Ị  ỉ .  5 0 0 ỉ  1 . 5 0 0 7 .0 0 0 3 . 5 0 0



1 T rạm  Y  tể  T h ị trấn M ư ờ n g  C h à
2091/Q Đ -U BN D  



18/11/2021
5 .0 0 0 5 .0 0 0 5 .0 0 0 3 .0 0 0 1 .5 0 0



2
C ả i tạ o , n â n g  cấp  T rụ sờ  T ru n g  tâm  P h áp  



y  tỉn h  Đ iệ n  B iê n
2090/Q Đ U BN D



18/11/2021
6 .5 0 0 6 .5 0 0 6 .5 0 0 4 .0 0 0 2 .0 0 0



(2)
C á c  d ự  á n  c h u y ể n  t i ế p  h o à n  t h à n h  s a u  



n ă m  2 0 2 3
2 2 . 7 0 0 2 2 . 7 0 0 2 2 . 7 0 0 6 . 3 0 0 1 0 . 2 4 8



1
N â n g  cấ p , s ử a  ch ữ a  3 trạm  ỵ  tể  x ã  X a  



D u n g , P ú  H ồ n g , N o o n g  u  h u y ệ n  Đ iệ n  



B iê n  Đ ô n g



3001/Q Đ -U BN D  
19/11/2021



5 .0 0 0 5 .0 0 0 5 .0 0 0 2 .0 0 0 2 .5 0 0



2
N â n g  c ấ p , s ừ a  c h ữ a  3 trạm  y  t ế  x ã  



M ư ờ n g  P ồ n , P o m  L ó t  h u y ệ n  Đ iệ n  B iê n  



v à  x ã  N à  N h ạ n  T P . Đ iệ n  B iê n  P h ù



3004/Q Đ U B N D
19/11/2021



5 .7 0 0 5 .7 0 0 5 .7 0 0 2 .0 0 0 2 .0 0 0



3



C ả i tạ o , sử a  c h ữ a  c ơ  s ờ  v ậ t ch ấ t  c á c  k h o a  



p h ò n g  c ủ a  tru n g  tâ m  k iể m  s o á t  b ện h  tật 



t ỉn h  v à  trụ  s ở  là m  v iệ c  củ a  S ờ  Y  tế



2089/Q Đ U BN D
19/11/2021



1 2 .0 0 0 1 2 .0 0 0 1 2 .0 0 0 2 .3 0 0 5 .7 4 8



C á c  d ự  á n  k h ở i  c ô n g  m ớ i  n ă m  2 0 2 3 2 1 . 7 0 0 2 1 . 7 0 0 2 1 . 7 0 0 5 5 0 6 . 2 0 0



1
N â n g  cấ p , s ử a  c h ữ a  trạm  y  t ế  p h ư ờ n g  



H im  L a m  T P  Đ  iên  B  iên  P h ủ



1884/QĐU BN D
10/10/2022



1 .5 0 0 1 .5 0 0 1 .5 0 0 5 0 1 .2 0 0



2



N â n g  cấ p , s ử a  c h ữ a  4  trạm  y  tế  x ã  N g ố i  



C ả y , Ẳ n g  N ư a , M ư ờ n g  Đ ă n g , M ư ờ n g  



L ạ n  h u y ệ n  M ư ờ n g  Ả n g



1921/QĐU BN D
14/10/2022



7 .6 0 0 7 .6 0 0 7 .6 0 0 2 0 0 2 .0 0 0



3



N â n g  c ấ p , s ử a  c h ữ a  4  trạm  y  tế  x ã  



C h iề n g  S in h , N à  S á y , Q u à i N ư a , T a  M a  



h u y ệ n  T u ầ n  G iá o



2036/Q Đ U BN D  
04/11/2022



7 .6 0 0 7 .6 0 0 7 .6 0 0 2 0 0 2 .0 0 0



4 T rạm  Y  tế  x ã  T h a n h  A n , h u y ệ n  Đ iệ n  B iê n
3003/Q Đ U BN D



19/11/2021
5 .0 0 0 5 .0 0 0 5 .0 0 0 100 1 .0 0 0
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T T D a n h  m ụ c  d ự  á n



Q u y ế t  đ ịn h  đ ẩ u  t ư
K H  đ ầ u  t ư  t r u n g  h a n  v ố o  N S Đ P  g ia i  đ o a n  2 0 2 1 - 2 0 2 5 K c  h o ạ c h  v ố n  N S Đ P  u ă m  2 0 2 3



G h i c h úS ố  q u y ế t  đ ịn h  



n g à y ,  th á n g ,  
n ã m  b a n  h à n h



T M Đ T



T ồ n g  số  ( tấ t  



c ả  c á c  n g u ồ n  



v o n )



T r o n g  đ ó:  



N S Đ P
T ổ n g  s ố



T r o n g  đ ó :
T r o n g  đ ó :  đ â  g ia o  k ế  h o ạ c h  c á c  n ă m  



2 0 2 1 ,2 0 2 2



T ỗ n g  s ố



T r o n g  đ ó :



T h u  h ồ i  c ú c  



k h o ả n  v ố n  



ứ n g  t r ư ớ c



T h u n h  t o á n  



n ợ X Đ C B  



ị h ể u  c ó )



T ổ n g  s ố



T r o n g  đ ó :



T h u  h ồ i  



c á c  k h o ả n  



v ầ n  ứ n g  



t r ư ớ c



T h a n h  t o r n  



n ợ X D C B  



( n ế u  c ó )



T h u  h ồ i  



c á c  k h o ả n  



v ố n  ứ n g  



t r ư ớ c



T h a n h  t o á n  



n ự X D C B  



ị n ế u  c ó )



1 2 3 4 5 6 1 8 9 Í0 lí 12 13 14 15



I I I
C á c  n h iệ m  v ụ  t r ọ n g  t â m  t h u ộ c  



C T M T Q G  x â y  d ự n g  n ô n g  t h ô n  m ớ i
1 3 .0 0 0 1 3 .0 0 0 1 3 .0 0 0 3 .5 0 0



P h â n  b ỗ  ch i t iế t  s a u  



k h i đ ũ  đ iề u  k iệ n



1
Đường giao thông bản k é o ,  xã Pá 
Khoang, TP ĐBP 4.950 4.950 4.950



2
Đường giao thông bản Hà, xã Pá 



Khoang, TP ĐBP 4.500 4.500 4.500



3 Đường giao thông bân Bó, xã Pá 
Khoang, TP ĐBP 3.550 3.550 3.550











1



Phụ lục III
^  DAA/



KÉ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2023 THựC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIẺN KINH TÉ - XÃ HỘI VÙNG ĐÒNG BÀO DÂN
TỘC THIỀU SỐ VÀ MIÈN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 2025 TINH ĐIÊN BIÊN



(Kèm theo Nghị quyết sổ 134NO-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dãn tỉnh Điện Biên)
Đơn vị: Triệu đồng



ST T



^ 4 ^  *



Q u y ế t đ ịn h  đ ầ u  tư  b an  đầu K H  đ ầu  tư  tru n g  h ạn  vốn  NSTYV giai đ o ạn  2021-1025 K ế ho ach  vốn N ST W  năm  2023



G h i ch úD a n h  m ục d ự  án



Sổ q u y ế t đ ịn h ; ngày , th án g , 
n ăm  b an  h à n h



T ỗ n g  m ức d ầu  tư



T ổ n g  số



T r o n g  đ ó : T ro n g  đỏ: đ â  g iao  K H  các  nám  2021, 2022



T ổng  số



T r o n g  đ ó :



T ồ n g  số  tắ t  cà  các 
nguồn  vốn



T ro n g  đó: v ổ n  
N ST W



T h u  h è i  cá c  
k h o ò n  vẩ n  
ứ n g  tr ư ớ c



T h a n k  ta á n  
n ợ X D C B



T ồng số



T r o n g  đ ó ;



T h u  h ồ i  cá c  
k h o ă n  vố n  



ứ n g  trư ớ c



T h a n h  to á n  



n ợ X D C B
T h u  h ò i  cá c  
k h o ô n  vốn  
ú n g  trư ớ c



T h a n h  to á n  
n ợ X D C B



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



T Ố N G  C Ộ N G 1.456.716 1.387.174 1.383.962 440.733 632.564



AA
C H Ư Ơ N G  T R ÌN H  M T Q G  P H Á T  T R IỂ N  K IN H  T Ế  
XẰ  H Ộ I V Ù N G  Đ B D T T S & M N



1.456.716 1.387.174 1.383.962 440.733 632.564



A T Ỏ N G  H Ợ P  C H Ư N G 1.456.716 1.387.174 1.383.962 440.733 632.564



A I Đ O N  V Ị C Á P  T ĨN H 175.300 147.285 147.285 63.990 83.296



1 S Ở Y T É 68.000 39.985 39.985 25.990 13.996



2 BAN D Â N  T Ộ C  T ÌN H 7.300 7.300 7.300 7.300



A2 Đ Ơ N  V Ị C Ấ P  H U Y Ệ N 1.281.416 1.239.889 1.236.677 376.743 549.268



1 TH Á N H  PH Ó  Đ IỆ N  BIÊN  PH Ủ 6.200 6.200 6.200 6.200



2 H U Y Ệ N  Đ IỆ N  BIÊN 88.761 87.932 87.932 32.900 39.063



3 H U Y Ệ N  TU Â N  G IÁ O 242.842 231.230 231.230 98.170



4 H U Y ỆN  Đ IỆ N  B IÊ N  ĐÒN G 232.538 23 2.538 232.538 104.893 90.803



5 H U Y ỆN  M Ư Ờ N G  ÀNG 106.285 92.531 92.531 18.616 41.869



6 H U Y ỆN  M Ư Ờ N G  N H Ẻ 138.307 138.307 135.095 52.490 60.877
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ST T D a n h  m ụ c  d ự  án



Q uyế t đ ịn h  đ ầ u  tư  b a n  đ à u K H  đ àu  tư  tru n g  h ạn  von  N ST W  giai đ o ạn  2021-2025 K ế h oạch  vén  N ST W  n ăm  2023



G hi chú



Sổ q u y e t đ ịn h ; ngày , th ản g , 
n ám  b an  h àn h



T ồng  m ứ c đ ầ u  tư



T ỗ n g  sổ



T ro n g  đ ó : T ro n g  đó: đ â  giao K H  các n ăm  2021, 2022



T ong  so



T r o n g  đ à :



T ỗ n g  sổ t ắ t  cả  các 
ng u ầo  von



T ro n g  đô: v ố n  
N STW



T h u  h ồ i  c ả c  



k k a ă n  vẩ n  
ừ n g  trư ớ c



T h a n h  to á n  



n ợ X D C B
T ồ n g  sé



T r o n g  đ ó :



T h u  h ô i  c á c  
k h o á n  vo n  
ứ n g  tr ư ớ c



T h a n h  to á n  
n ợ X D C ẼT h u  h ồ i  cá c  



k h o à n  vẩ n  
ứ n g  tr ư ớ c



T h a n h  to á n  
n ợ X D C B



7 H U Y Ệ N  M Ư Ờ N G  C H À 192.894 186.740 186.740 87.708 71.432



8 H U Y Ệ N  T Ủ A  C H Ù A 114.243 114.243 114.243 31.495 59.309



9 H U Y Ệ N  N Ậ M  PÒ 153.650 144.743 144,743 48.641 79.045



10 TH Ị X Ã  M Ư Ờ N G  L A Y 5.697 5.426 5.426 2.500



B C H I T IÉ T  T Ư N G  Đ Ơ N  VỊ



B1 Đ Ơ N  V Ị C Ấ P  T ÍN H 175.300 147.285 147.285 - - 63.990 - - 83.296



B I.l S Ờ  Y  T É 68.000 39.985 39.985 25.990 13.996



I



D ự  ÁN  4: Đ ầ u  t u  cu  SŨ h ạ  tầ n g  th iế t y ế u , p h ụ c  vụ 
sản  x u ấ t, đ ò i  sổng  tro n g  vùng  đ ồ n g  b ảo  d â n  tộc th iểu  
số v à  m iền  n ú i v à  các đ o n  vị s ự  n g h iệp  công  củ a  lĩnh  
vự c d â n  tộc



10.000 10.000 10.000 5.000 5.000



a) C á c  d ự  á n  d ự  k iế n  h o ả n  th à n h  n ă m  2 023 10.000 10.000 10.000 5.000 5.000



1 Trạm  Y tỂ xã N à H ý huyện N ậm  Pồ
Quyết định số 1994/ QĐ-UBND 



ngày 03/11/2021
5.000 5.000 5.000 2.500 2.500



2 Trạm  Y  te  xã X a L òng  huyện M ường Chà
Quyết định số 1122 /Q Đ -U BN D  



ngày 30/6/ 2022
5.000 5.000 5.000 2.500 2.500



n D ự  á n  7 : C h ăm  sóc sứ c  k hòe cho  n h â n  d â n 58.000 29.985 29.985 20.990 8.996



a. C á c  đ u  á n  d ự  k iế n  h o à n  th à n h  n ă m  2 023 58.000 29.985 29.985 20.990 8.996



1 Cài tạo, nâng cẩp T rung tâm  y  tề huyện Đ iện Biên Đ ông
QuyẾt định số 1123 /Q Đ - 
U BN D  ngày 30/6/ 2022



28,000 14.000 14.000 9.800 4.200



2 Cải tạo . n ln g  cẩp T rung tâm  Y tế  huyện M ư ờng N hé
Q uyết định số 1124 /Q Đ -U BN D  



ngày 30/6/ 2022
30.000 15.985 15.985 11.190 4.796



B1.2 SỞ  G IÁ O  D Ụ C  V À  Đ À O  T Ạ O 100.000 100.000 100.000 38.000 62.000
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S T T D a n h  m ục d ự  án



Q u y ế t đ ịn h  đ ầ u  t ư  b an  đầu K H  đ ẳu  t ư  t ru n g  h ạn  von N S T W  g iai đ o ạn  2021-2025 KỂ hoạch  vốn N 5 T W  n ăm  2023



G h i ch ú



Sổ q u y ế t đ ịn h ; ngày , th á n g , 
n ăm  b an  h à n h



T ổ n g  m ức đ ầ u  tư



T ổ n g  số



T r a n g  đ ỏ : T ro n g  đó: đ á  giao K H  các nãm  2021, 2022



T ổ n g  sổ



T r a n g  đ ó :



T ồ n g  sá  t ấ t  cả các 
nguồn von



T ro n g  đó: v ổ n  
N STW



T k u  h ô i  cá c  
k h o ả n  v ẩ n  
ứ n g  tr ư ớ c



T h a n h  ta ả n  
n ự X Đ C B



T ồng  sé



T r a n g  đ á ;



T h u  h ầ i  cá c  
k h a ỏ n  vẩ n  



ứ n g  tr ư ớ c



T h a n h  ta á n  



n ợ X D C BT h u  h ổ i  c ả c  
k h o ỏ n  v ẩ n  



ứ n g  tr ư ớ c



T h a n h  ta ó n  
n ợ X D C B



IV
D ự  ẤN  5: P h á t tr ìê n  giáo d ụ c  đào  tạo  n â n g  cao  c h ắ t 
lư ợ n g  n g u ồ n  n h ắn  lực



100,000 100.000 100.000 38.000 62.000



IV .2 Đ ầ u  t ư  T rư ừ n g  P T D T N T 100,000 100.000 100.000 38.000 62.000



a) C ác  d ự  á n  d ự  k iến  hoàn  th à n h  n ãm  2023 100.000 100.000 100.000 38.000 62.000



1 B ỏ sung í*r vật chẩt Eruímg P T D T N T  tĩnh Điện Bicn
Quyết định số 1678/Q Đ -U B N D  



ngày 14/9/2021
BOrGGO so .ooo 80.000 30,000 50.000



2
B ồ sung c ơ  sở  vật chất trường P T D T N T  huyện M ường 
Chả.



Quyết định số 1650/ Q Đ -U B N D  
ngày 08/9/2021



20.000 20.000 20.000 8.000 12.000



B1.3 B A N  D Â N  T Ộ C  T ỈN H 7,300 7,300 7,300 - 7.300 Chưa đù điều kiện phân bo



1
N hà sinh hoạt cộng đống bản Púng Bon, xã Pa Thơm, 
huyện Điện Biên



2.400 2.400 2,400



Chưa có QĐ PD  phân bổ chi 
tiết sau khi hoán thiện các 



thủ  tục
2



N hà sinh hoạt cộng đống bản L ả  Chả, xã Pa Tấn, huyện 
N ậm  Pồ



2.400 2.400 2.400



3
N h à  sinh hoạt cộng đong bản  N ậm  K è, x ã  N ậm  Kè, 
huyện M ường Nhé



2.500 2.500 2.500



B2 Đ Ơ N  V Ị C Ấ P H U Y Ệ N 1,281,416 1.239.889 1.236,677 376.743 549.268



B 2 .I T H À N H  P H Ó  Đ IỆ N  B IÊ N  P H Ủ 6,200 6.200 6,200 - - - - - 6.200



I
D ự  ÁN  1: G iải q u y ế t tr ìn h  tr ạ n g  th iểu  đ á t  ỡ, n h à  ỡ, 
đ á t  sân  x u ấ t, nư ớ c s ín h  h o ạ t



6.200 6.200 6.200 - 6.200



L I N ư ớ c  s in h  h o ạ t tậ p  tru n g 6.200 6.200 6.200 - 6,200



a) D ự  án  k h ở i công m ứì n ỉm  2023 6,200 6,200 6.200 - 6,200



1 Sừa chữa hệ thông nước sinh hoạt bàn  Vang, xã P á 
K hoang



SỐ 2 6 2 2 /Q Đ - U B N D ; 
1 6 /1 1 /2 0 2 2



u o o 1.100 u o o 1,100



2 Sừa chữa hệ thống nưỏc sinh hoạt bản K éo, x ã  P á  K hoang
S o  2 6 2 3 /Q Đ - U B N D ;  



1 6 /1 1 /2 0 2 2
1.100 1.100 1.100 1.100



3 C ông trinh nước sạch bán Phiéng lơi xă Thanh M inh
S ố  2 6 2 4 /Q Đ - U B N D ;  



1 6 /1 1 /2 0 2 2
1.500 1.500 1.500 1.500
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s r r D a n h  m ụ c  d ự  á n



Q u y ế t đ ịn h  đ ẩu  tư  b an  đầu K H  đ ầ u  t ư  t ru n g  h ạn  vốn  N S T W  g iai đ o ạn  2021-2025 KỂ ho ạch  vỂn N ST W  năm  2023



G h ì ch ú



Sỗ q u y ế t đ ịn h ; n g ày , th án g , 
năm  b a n  h àn h



T ổ n g  m ứ c  đ ầ u  t ư



T ổ n g  Số



T r o n g  đ ó : T ro n g  đó : đ ã  g iao  K H  các  n ăm  2 0 2 1 ,2 0 2 2



TỄng sô



T r o n g  đ ó :



T Ễ ngsỄ  tắ t  cà các 
ngu ồ n  v í ỉ i



T ra n g  đ ó ; VỂn 
N ST W



TỈIU h ô i  cá c  
kh o ò r t vo n  



ứ n g  tr ư ớ c



T h a n h  to á n  
n ợ X D C B



T ồ n g sỄ



T r o n g  đ ó :



T h u  h ồ i  c á c  
k h o ă n  v é n  
ứ n g  tr ư ớ c



T h o n h  to á n  
n ự X D C BT h u  h ô i  cá c  



k h o ă n  vẩ n  



ứ n g  tr ư ớ c



T h a n h  to á n  
n ợ X D C B



4 C ông  trinh nước sạch  bản  N ả  N ghè xã Thanh M inh
SỐ 2 6 2 5 /Q Đ - U B N D ;  



1 6 /1 1 /2 0 2 3
1,500 1.500 1.500 1.500



5 C ông trinh nước sạch bản  T ân  Q uang xã Thanh Minh
2 Ố 2 6 /Q Đ -U B N D ; 



1 6 /1 1 /2 0 2 4
1.000 1.000 1.000 1.000



B 2.2 H U Y Ệ N  Đ IỆ N  B IÊ N 88.761 87.932 87.932 32.900 39.063



1
D ự  Á N  1: G iả i q u y ế t tìn h  tr ạ n g  th iề u  đ ấ t  ử , n h à  ừ, 
đ á t  sàn  x u ất, n ư ớ c  s in h  h o ạ t 5.685 5.633 5.633 - 5.633



u N ư ớ c  sinh  h o ạ t t ậ p  tru n g 5,685 5.633 5.633 - 5.633



a) D ự  án  k h ỏ i câ n g  m ái 2023 5.685 5.633 5.633 - - - - - 5.633



D ự  á n  đ ủ  đ iều  k iện  p h â n  b ể 1.052 1.000 1.000 - - - - - 1.000 ■ -



1 N ước sinh hoạt bân  Sáng, x ã  Thanh A n
Quyết đinh sấ 3S19/Q Đ-UBND, 



ngày 30/11/2022
1.052 1.000 1.000 1.000



C h ư a  đ ũ  đ iều  k iện  p h â n  b ẩ 4.633 4.633 4.633 - - - - - 4 .633 Chưa dù  điều kiện phàn b ế



2 N ước sinh hoạt bản Pom  K hoang, x ã  Thanh N ưa 2,245 2.245 2.245



Chưo có  Q Đ PD  phân b ầ  
chi tiết sau  khi dù  điều kiên3



Sủa chữ a nước sinh ha ạt bản L ọng T ống, xã Thanh 
Luông



1.500 1.500 1.500



4 N ư ớ c sinh hoạt bản H uồi Púng, xã Thanh A n SS8 888 888



n
Đ ự  Á N  2: Q u y  h o ạc h , s ắ p  x ếp , b ố  t r í  ổ n  đ ịn b  d â n  cư  
ở  n h ữ n g  n o i cầ n  th ie t



13.967 13.269 13.269 - 5.000



a) C ác đ ự  á n  k h ỏ i cỏng  m ó i 2023 13.967 13.269 13.269 - 5.000 Chưa đù diều kiện phân bã



I D ự án bố tri ồn đinh dân  cư  vùng th iên  tai bán P a  X a X á 13.967 13.269 13.269
'C hưa có Q Đ PD  phân bồ 



chi tiết sau khi đù diều kiện



m



D ự  Á N  4: Đ ầ u  t ư  cơ  sở  h ạ  tầ n g  th iế t  y éu , p h ụ c  v ụ  
sân  x u ẩ t, d à i  số n g  tr a n g  v ù n g  đ ồ n g  b à a  d â n  tộc th iều  
sé v à  m iền  n ú i v à  cá c  đ o n  vị s ự  n g h iệ p  câ n g  c ủ a  lĩnh  
vự e d â n  tộc



50.109 50.030 50.030 - - 19.600 • - 22.730



n i l Đ ầu tư C S H T 22.109 22.030 22.030 - 14.330
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S T T D a n h  m ụ c  d ự  á n



Q u y ế t đ ịn h  đ ầ u  t ư  b a n  đ ẩ u K H  đ ầ u  t ư  tru n g  h ạn  vổn NSTVV giai đ o ạ n  2021-2025 K e h o ạc h  vốn  NSTVV năm  2023



G h i c h ú



So quyẾt d ịn h ; n g ày , th á n g , 
năm  b a n  h à o h



T ần g  m ứ c đ ầ u  tư



T ổ n g  số



T r o n g  đó: T ro n g  ã ậ :  đ ả  giao K H  các n am  2021, 2022



Tong so



T ro n g  đ ó :



T ổng  số t ấ t  cà  các 
ngu ồ n  vốn



T ro n g  đ ó ; v ổ n  
N S T W



T h u  h ồ i  cá c  
k h o ả n  vo n  
ử n g t n t ở c



T h a n h  to á n  
n ợ X D C B



T ổng  số



T r o n g  đó:



T h u  h ồ i  cá c  
k h o ă n  v é n  
ứ n g  tn c ớ c



T h a n h  to á n  
n ợ X D C BT h u  h ô i  c ú c  



k h o ả n  v é n  
ứ n g  tr tá rc



T k a n k  ta â n  
n ợ X D C B



a) D ự  án  k h ờ i công  mỄi n ãm  2023 22.109 22.030 22.030 - - - - 14.330



D ự  án  d ủ u  d iều  k iện  p h á  n bá 1.579 1.500 1.500 - - - - - 1.500



1
N àng cấp sửa chữa công trình m rớc sach bản H uẳi 
Không, bàn Co Đứa, x ã  M ường Lói



Q uyết dinh số 3834/Q Đ -U BN D , 
ngày 01/12/2022



1.579 1.500 1.500 1.500



C h ư a  đ ũ  đ iều  k ìệo  p h â n  bồ 20.530 20.530 20.530 - - ' - - 12,830 - - Chua đú điều kiện phàn bố



1
5 an nền, đẩu tư c a  sô ha tẩng địa điểm  mới bàn Hôi M oi 
xâ Pa Therm



2.730 2,730 2.730



C h u acó Q Đ P D  phân bổ  
chi tiết sau  khi đù điều kiện



2
Thúy lợi Na ỏ  bản Lĩnh, thúy  lợi N a Lâu bàn Lĩnh xã 
M ường Pồn



5.100 5.100 5.100



3 Đ ường từ  bàn H e  1 đến B án N a  C õm  xã Hẹ M uông 9.100 9.100 9.100



4 N ước sinh hoạt nhánh A  bản  N a  Ư , xă N a  ư 1.500 1.500 1.500



6
N ưóc sạch bản M ường P ồn 1,2. bán C ó Chay 1,2 xã 
M ường P en



2,100 2.100 2,100



IH .2 C ứ n g  h ó a  đ ư ờ n g  g iao  th ô n g  đ ến  t r u n g  t im  xã 28.000 28.000 28.000 19.600 8.400



a) C á c  d ự  á n  d ự  k iến  h o à n  th à n h  n ă m  2023 28.000 28.000 28.000 19.600 8.400



1
N âng cấp đường giao thô n g  từ  bản Huổi Un đi Q L12 ( ra  
trung  tâm  x l), xâ M ường P ồn huyện Điện Biên



Q uyết định số 118 Q Đ -U BN D  
ngày 20/1/2022



19.000 19.000 19.000 13.300 5.700



2 Đ ường giao thông bàn c h a  đen trung tâm  xã Thanh An
Q uyềt định số 1 15 Q Đ -U BN D  



ngày 20/1/2022
9.000 9.000 9.000 6.300 2.700



V
D ự  ÁN  9: Đ ẩ u  t ư  p h á t  tr iề n  nhóm  d â n  tộc r ấ t  ít 
n g ư ờ i, nhó m  d â n  tộc còn  n h ieu  khó  khăn



19.000 19.000 19.000 13.300 5.700



a) C ả c  d ự  á n  d ự  k iển  h o à n  th à n h  n ă m  2023 19.000 19.000 19.000 13.300 5.700



1
Điện Sinh hoạt bản Huổi M oi xã P a  Thơm  huyẽn Điện 
Biẽn



Q uyết định sổ 1870 Q Đ -U B N Đ  
ngáy 15/10/2021



19.000 19.000 19.000 13.300 5.700



B2.3 H U Y Ệ N  TU Â N  G IÁ O 242.842 231.230 231.230 98.170
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ST T D a n h  m ục d ir  á n



Q uyế t đ ịn h  đ ầ u  tu  h a n  đầu K H  đ ầ u  t ư  tru n g  h ạn  vốn  N S T W  g iai đ o ạ n  2021-2025 K é ho ạch  vốn N S T W  n lm  2023



G hi c h ú



SẺ q u y c t d in h ; ngày, th án g , 
nãm  b a n  h àn h



T ổ n g  m ứ c đ ầu  tư



T ổ n g  s ố



T ra n g  đ á : T ro n g  đ ó : đ â  g iao  K H  các n ãm  2021, 2022



T ồng  số



T r a n g  đ á :



T ổ n g  số ỉ ắ t  câ cảc 
n g u ồ n  v on



T ro n g  đô; v é n  
N ST W



T h u  h ồ i  c á c  
k k a ã n  vo n  
ứ n g  tr ư ớ c



T h a n h  ta á n  
n ợ X Đ C B



T ong  so



T ro n g  đ ỏ :



T h u  k ầ i  c á c  
k k a ă n  v é n  
ứ n g  tr ư ớ c



T h a n h  to á n  
n ợ X D C BT h u  h ồ i  cá c  



k k a ả n  vẩ n  
ử n g tr ư ở c



T h a n h  ta á n  
n ợ X D C B



1
D ự  A N  1: G iả i q u y ế t tìn h  tr ạ n g  th iếu  đ ấ t  ử , n h à  ử, 
đ ấ t  sản  x u ấ t, n ư ớ c  s ìn h  h o ạ t



7.247 6.885 6,885 3.500



u N irức s in h  h o ạ t t ậ p  t ru n g 7,247 6,885 6.885 3.500



a) D ự  á n  k h ô i công  m ó i n ãm  2023 7.247 6.885 6.885 3.500



1 N S H  trung  tẫm  xã Pú X i mói
SỐ 191/Q Đ -U B N D  ngày 



07/11/2022
2.900 2,755 2.755 1.000



2 N H S bàn T en  H on  +  Thấm  N ậm  x ã  Tênh Phông
Sổ 153/Q Đ -U B N D  ngày 



05 /10 /2022
4.347 4.130 4.130 2.500



n
D ự  A N  2: Q u y  hoạch , s a p  xếp , bố t r í  ôn đ ịn h  d ẫn  c u  
ũ  n h ũ n g  n o i cầ n  th ief



8,822 8.381 8.381 4.000



a) D ự  á n  k h ò i công  m di n ãm  2023 8,822 8.381 8.381 4.000



1
D ự án bo irí dân cư vùng có nguy cơ  thiên tai đén định 
cu  tại khu Á  Lenh, xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo



SỔ 174/Q Đ -U B N D  ngày 
26 /10 /2022



8 .822 8,381 8.381 4.000



H I



DỤ  ÁN  4 : Đ ầ u  tu  Ctf s ù  h ạ  tầ n g  th iế t  yểu , p h ụ c  vụ  
sàn  x u ấ t, đ ò i  sén g  t ro n g  v ù n g  đ ồ n g  b ào  d ân  tộc th iểu  
số  vả m iền n ú i v ã  cá c  đom vị s ụ  n g h iệp  công cũ a  lĩnh 
v ự c  d â n  tộ c



143.145 136.518 136.518 57,670



m . i Đ ầ u  tu  C S H T 143.145 136,518 136.518 - - - - - 57.670



b) C á c  d u  á n  k h ỏ i  c ô n g  m ó i  n ă m  2 0 2 3 143.145 136,518 136.518 - 57.670



] Đ ường từ bản N ôm  di bản  H ua N ạ
Số 180/Q Đ -U B N D  ngày 



28 /10 /2022
13.545 12.868 12,868 5 0 0 0



2 Đ ường từ  bân Chăn đi bân  H ua Chăn xã Chiềng Đ òng
Số 181/Q Đ -U B N D  ngày 



31/10/2022
14.900 14.155 14,155 6.000



3 T hũy lợi bản  K ệt x ã  Quài Cang
Số 194/Q Đ -U B N D  ngày 



07 /11 /2022
3.500 3.325 3.325 1.500



4 C ầu vào bán  K co L ạ  xã N à  Sây
Số Ỉ90 /Q Đ -U B N D  ngày 



07 /11 /2022
6.000 5.700 5.700 2.500



5 Đ ường H uồi kha - Pú Piển xã M ường M ùn  (Giai đoạn 2)
SỐ 179/Q Đ -U B N D  ngày 



28 /10 /2022
6.000 5.700 5.700 2.500



6 Đ ường Q L6 -K hu sẩn xuẩt bân H áng tàu  xã Tỏa Tình
SỐ 195/Q Đ -U B N D  ngày 



07 /11 /2022
5.700 5.700 5.700 2.500
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ST T D a n h  m ục d ự  án



QuyẾt đ ịn h  đ ầ u  t ư  b a n  d ầ u K H  đ ầ u  t ư  tru n g  h ạ n  vốn  N S T W  g iaỉ đ o ạ n  2021-2025 KỂ ho ạch  ván  N ST W  nãm  2023



G h i ch ú



Sổ q u y ế t đ ịn h ; n g ày , th án g , 
n ãm  b an  h ã n h



T ồng  m ứ c  đ ầ u  tư



T ồ n g  số



T ro n g  đó: T ro n g  đỗ: đ á  giao K H  các năm  2021, 2022



T ổng  so



T r a n g  đ ó :



T ổ n g  Số tắ t  cả  các 
ng u ồ n  von



T ro n g  dó: v ó n  
N ST W



T h u  h ồ i  các  
k h o ă n  vo n  



ứ n g  trư ớ c



T h a n h  ta ó n  



n ợ X D C B
T ổng  số



T r a n g  ã á :



T h u  h a i  cá c  
k k a ỏ n  v ẳ n  



ứ n g  tr ư ớ c



T h a n h  ta á n  
n ợ X D C BT h u  h ồ i  cá c  



k h o ă n  vấ n  
ứ n g  trư ớ c



T h a n h  to á n  
n ợ X D C B



7 Đ ường tù  bân Phiêng H o a  -Ả  Lềnh, xã Phình sáng
SỐ 2201a/Q Đ -U B N D  ngày 



02/12/2022
40,000 38.000 38.000 14.670



8 Đ ường + N gầm  bản C o Đ ứa x i  M ường K hông
SỐ 19 6 /Q Đ -U B N D  ngày 



0 7 /11 /2022
6.000 5.700 5.700 2.500



9 Đ ường + ngầm bản K bong N ư a xã M ường K hong
Sổ 178 /Q Đ -U B N D  ngày 



2 7 /10 /2022
4.000 3 800 3.800 2.000



10 Đường vào bản H á  D úa x à  Tẻnh Phòng (G Đ 2)
Số 177 /Q Đ -U B N D  ngày 



2 7 /10 /2022
5.500 5.225 5.225 2.500



12 Đ ưòng tù  ngã b a  đi N à Đ ắng - bàn Trạm  C ù x i  Ta M a
Sổ 182 /Q Đ -U B N D  ngày 



31 /10 /2022
13.000 12,350 12.350 5.000



13 Đ ường từ  T T  x ã  Pú x i  - bàn p ú  Xi 2
Số 1 8 3 /Q Đ -U B N D  ngày 



01 /11 /2022
10.100 9.421 9.421 5.000



14
Đ ường tù  bán H ua M ức III đi bàn Thẩm T áng x i  P ú  x i  
(G iai đoạn 1)



SỐ 1S 4 /Q Đ -U B N D  n gày  
02 /11 /2022



14.900 14.574 14,574 6,000



IV
D ự  Á N  5: P h á t  tr iề n  g iáo  d ụ c  đào  tạ o  n ân g  cao c h ẩ t 
lư ợ n g  ngu ồ n  n h â n  lực



83.628 79.446 79.446 - 33.000



1 Trường PTD T B T  T H  Binh M inh
Số 1 8 8 /Q Đ -U B N D  n gày  



07/1172022
14,028 13.326 13.326 5.000



2 T nrờng PTD TB T T H  M ường M ùn
Số 1 9 8 /Q Đ -U B N D  n gày  



07 /11 /2022
10.000 9.500 9.500 4.000



3 Trường PT D T B T  THCS Ta M a
Số 18 7 /Q Đ -U B N D  ngày 



04 /1 1 /2 0 2 2
14.900 14.155 14.155 6.000



4 Trường PT Đ T B T  TH C S Phình Sáng
Số 1 8 6 /Q Đ -U B N D  n gày  



04 /1 1 /2 0 2 2
14.900 14.155 14.155 6.000



5 Trường PT D T B T  T H  N à Tòng
Sổ 18 9 /Q Đ -U B N D  ngày 



07 /1 1 /2 0 2 2
14.900 14.155 14.155 6.000



6 T ru ô n g  PT D T B T  T H  N ậm  Din
Số 1 8 5 /Q Đ -U B N D  ng ày  



03 /1 1 /2 0 2 2
14.900 14,155 14.155 6.000



B2.4 H U Y Ệ N  Đ IỆ N  B IÊ N  Đ Ô N G 232.538 232.538 232,538 104.893 90,803



I
D ự  A N  1: G iã i q u y ế t tìn h  tr ạ n g  th iều  đ ấ t  ờ ,  n h à  ở , 
đ a t  sản  x u ấ t, n u ứ c  s ìn h  h o ạ t



2.900 2.900 2.900 - 2,900



u N ư ớ c s inh  h o ạ t t ậ p  t ru n g 2,900 2.900 2,900 - 2,900



a) D ự  ỉ n  k h ỏ i cô n g  m ó i n ă m  2023 2.900 2.900 2.900 - 2.900
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S T T D a n h  m ụ c d ự  án



Q u y ế t đ ịn h  đ ầ u  t ư  b an  đ ầ u K H  d ầu  tư  t ru n g  h ạ n  vốn  N S T W  g iai đ o ạn  2021-2025 KẾ hoạch  vốn N S T W  nãm  2023



G h i ch ú



5Ẻ quyẾt đ ịn h ; n g ày , th á n g , 
nãm  b a n  h à n h



T ồng  m ứ e đ ầ u  tư



T o n g  số



T r a n g  đ ỗ : T ro n g  đó: đ ã  giao K H  các n ăm  2021, 2022



T ổng  s í



T r o n g  đ á :



T ổ n g  sổ tắ t  cả các 
nguảrt várt



T ro n g  đ 6 : VỂn 
N ST W



T h u  h a i  cá c  
k h a ỏ n  vắ n  
ú n g  /rư ớ c



T h a n h  ta ả n  
n ợ X D C B



T ồng  50



T r a n g  đ ó :



T h u  h ề i  cá c  



k h a à n  v ố n  
ứ n g  m c ớ c



T h a n h  ta á n  
n ợ X Đ C BT h u  h o i  cá c  



k h a ả n  v ố n  
ứ n g  /rư ớ c



T h a n k  ta á n  
n ợ X D C B



1 N S H  bản H o C ớ  x i  N a Son
2628/Q Đ -U BN D  ngày 



21/11/2022
2.900 2.900 2,900 2.900



11
D ự  Á N  2: Q u y  h o ạc h , sắp  x ểp , b ố  t r í  ẻ n  đ ịn h  d ân  c ư  
ỡ  n h ữ n g  n o i cần  th iế t



47,702 47.702 47.702 33.391 14.311



a) C á c  d ự  á n  c h u y ề n  tiế p  h o à n  th à n h  n ă m  2023 47,702 47,702 47,702 33,391 14,311



1
D ự án di chuyển dân bàn Tìa Dĩnh xuống bàn chua T a  xã 
T ia Dinh, huyện Điện B iện Đ òng



Quyết định sổ 1435/Q Đ -U BN D  
ngày 14/8/2022



27.702 27.702 27.702 19.391 8.311



2
D ự án bố tn' ồn định dân cư  vùng thiên tai bản M ường 
tinh A xã X a D ung, huyện Điện B iên Đ ông



Quyết định số 1436/Q Đ -U BN D  
ngày 14/8/2022



20.000 20.000 20.000 14.000 6.000



m



D ự  Á N  4: Đ ầ u  tư  cơ  sòf h ạ  tà n g  th iế t y ểu , pbụe vụ 
sản  x u ẵ t, đ ỉri sổng  tro n g  v ù n g  đ o n g  bào  d ân  tộc th iêu  
50 v à  m iền n ú i v à  cá c  đ ơ n  vị s ự  ngh iệp  công cù a  tĩnh  
vự c d ân  tộc



161,936 161,936 161,936 57.502 67.592



m .1 Đ ầ u  tư  C S H T 43,436 43,436 43.436 - 18.594



a) C ác  d ự  ỉ n  k h ở i cõng m ới n ãm  2023 43,436 43.436 43,436 - 18.594



7 T hùy lợi khu T ìa Sua bàn Tà Té xã N ong u
2629/Q Đ -U BN D  ngày 



21/11/2022
6.536 6.536 6.536 3.000



8
H ệ thong điện sinh host các xã T ỉa Dinh {bàn Háng Sua, 
N a  Su, Tào La)



2616/Q Đ -U BN D  ngày 
18/11/2022



14.900 14.900 14.900 6,000



9 Hệ thống điện sinh hnạt bán HuỄi Sâng x ã  H áng Lìa
2618/Q Đ -U BN D  ngày 



18/11/2022
8.000 8.000 8.000 4.594



10
H ệ thống điện sinh hoạt các x â  Pú Hồng {bin Nậm M a, 
A o  Cá, M ường Ten, TÈng 5Ớ)



2617/Q Đ -U BN D  ngày 
18/11/2022



14.000 14.000 14.000 5.000



m .2 C ứ n g  hóa đ ư ờ n g  g iao  th ô n g  đến  tru n g  tâm  xã 105.500 105.500 105.500 57.502 40,998



a) C á c  d ự  á n  d ự  k iế n  h o à n  th à n h  n ă m  2023 92,500 92,500 92.500 57.502 34.998



1 N âng  cấp đường Tia L ố ' D ư  O ' Thanh N gám
Quyết định sả  219/Q Đ -U BN D  



ngày 07/02/2022 14.500 14.500 14,500 8.902 5.598



2 N âng  cắp đường giao thòng ngã 3 K eo L ôm  - Tia Ló
Quyết định số 3342/Q Đ -Ư BN D  



ngày 29/12/2021
14.500 14.500 14.500 10.150 4.350
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S T T D a n h  m ụ c  d ự  á n



Q u y ế t đ ịn h  đ ầ u  tư  b an  đ ầ u K H  đ ầ u  t ư  tru n g  h ạn  vốn N ST W  giai đoạn  2021-2025 K ể hoạch  von  N ST\V  năm  2023



G hi chú



Số q u y e t đ ịn h ; ngAy, th á n g , 
n ăm  b an  h à n h



T ổ n g  m ử c đ ầ u  tư



T ổ n g  số



T r o n g  đ ó : T ro n g  đ ó : đ ã  g iao  K H  các năm  2021, 2022



T ẳ n g  so



T r o n g  đ ó :



T ổ n g  số tẩ t  câ các 
ng u ồ n  vốn



T ro n g  đó: v ồ n  
N 5T W



T h u  h o i  c ả c  
k h o ả n  vo n  



ừ n g  tr ư ớ c



T h a n h  to à n  
n ợ X D C B



T ổng  sồ



T ro n g  đ ó :



T h u  h ồ i  c á c  
k h o ả n  v ẩ n  
ừ n g  tr ư ớ c



T h a n h  to ó n  
n ợ X D C BT h u  k ề i  có c  



k h o ă n  vo n  
ứ n g  trư ớ c



T h o n h  ta á n  
n ợ X D C B



3 Đường Rm 7+400 N a  Son - Thẳm  M ỹ A,B ■ N à  Sản
Quyct định số 3Ó1/QĐ-UBND 



ngày 22/02/2022
21.000 21.000 21,000 14.700 6.300



4 N âng cấp đường K eo Lôm  - Trung Sua xã K eo Lôm
Quyết định số 117/QĐ-UBN D 



ngày 20/01/2022
12.500 12.500 12,500 8.750 3.750



5
N âng cấp đường giao thòng  N à  Sàn -  M ường Tinh A,B,C 
- bân Chóng



Quyết định số 223/Q Đ -U BN D  
ngày 07/2/2022



30,000 30,000 30.000 15.000 15.000



b> C á c  d ự  á n  k h ỏ i c ô n g  m ó i n ă m  202 3 13.000 13.000 13.000 - 6.000



] N âng cấp, m ỏ rộng đường N a  Son C hóp Ly
Quyết định số 2630- QĐ U BND 



ngày 21/11/2022
13.000 13.000 13.000 6.000



II I .4 X ây  d ự n g , cả i tạo  m ạn g  lirá i c h y  v ù n g  D T T S & M N 13.000 13.000 13.000 - 8.000



a) C ác  d ự  án  k h ỏ i công  m ó i n ăm  2023 13.000 13.000 13.000 - 8.000



1 N âng cấp C hợ M ường Luàn
s é  263 l/Q Đ -U B N D  ngày 



21/11/2022
1,000 1.000 1.000 1.000



2 X ây mới Chợ liên x ã  Phình Giàng - P ú  H ồng
Số 2632/Q Đ -U BN D  ngày 



21/11/2022
5.000 5.000 5.000 2.500



3 Xây mới Chợ liên XỀ X a  D ung - Phì N hừ
SỔ 2633/Q Đ -U BN D  ngảy 



21/11/2022
5.000 5.000 5.000 2.500



4 Xây mới Chợ H áng Lìa
SỐ 2641/Q Đ -U BN D  ngày 



22/11/2022
1.000 1.000 1.000 1.000



5 N âng C ấp C hợ Suổi L ư  x ã  Phì N hừ
s ổ  2642/Q Đ -U BN D  ngày 



22/11/2022
1,000 1.000 1.000 1,000



IV
D ự  Â N  5: P h á t  tr ìc n  g iấo  d ụ c  đ ào  tạo  n ân g  c ia  c h ấ t 
lư ự n g  n g u ồ n  n h â n  lực



20.000 20.000 20.000 - - 14.000 - 6.000



a) C á c  d ự  á n  d ự  k iế n  h o à n  lh à n h  n ă m  2023 20.000 20.000 20.000 14.000 6.000



1
N àng cap, bo sung T rư ờng PTD T bán  trú  TÍỄU hoc và 
TH C S T ìa Dinh, xãTìa Dinh



Q uyết định số 1998/Q Đ -U BN D  
ngày 3/11/2021



20.000 20,000 20.000 14.000 6,000



B2.5 H U Y Ệ N  M Ư Ờ N G  Ả N G 106.285 92.531 92.531 18.616 41.869



I
D ự  Á N  1: G iả i  q u y c t tìn h  tr ạ n g  th iể u  đ ấ t  ừ , n h à  ỏ , 
đ a t  sàn  x u ấ t, n ư ớ c  s in h  h o ạ t



17.855 17.855 17.855 - 9.891
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ST T D anh  m ục d ụ -á n



Q u y ế t đ ịnh  d ầ n  tư  b an  đầu K H  đ ầ n  tư  t ru n g  h ạn  v én  N S T W  giai đ o ạn  2021-2025 K ể hoạch  v ố n  N S T W  n ăm  2023



G hi chú



Sổ q u y ế t đ ịn h ; ngày , th án g , 
n ăm  b an  h àn h



T ẻ n g  m ứ c đ ầ u  tư



T ổ n g  số



T r o n g  đ ó : T ro n g  đ ố : d a  g iao  K H  các n ăm  2021, 2022



T ổ n g  số



T r o n g  đ ố :



T ổ n g  50 tấ t  cà  các  
ngu ồ n  vén



T ro n g  dó: v ó n  
N 5T W



T h u  h ồ i  c á c  
k k o ã n  va n  
ứ n g  tr ư ớ c



T h a n h  to á n  
n ợ X D C B



T ổng  số



T r o n g  đ ó ;



T h u  h ồ i  c á c  
k h o ả n  v é n  
ứ n g  tr ư ớ c



T h a n h  ta ả n  
n ợ X D C B



T h u  h ồ i  c á c  
k h o ả n  v ẻ n  
ứ n g  tr ư ớ c



T k a n h  to á n  
n ợ X D C B



u N ư ớ c s in h  h o ạ t tậ p  t ru n g 17.855 17.855 17.855 ■ 9.8 9 1



a) D ự  án  k h ô i công  m ói n ăm  2023 17.855 17.855 17.855 - 9.891



1
Sửa chữa, nâng cấp nước sình hoạt bản K éo Nánh, xã 
B úng L ao



Số 4141/Q Đ -U BN Đ  ngày 
09/11/2022



1.500 1.500 1.500 1.500



2 N ước sinh hoạt các bán thuộc trung  tâm  xã A ng Cang
Sổ 4142/Q Đ -U BN Đ  ngày 



09/11/2022
4.500 4.500 4.500 2.000



3 N S H  bân thẩm  Tọ, xã Xuân Lao
Số 4143/Q Đ -U BN Đ  ngày 



09/11/2022
1.391 1.391 1.391 1.391



4 N ước sinh hoạt bàn Chan II, xã M ường Đảng
s ả  2922/Q Đ -U BN Đ  ngày 



14/07/2022
6.000 6.000 6.000 3.000



5
Nirởc sính hoạt trung tâm  x à  M ường Đ ãng và các bản lãn 
cận



s ả  4144/Q Đ -U BN Đ  ngày 
09/11/2022



4.464 4.464 4.464 2.000



m



D ự  Á N  4: Đ ầ u  t ir  c ơ  sờ  h ụ  tầ n g  th iế t  y cu , phục vụ  
sản  x u ấ t, đ ò i sống  tro n g  v ù n g  đ o n g  h ào  d ân  tộc th iếu  
số v à  m iền  n ú i v à  các dom v ị s ự  n g h iệp  công cùa ỉĩnh 
v irc d â n  tộc



76.500 62.746 62.746 18.616 26.978



m .1 Đ ầu tư  C 5 H T 7.500 7.500 7.500 - 5.000



a) D ự  án  k h ô i công m ói 2023 7.500 7.500 7.500 - 5.000



1 Đ ường dán sinh bản M ánh Đ anh, xã A ng Cang
Số 4145/Q Đ -U BN Đ  ngày 



09/11/2022
5.000 5.000 5.000 2.500



2 Thùy lợi N á B úa Tàu bân lạn A, xâ M ường Lạn
SÈ 4146/Q Đ -U BN D  ngày 



09/11/2022
2.500 2.500 2.500 2.500



1ỈL2 C ứ n g  hóa đ ư ờ n g  giao th ô n g  đ cn  t ru n g  tâ m  xã 69.000 55.246 55.246 18.616 21.978



a) D ự  á n  d ự  k í en h o àn  th à n h  n ăm  2023 30.000 26.594 26.594 18.616 7.978



1 Đường đi vào  khu sàn xuất bàn KẺO N ánh xã Búng L ao
Q uyểt định 50 220/Q Đ -U BN D , 



ngày 07/2/2022
10.000 10.000 10.000 7.000 3.000



2
N âng cấp mặt đường từ  trung  tâm  huyện đi x ã  Nặm Lịch 
(đoạn  từ  Km 37 Q L279 - xã N ậm  Lịch)



Q uyết định sổ 1127/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2022



20.000 16.594 16.594 11,616 4.978



h> D ự  án  k hử i công  m ói n ăm  2023 39.000 28.651 28.651 14.000



1 Đ uờng liỄn xă tứ  bản X uãn B an (xã N goi Cáy) đen bân 
Pú Tiu (xã Ẳ ng Tở)



SÈ 4147/Q Đ -U BN D  ngáy 
09/11/2022



14.000 8,051 8.051 4,000



2
N âng cấp đường dân sinh hản  Thái, xã M ường Đăng 
(Đ oạn đinh đèo  Tằng Quái -  B ản Thái)



s ả  414S/Q Đ -U B N D  ngày 
09/11/2022



5.000 5.000 5.000 2.500
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ST T D a u b  m ục d ự  á n



QuyẾt đ ịn h  đ ầu  t ư  b a n  đầu K H  đ à u  t ư  t ru n g  hạn  vón  N S T W  g iai đ a ạ n  2021-2025 KỂ h aạ ch  vấn  N S T W  n ăm  2023



G hi ch ú
Số q u y ể t đ ịn h ; ngây , th án g , 



n â m  h a n  h à n h



T ầ n g  m ứ c đ ầu  tư



T ổ n g  số



T r o n g  đ ó ; T ra n g  đ á : đ ă  g iao  K H  các năm  2021, 2022



T ần g  sổ



T r o n g  đ á :



T ồng  sổ t ắ t  cả  các 
ngu o n  v on



T ro n g  đá: v ắ n  
N STW



T h u  h ồ i  c á c  
k h o ă n  v ể n  
ứ n g  tr ư ớ c



T h a n h  to á n  
n ợ X D C B



T ồ a g  sá



T r o n g  đ ó ;



T h u  h ồ i  cóc 
k k o r in  vo n  
ứ n g  trư ớ c



T h a n h  to iỉn  
n ợ X Đ C BT h u  h ồ i  cú c  



k k o ỏ n  vố n  
ứ n g  trtcởc



T h a n h  to á n  
t t ợ X D C B



3 N âng cấp đường Pủ s ú a  - Ẳng Cang đi bản H uẩi Lường, 
xă N ặm  lạch



sá  4149/Q Đ -U BN D  ngày 
09/11/2022



10.000 5.600 5.600 2,500



4 N âng cáp đường tứ  thị trấn  M ường Ả ng - x l  Ẳng N ưa
SỐ 4150/Q Đ -U BN D  ngày 



09/11/2022
10.000 10.000 10.000 5.000



IV
D ự  ÁN  5: P h á t  tr iề n  g iáo  d ụ c  đ ảo  tạo  n ân g  cao  c h ấ t 
lư ợ n g  n g u ầ n  n h â n  lự c 11.930 11.930 11.930 5.000



a) D ự  á n  K h ừ i công m ớ i 2023 11,930 11.930 11.930 5.000



I T rường PT D T B T  Tiều học Ẫng Tở
s ấ  4253/Q Đ -U BN D  ngày 



22/11/2022
11,930 11.930 11.930 5.000



B2.6 H U Y Ệ N  M Ư Ờ N G  N H É 138,307 138.307 135.095 52.490 60.877 - ■



I
D ự  AN  1: G iả i q u y e t tỉn h  t r ạ n g  th iêu  đ ẩ t  ử, n h à  ả , 
đ ấ t  sản  s u ấ t ,  n tró c  s in h  h o ạ t



14,823 14.823 14,823 - 9.523



1.1 N ưứ c s in h  h a ạ t  tậ p  tru n g 14,823 14.823 14,823 - 9.523



a) D ự  á n  k h ở i cúng  m ó i n ăm  2023 14,823 14.823 14,823 ■ 9.523



1 N ước Sinh h aạ t bàn  bản Tàng P han  x ã  Pá Mỳ
Số 1339/QĐ-ƯBND ngày 



23/11/2022
2.023 2.023 2,023 2.023



2 Đ ẩu tư  mới công trình N SH  bản Pá M ỷ 3 (nhóm  2)
Số 1340/Q Đ -U BN D  ngày 



23/11/2022
4.000 4.000 4.000 2.000



3 Đ ấu tư  mói còng trình N SH  bản H uổi Lích 1 (nhóm  2}
s ó  I341/Q Đ -U B N D  ngày 



23/11/2022
3.800 3.SOO 3.SOO 2.000



4 Đ ầu tư  m ói công trình N SH  bân N ậm  M ỳ 2
SẺ 1342/Q Đ -U BN D  ngày 



23/11/2022
1.500 1.500 1.500 1.500



5 Đ ầu tư  mới công trinh N 5H  bản Pa Tet
Số 1343/Q Đ -U BN D  ngày 



23/11/2022
3.500 3.500 3.500 2.000



i n



D ự  ÁN  4 : Đ ầ u  t ư  CO' sô’ h ạ  tầ n g  th ié t  y ểu , p h ụ c  vu  
sản  x u ất, đ ù i sắn g  t ro n g  v ù n g  đ o n g  bào  d ân  tộc th iể u  
so v à  m iền  n ủ i vả các đ o n  vì sự  n g h iệp  cỗng  củ a  lĩnh  
vự c d ẳ n  tộc



46,928 46,92s 46.928 - 10,150 - ■ 20.350



m .1 Đ ầ u  tư C S H T 46.928 46,928 46.928 10.150 20,350



a) C á c  d ự  á n  d ự  k ie n  h o à n  t h à n h  n ă m  2023 14,500 14.500 14.500 10.150 4.350



1 N âng cấp đường Tá C o K y , sã Sín Thầu
Q uyết định sổ 3258 Q Đ /U B N D  



ngày 17/12/2021
14.500 14.500 14.500 10.150 4.350
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ST T D a n h  m ụe d ự  á n



QuyỂt định đ ầ u  tư  han đ ầ u K H  đ ầ u  t ư  tru n g  h ạn  v án  N ST W  gíaí đ o an  2021-2025 KỂ h oạch  vổn  N ST \V  n ăm  2023



G hi ch ú



SỐ q u y ể t định; ngày , th án g , 
n ăm  b an  h àn h



T ổ n g  mức đầu tư



FT1A ỉ.
T o n g  so



T r o n g  đ ó : T ro n g  đó; đ ã  g iao  K H  các năm  2021, 2022



T ổng sỗ



T r o n g  đ ó :



T ổng  số tắ t  cả  các 
ng u ồ n  von



T ro n g  đổ: v ổ n  
N ST W



T h u  h ô i  c ã c  
k h o ả n  v ẻ n  
ứ n g  tr ư ớ c



T h a n h  to á n  
n ợ X D C B



T ỏ n g  $ổ



T r o n g  đ ó :



T h ư  h ổ i  c á c  
k h o ă n  vo n  



ứ n g  trư ớ c



T h a n h  to á n  
n ơ  X Đ C BT h ư  h ổ i  cấ c  



k h o ả n  va n  
ủ n g  tr ư ớ c



T h a n k  to á n  
n ợ X D C B



b) C á c  d i r  á n  k h ô i  c ô n g  m ớ i n ă m  2023 32.428 32.428 32.428 - 16.000



1 Đ uờng b ê  tông  nội bàn H uồi L ích 2, x ã  P á  M ỳ
Số 1344/Q Đ -U BN D  ngày 



23/11/2022
5.828 5.828 5.828 3.000



2 Cứng hòa đường giao thông nội bản H ưẳi Chạ 1, 2, xã 
N ậm  Vì



Số Ĩ345/Q Đ -U B N D  ngày 
23/11/2022



9.600 9.600 9.600 4.500



3
Đ ường g iao  thòng Tả M iếu đÈ K m 5+900 đường tuần  tra  
biên giỏi, xã Sin Thằu



sả 1346/QĐ-UBN D ngáy 
23/11/2022



12.000 12.000 12.000 6.000



4 K é bão vệ dân cư  bàn P a  M a x ã  Sen Thượng
Số 1347/Q Đ -U BN D  ngày 



23/11/2022
5,000 5.000 5.000 2,500



ĨV
D ự  ÁN  5: P h á t tr iể n  g iáo  d ụ c  đ ào  tạ o  n ân g  ca o  c h ấ t  
ỉưọoig n g u ồ n  nhân lự c



50.056 50.056 50.056 - - 27.539 - - 22.517 - -



a) C á c  d ự  á n  d ự  k ic n  h o à n  th à n h  n ă m  2 023 50.056 50.056 50.056 27.539 22.517



1
Trường PT D T B T  Tiểu hoc Chung Chãi số 1, xã C hung 
Chải



Quyềt dinh sồ 3237/Q Đ -U BN D  
ngày 14/12/2021



12.528 12.528 12,528 8.770 3.758



1
Cải tạo  sữa ehữa trường pho thõng dãn tộ c  bán trí trường 
tiều học Trần V ăn Thọ x à  M ường Nhé



Q u y ê tđ ịn h số  3236/Q Đ -U BN D  
ngày 14/12/2021



12.528 12.528 12.528 8,770 3.758



3
T rư ờng PT D T  bán trú  Tiểu học số 1 xã M ường Toong 
huyện M ường N hé



Quyết đính số ì n  7/QĐ -U BN D  
ngày 30/6/2022



25.000 25.000 25.000 10.000 15.000



V
D ự  ÁN  9: Đ ẳ u  t ư  p h á t  tr iể n  n hóm  d â n  tộ c  r ế t  ít 
n g u ô i, n h ó m  d â n  tộ c  còn  n h iều  k h ó  k h ă n



26.500 26.500 23.288 14.801 8.487



a) D ự  á n  d ự  k ien  h o à n  th à n h  n ăm  2023 26.500 26.500 23.288 14.301 8.487



1 Đ ường N ậm  v ì-  N ậm  Sin, xã N ậm  v i
Quyết định so S2S/ Q Đ -U BN D  



ngày 27/5/2021
26.500 26.500 23.288 14.801 8.487



B2.7 H U Y Ệ N  M Ư Ờ N G  C H À 192.894 1S6.740 186.740 - - 87.708 - - 71.432



n D ự  ÁN  2: Q u y  h o ạ c h , sắp  x ép , bo t r í  ồ n  đ ịn h  d â n  c ư  
V  n h ữ n g  n o i cần  th ie t



65.071 58.917 58.917 42.266 16.651



a C á c  d ự  á n  d ư  k iế n  h o à n  th à n h  n ă m  202 3 65.071 58.917 58.917 42.266 16.651



1
D ự án di chuyển dân cư  bản H uoi T hau  Đeng, xã Pa 
H am  ( nay ]à xã Nậm N én), huyên M ường C h i



Quyết định số Ĩ709/Q Đ -U B N D  
ngày 20/9/2021



30.000 23.846 23.846 16.692 7.154
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S T T D a n h  m ục d ự  án



Q uyế t đ ịn h  đ ầ u  t ư  b an  đ ầ u K H  đ ầ u  t ư  t r u n g  h ạ n  vốn  N S T W  g iai đ o ạn  2021-2025 KỂ hopch v ó n  N S T W  n ã m  2023



G h ì ch ủ
5Ố q u y ế t đ ịn h ; ngày, th án g , 



năm  h an  h àn h



T n n g  m ú c  đ ầ u  tư



T ổ n g  số



T r a n g  đ ó ; T ro n g  đ â : đ ã  giao K H  các n ãm  2021, 2022



T ổng  số



T r o n g  đ ó :



T ố n g  so tấ t  cã cóc 
ngu ồ n  v ịn



T ro n g  đó; V o n  
N ST W



T h u  h o i  c á c  
k h o ă n  v a n  
ừ n g  tr ư ở c



T h a n h  ta ă n  
n ợ X D C B



T ần g  số



T r o n g  đ ó :



T h u  h ồ i  c á c  
k h o ă n  v ắ n  



ú n g  tr ư ớ c



T h a n h  to á n  
n ợ X D C BT h u  h a i  cá c  



k h o ă n  vó n  



ứ n g  trư ớ c



T h a n h  to á n  
n ự X D C B



2
D ự án di chuyển dân ra  khói vùng thiên tai B ản  H uổi 
Tó ong 1, 2  x ã  HuẾi Léng, huyện M ường Chà



Quyềt định sổ 143 7/QĐ-UBN D 
ngày 14/8/2022



35.071 35.071 35.071 25.574 9.497



m



D ự  Á N  4 ; Đ ồu  tir co' s ở  h ạ  tầ n g  th iế t  y ễ u , p h ụ e  vụ  
sò n  x u ấ t, dờ i sóng  tro n g  v ù n g  dÈng h ào  d ầ n  tộc th iều  
số v à  m iền  n ú i v ả  các đ o n  v ị s ự  n g h iệp  công  cú a  lĩnh 
v ụ c  d â n  tộc



106.520 106.520 106,520 32.660 46.260



III. I Đ ầ u  tu- C S H T 90.600 90.600 90.600 - - 21.516 - - 41.484



h) Đ ự  án  k h õ i cOng m ỏ i g iai đ o ạn  2021-2025 90.600 90,600 90.600 21.516 41.484



h i ) C á c  d ự  á n  d ự  k iến  h o à n  th à n h  n ă m  202 3 36.000 36.000 36,000 21.516 14.484



1 Đ ường vào  bàn M a L ù Tháng 2, xã Huổì Lèng
QuyỂt định SỐ1438/QB-UBND 



ngày 14/8/2022
18.000 18.000 18,000 12.516 5.484



2
N âng câp, sửa chũo Trường PT D T B T  TH C S M a Thì Hồ 
x â  M a Thi Ho (phòng hoc, phòng nội trú , phòng chức 
nãng vả các cóng trình phụ trợ)



Q uyet định sé  2741/QĐ-UBN D 
ngòy 14/8/2022 cùa U BND 



huyện M ường Chò
8.500 8.500 8.500 4.500 4.000



3
N âng cẩp, sừa chữa trường PT D T B T  TH C S Hừa Ngái, 
x ã  H ừ a Ngài (phòng hoc, phòng nội trú , phòng chức 
năng và các câng  trinh phụ trợ)



QuyÉt định só 2742/Q Đ -U BN D  
ngày 14/8/2022 cùaU B N D  



huyõn M ường Chà
9.500 9.500 9,500 4.500 5.000



M ) C á c  d ự  ã n  k h ỏ i c ô n g  m ử i n ă m  202 3 54,600 54.600 54.600 - 27.000



Đ ủ  đ ic u  k iện  p h â n  bổ 24.000



1 Thủy lợi v à  N 5H  bản P ú  Chá, xã M ường M ươn
SẺ 5041/Q Đ -U BN D  ngày 



23/11/2022
11.000 11.000 11.000 6.000



2 Thuý lợi bán Huổi N hả, xõ M ường M ươn
Sò 5046/QĐ-UBN D ngày 



23/11/2022
6.000 6.000 6.000 3.000



3
Đ ường vào  dièm  di chuyên dàn ro khôi vùng thìèn taì bản 
HuỀi T oóng 1, 2 xã H uòi Lèng



5Ẻ 5043/Q Đ -U BN D  ngày 
23/11/2022



6.800 6,800 6.800 3.000



4 N ước sinh hoạt điểm di chuyển dàn ra  khói vùng thiên tai 
bản  H uồi T oóng 1, 2  xã Hu ổi LẺng



s é  5048/Q Đ -U BN D  ngày 
23/11/2022 6.300 6.300 6.300 3.000



6
Đ ường giao thông bán Lùng Thảng 2 - bản P a  5oan  1, xã 
H uồi M í



Sỏ 5042/Q Đ -U BN D  ngày 
23/11/2022



16.500 16.500 16,500 9.000



C h ư a  đ ủ  đ iều  kiện p h â n  bồ 4.000 4.000 4.000 - -
■



- - 3 M 0
■



Chưa dủ đìeu kiện phân bo
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S T T D a n h  m ụ c  d ự  á n



Q uyế t đ ịn h  đ ẩ u  tư  h a n  đ ầ u K H  đ ầu  t ư  tru n g  h ạ n  vốn N ST W  g ia i đ oạn  2021-2025 K ế hoạch  vổn  N ST W  nãm  2023



G h i ch ú
SỂ q u y ế t đ ịn h ; ngày, th án g , 



n ăm  h an  h àn h



T ồ n g  m ứ c đ ầ u  t ư



T ổ n g  sá



T r o n g  đ ó : T ro n g  06: d ã  g iao  K H  các nãm  2021, 2022



T ổng  sổ



T r o n g  đó:



T ồ n g  sổ t á t  cà cáe 
ngu ồ n  vắn



T ro n g  đ ó : v ố n  
N STW



T h u  h ồ i  cá c  
k h o á n  v á n  
ứ n g  trư ớ c



T h a n h  to á n  
n ợ X D C B



T o n g  sổ



T r o n g  đ á :



T h u  h ề i  c á c  
k h o ă n  v ố n  
ứ n g  trư ớ c



T h a n h  ta á n  
nợ ? C D C BT h u  h a i  c á c  



k h o ả n  v ấ n  
ứ n g  tr ư ớ c



T h a n h  to á n  
n ợ X D C B



5
Đ ường điện sinh hoạt điỂm di chuyển dân  ra khôi vùng 
thiên tai bán H uèi Toóng 1, 2 x ã  H uẻ ì Lèng



4.000 4.000 4.000
Chưa có QĐPD phân bồ chi 
tiết sau khi hoán thiện các 
thủ tục



m .2 C ứ n g  h ó a  đưcm g g iao  th ô n g  đ ế n  tru n g  tâm  xã 15.920 15.920 15.920 11.144 4.776



b
C á c  d ự  ả n  c h u y ể n  t iế p  h o à n  th à n h  s a u  n ă m  
2023



15.920 15.920 15.920 11.144 4.776



1 Đường giao thông Q L I2  - bân Pú Chả, xã M ường M ưon
QuyỂt định số 1230/QĐ-UBN D 



ngày 14/7/2022
15.920 15.920 15.920 11.144 4.776



IV
D ự  Á N  5: P h á t  tr iề n  g iáo  d ụ c  d ào  tạo  n â n g  cao  ch ố t 
lư ợ n g  n g u ồ n  n h â n  lực 21.303 21.303 2 0 0 3 12.782 8.521



a) C á c  d ư  á n  d ự  k iế n  h o à n  th à n h  n ă m  2023 21.303 21.303 21.303 12.782 8.521



1
N hà công  vụ và phóng ở  nôi trú  trư ờ n g  P T D T B T  Tiểu 
học M a Thì H ò, huyện M ường Chà



QuyẾt định số 2743/Q Đ -U BN D  
ngày 14/8/2022 cùa UBND 



huyên M ường Chà
9.403 9.403 9.403 5.642 3.761



2 N hà công vụ vâ phòng ớ  nội trú  trường PT D T B T  Tiêu 
học Nậm  He, huyện M ường C hà



Quyết định số 2744/Q Đ -U BN Đ  
ngày 14/8/2022 của U BNĐ 



huyên M ường Chà
5.100 5.100 5.100 3,060 2.040



3
N hả công vụ và phòng ở  nôi trú  trư ờ ng  P T D T B T  Tiều 
học H ừ a Ngải, huyên M ư ờng Chà



Quyết định số 2745/Q Đ -U BN D  
ngày 14/8/2022 củaU B N D  



huyện M ường Chà
6.800 6.800 6.800 4.080 2.720



B 2.8 H U Y Ệ N  T Ủ A  C H Ù A 114.243 114.243 114.243 31.495 59.309



I
D ự  ÁN  1: G iã i q u y ế t t ìn h  t r ạ n g  th iểu  đ á t  5\ n h à  ở, 
đ ấ t  sàn  x u ấ t, n ư ớ c  s in h  h o ạ t 2.800 2.800 2.800 - 2.800



1.1 N ư ớ c s in h  h o ạ t tậ p  t ru n g 2.800 2.800 2.800 - 2.800



a) D ự  án  k h ở i cóng  m ó i n ãm  2023 2.800 2.800 2.800 - 2.800
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Q u y ế t đ ịn h  đ ầ u  t ư  b a n  đ ầ u K H  đ ầ u  t ư  tru n g  h ạ n  vốn N $T W  g iai đ o an  2021-2025 KẾ hoạch  vốn  N ST W  năm  2023



T ổ n g  m ứ c đ ầ u  tư T r o n g  đ ó : T ro n g  đ ó : đ ã  g iao  K H  cá c  n ăm  2021, 2022 T r o n g  đ á :



ST T D a n h  m ục d ự  á n



SỐ q u y c t đ ịn h ; ngày , th á n g , 
năm  b an  h à n h T ổ n g  s ố



T r a n g  3 6 :



T ồ n g  s ỉ



G h i ch ú



T ổ n g  số t á t  cã các 
ngu ồ n  vấn



T ro n g  đó: V on 
N ST W



T h u  h ồ i  c á c  
k h a ă n  v é n  
ừ n g  tr ư ớ c



T h a n k  ta á tt  
n ợ X D C B



T ồng  sổ T h u  h ầ i  c á c  



k h a à n  v ẩ n  
ứ n g  t r ư ớ c



T h a n h  to á n  
n ợ X D C B



T h u  h ổ i  c á c  
k h o ă n  v ẩ n  
ứ n g  tr ư ớ c



T h a n h  ta ả n  
n ợ X D C B



1 N ưúc sinh hoạt thôn  3, x a  L ao  X à Phình, huyện Tùa Chùa 2.800 2.800 2.800
Chưa có QĐ PD  phần bồ chi 
tiẺt sau khi hoàn thiện các 
thủ  tục



n
D ự  ÁN  2: Q u y  h o ạc h , sắp  x ểp , bố t r í  ồ n  đ ịn h  d â n  c ư  
Õ' n h ữ n g  n o i ca n  th iế t



20.022 20.022 20.022 9.516



a D ự  án  k hờ ĩ công m ói n ăm  2023 20.022 20.022 20.022 9.516 Chưa đú diều kiện phàn bõ



] D ự án sap xếp ơn định dân cu  bân H uổi sỏ, xã Huồi Sớ 
huyện Tủa c h ù a



20,022 20.022 20,022
Chưa có Q Đ PĐ  phân b ả  chi 
tiết sau khi hoán thiện các 
thù tục



m



D ự  AN  4: Đ ầ u  t ư  cư  sò' b ạ  ta n g  th iỂ t y ếu , phục vụ  
sàn  x u ấ t, đ ò i song  tro n g  v ù n g  đ ồ n g  hào  d ãn  tộc th iểu  
so vâ m iền  n ú i và các đ ơ n  vị s ự  n g h iệp  công  của lính  
vự c d â n  tậc



65.368 65.368 65.368 17.495 34.940



m .1 Đ ầu t ư  C S H T 19.878 19.878 19.878 13.445



a) D ự  án  k h õ i cồng  m ó i n ăm  2023 19.878 19.878 19.878 13.445 Chưa đù điểu kiênj phân bo



] Đường giao thông vâ hệ thống thoát nưẳc bân Htiỗi 5Ó, 
xã Huồi Só



9.373 9.373 9.373



2 Cấp nước sinh hoat bân H uồi só, xã Huổi Só 2.335 2.335 2.335



3
T hoát nước thải, vệ sinh m ôi trường bân H uâi só, xã 
Hu ối Só



1.830 1.830 1.830
Chưa cỏ QĐ PD  phàn b è  chi 
tiet sau khi hoàn thiện các 



thú  tục



4 C ấp điện sinh hoạt bán  H uỗi sỏ, xã Huỗi Só 4.060 4.060 4.060



5
H ạ tầng  thông tin v à  truyền thông bản  Huổi só, xã H u oi 
So



2.280 2.280 2.280



m .2 C ứ n g  h ó a  đ ư ờ n g  g iao  th õ n g  đ en  t ru n g  tâ m  xã 34.990 34.990 34.990 17.495 17.495



a) C á c  d ự  á n  d ự  k iế n  h o à n  t h à n h  n ăm  2023 34.990 34.990 34.990 17.495 17.495



1 Đ ường Trung tâm  x ã  M ường Đ un- bân H ôt
Quyểt định số 235/Q Đ -U BN D  



ngày 08/02/2022
14.990 ] 4.990 14.990 7.495 7,495











IS



S T T D a n h  m ục d ự  án



Q uyế t đ ịn h  đ ầ u  t ư  b a n  dầu K H  đ ầ u  íư  t ru n g  h ạn  vốn  N S T W  g ia i đ o ạn  2021-2025 KỂ ho ạch  v ấn  NSTYV năm  2023



G h i ch ú



Số q u y ế t đ ịn h ; ngày , th á n g , 
năm  b an  h àn h



T ồ n g  m ứ c đ ầ u  tư



T ổ n g  sấ



T ro n g  đ ỏ : T ro n g  d ã :  d ã  giao K H  các n ăm  2021, 2022



T ồng  so



T r o n g  đ ó :



T ổ n g  Sổ tấ t  cả  các 
ngu ồ n  vốn



T ro n g  dó: VỂn 
N ST W



T h u  h ồ i  c á c  
k k a ã n  v ấ n  



ứ n g  tr ư ớ c



T h a n k  ta ả n  
t t ợ X D C B



T ỗ n g  sấ



T ro n g  đ ó :



T h u  h ô i  cá c  
k h a à n  vẩ a  
ứ n g  tr ư ớ c



T h a n h  to á n  
n ợ X D C BT h u  h ầ i  c á c  



k k ữ á n  v é n  
ứ n g  tr ư ớ c



T h a n h  to á n  
n ợ X D C B



1
Tuyến đường từ  Sinh Phình ■ Trung Thu - Lao x â  Phình - 
Tá Sìn Thảng (T rung tâm  xã Trung Thu di Bàn P h ỏ ' 



Cáng Phình), huyện Tứa Chúa



QuyẾt định số 3229/Q Đ -U BN D  
ngày 14/12/2021



20,000 20.000 20.000 10.000 10.000



H U
X â y  d ự n g j c ả i  tạ o  m ạ n g  liró i c h ợ  v ù n g  
D T T S & M N



10.500 10.500 10.500 - 4.000



a) D ự  á n  k h ờ i c ô n g  m ó i n ă m  2023 10.500 10.500 10.500 - 4.000 Chưa đủ điều kìênj phân bô



1 C hợ H uổi L óng x ă  H uồi só 10.500 10.500 10.500
Chưa cò Q Đ PD  phân bố chi 
tiết sau khi hoàn thiện các 



ihủ tực



IV
D ự  Á N  5: P h á t tr iề n  g iáo  d ụ c  d ào  tạ o  n ân g  cao  c h ấ í 
lư ợ n g  n g u ồ n  n h â n  lực



26.053 26.053 26.053 14.000 12.053



a) D ự  á n  d ự  k iến  h o à n  th à n h  n ă m  2023 26.053 26.053 26.053 14.000 12.053



I B ồ sung, nâng cấp  các trường Tiều học và THCS trên dịa 
bản x ã  T ũa T hàng



QuyẾt định sả  3363/Q Đ -U BN D  
ngày 30/12/2021



12.853 12.853 12,853 7.000 5.853



1 B o sung, nàng cấp các truờ ng  Tiểu học và TH C S trên địa 
bàn xã Sính Phình



Quyết đinh so 3 3 6 4 /Q D JJB N D  
ngày 30/12/2021



13.200 13.200 13.200 7.000 6,200



B 2.9 H Ư Y Ệ N  N Ậ M  P Ỏ 153.650 144.743 144.743 48.641 79.045



I
D ự  Á N  I :  G iãi q u y ế t tìn h  t r ạ n g  th iều  d ắ t  ờ ,  n h à  ờ , 
đ ấ t  sản  x u a t, n tró r  sinh  h o ạ t 11.500 11.500 11.500 - 7.000



L I N ư ớ c  s in h  h o ạ t t ậ p  tru n g 11.500 11.500 11.500 - 7.000



a) C ác  d ự  á n  k hự i cô n g  m ớ i 2023 11.500 11.500 11.500 - 7.000



1 N ước sinh hoạt trung  tâm  xã N à  H ỳ
Số: 2363/Q Đ -U BN D  ngày 



23/11/2022.



6.000 6.000 6,000 3,500



2 N ưức sinh hoạt N ậm  N hừ l, trung  tàm  xã N ậm  N hừ SẺ: 2364/Q Đ -U BN D  ngáy 
23/11/2022



5.500 5.500 5.500 3.500
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ST T D anh  m ụ c  d ự  á n



Q uvể t đ ịn h  đ ầu  t ư  h a n  đ ầ u K H  đ ẩu  tư  t ru n g  h an  von  N S T W  gtat đ o ạ n  2Q21-2Q25 KẾ hoạch  vốn  N S T W  n ăm  2023



G h i chú



Sổ q u y ế t đ ịn h ; ngày , th án g , 
n ãm  h a n  hành



T ổ n g  m ứ c đ ầu  tư



rfi A Ẩ
ToD g ao



T r a n g  đ á : T ro n g  đó: đ ã  giao K H  các n ăm  2021, 2022



T ổng  số



T r o n g  đ ó :



T ỏ n g  sổ tắc cả các 
n g u ầ n  von



T ro n g  đ6: VỂn 
N ST W



T h u  h ồ i  cá c  
k k a ỏ n  vó n  
ứ n g  trư ở c



T h a n h  ía á n  
n ợ X D C B



T ồ n g  so



T r o n g  đ ó :



T h u  h ồ i  cá c  
h h o ă n  v a n  
ứ n g  trư ớ c



T k o n k  to á n  
í í ợ X Đ C BT h u  h ồ i  cá c  



k h o ă n  vo n  



ứ n g  tr ư ớ c



T h a n h  ía á n  
n ợ X D C B



m



D ự  Á N  4 : Đ ầ u  tư  etf sỏf h ạ  tầ n g  thiỂ t y é u , p h ụ c  v ụ  
sả n  x u ấ t, đ ồ i song  tro n g  v ù n g  đồng  h ào  d â n  tộc th iể u  
sổ v à  m ien n ú i v à  cá c  đ o n  vị s ự  n g h iệp  công cùn  tĩnh  
v ự c  d ã n  tộc



104.500 95.593 95.593 30.436 55.600



m .1 Đ ẩ u tư C S H T 65.000 5(1.093 56.093 15.936 30.600



a C á c  d ự  á n  d ự  k iế n  h o à n  th à n h  n ă m  2023 22.000 22.000 22.000 15.400 6.600



1
Đ ường bê tông  nội hộ hàn Huồi Cơ D ạo,L ai K hoang, Nà 
H ỳ 1,2 xã N à  Hỷ, huyện Nậm  PẺ



Q uyết đinh số 116/QĐ-UBN D 
ngày 20/01/2022



9.000 9.000 9,000 6.300 2.700



2
Đ ường bê tồng liên bàn N à  Hý 3 -  N à Hỳ 2  xa N à  Hỳ, 
huyện Nâm  Pồ



Q uyết định số 221/Q Đ -U BN D  
ngày 7/2/2022



3000 3000 3.000 2.100 900



3
N âng cấp  đừng vào hán Huồi K hương x a  P a  Tẩn, huyện 
N ậm  PẺ



Quyét định sỂ 3331/Q Đ -U BN D  
ngày 27/12/2021



10.000 10.000 10.000 7.000 3.000



b) D ự  á n  d ự  k ien  h o àn  th à n h  s a u  n ăm  2023 35.000 26.093 26.093 536 20.000



1
C ầu, đường tù  khu trung  tâm  huyện sang khu tái định cư 
v à  T rường PT D T N T  T H P T  N ậm  Pồ, huyện Nậm  P ồ



SỐ 1715/QĐ-UBN D ngáy 
18/9/2022



35.000 26.093 2 6 0 9 3 536 20.000



e) C á c  d ự  á n  k h ả i  c ô n g  m ó i n ă m  2 023 8.000 8.000 8.000 4.000 Chưa đú điều kiện phàn b ể



1 C ầu qua suối N ậm  K h in , xã N ậm  Khăn, huyện Nậm  P ồ 8.000 8.000 8,000
Chưa có Q Đ PD  phân b ả  chi 
tiết sau khi hoãn thiện các  



thủ  tuc



ỈIL 2 C ứ n g  hóa đ ư ờ n g  g iao  th ô n g  đến  t ru n g  tẳ m  xã 39.500 39.500 39.500 14.500 25.000



a) C á c  d ự  á n  d ự  k iến  h o à n  t h à n h  n ă m  202 3 39.500 39.500 39.500 14.500 25.000



1 Nâng cấp đường N ả K h o a * N ậm  N hừ
Q uyết định sồ 222/Q Đ -U BN D  



ngày 07/2/2022
39,500 39.500 39.500 14.500 25.000
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S T T Đ a n h  m ục d ự  án



Q uyế t S in h  s ầ u  t ư  b a n  dầu K H  d ầu  t ư  tru n g  h ạ n  vón  N S T W  g iai d o ạn  2021-2025 KỂ ho ạch  vốn  N S T W  năm  2023



G hi chú
s ấ  q u y ế t đ ịn h ; ngày , th á n g , 



năm  b a n  hành



T ông  m ứ c đ ầ u  tư



T ổ n g  sổ



T r o n g  đ á : T ro n g  đủ: d ã  giao K H  các nãm  2021, 2022



T ồng  sấ



T r o n g  đ ỗ :



T ẩn g  sẩ  t ẩ t  că các 
D gưàn v on



T ra n g  đ á :  v ẫ n  
N STW



T h u  h ồ i  cá c  
k h o ả n  v ấ n  
ử n g  trư ớ c



T h a n h  to á n  



n ợ X D C B
T ân g  sắ



T r o n g  đ á :



T h ư  h ồ ĩ  cấ c  
k h o á n  v o n  
ứ n g  tr ư ớ c



T h a n h  ta á n  
n ợ X D C BT h u  k ẩ ỉ  cổ c  



k h o ă n  v é n  



ứ n g  tr ư ớ c



T h a n h  to á n  
n ự X D C B



IV
D ự  Á N  5: P h á t  tr iể n  g iáa d ụ c  sàn  tạ a  n â n g  can  c h ấ t 
lư ợ n g  n g u  an  n h ả n  lực



37.650 37,650 37,650 18,205 16.445



a) C á c  d ự  á n  d ự  k iế n  h n à n  t h à n h  n ă m  202 3 30.650 30.650 30.650 18.205 12.445



1
T rường P T D T B T  tiểu học N à Hỳ so 2, xã N ả Hỳ, huyện 
N ậm  P ồ



Quyểt dịnh số 2047/ Q Đ -UBND 
ngày 12/11/2021



14.400 14.400 14.400 10.080 4.320



1 T ruủng  PT D T B T  THCS N a C o Sa, xa N a Co Sa, huyện 
N ậm  Pồ



Quyểt định sé 2046/Q Đ -U BN D
ngáy 12/11/2021 16.250 16.250 16.250 8 125 8.125



b) D ự  á n  k h ô i c ô n g  m ó i n ă m  2023 7.000 7.000 7.000 - 4.000



1 T rướng PT D T B T  T H  Nả K hoa, huyện N ậm  p ả
SỐ 23 75/QĐ-UBN D ngày 



23/11/2022
7.000 7.000 7,000 4.000



B2.10 T H Ị X Ã  M Ư Ờ N G  LA Y 5,697 5.426 5.426 - - - - 2.500



m



D ự  Á N  4: Đ ầ u  t ư  ccr sò' h ạ  tầ n g  th iể t  yểu , p h ụ c  vụ  
sàn  x u a t, đòi 5ring tr a n g  v ù n g  d o n g  b ào  d â n  tộ c  th iê u  
sá  v à  m iền  n ú i v à  cá c  đ u n  vị sự  n g h iệp  cõng  c ũ a  lĩnh  
vự c d â n  tộc



5,697 5.426 5.426 - 2.500



TXT, 1 Đ ầu  tư C S H T 5.697 5.426 5.426 - - - - - 2.500



a) D ự  á n  K h ừ i câ n g  m ó i 2023 5,697 5.426 5.426 - - - - - 2.500



Ĩ Đ ường giao thông lên bàn H uổi Min, phường sô n g  Đ à
QĐ  số 761/Q Đ -U BN D  ngày 



28/10/2022
5.697 5.426 5.426 2.500











1











2



TT Danh mục dự án



Quyết định đầu tư
KH đầu tư  trung hạn vổn NSTW giai đoạn 2021-2025 Kễ hoạch vốn NSTW  



năm 2023



Ghi chúSố quyết định 
ngày, tháng, 



năm ban hành



TMĐT



rin X Ắ1ong so 
(tất cả các 
nguồn vốn)



Trong đó: 
NSTW



Tồng số



T r o n g  đ ó :
Trong đó: đã giao kế hoạch các 



năm 2021,2022



Tổng số



T r o n g  đ ó :



T h u  h ồ i  



c á c  k h o ả n  



v o n  ử n g  



t r ư ớ c



T h a n h  



t o á n  n ợ  



X D C B



( n ế u  c ó )



Tổng số



T r o n g  đ ó :



T h u  h ồ i  



c á c  



k h o ă n  



v ố n  ứ n g  



t r ư ớ c



T h a n h  



t o á n  n ọ '  



X D C B



T h u  h ồ i  



c á c  k h o ả n  



v ẻ n  ứ n g  



t r ư ớ c



T h a n h  



t o á n  n ợ  



X D C B  



( n ế u  c ó )



1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15
7 Huyện Mường Nhẻ 133.495 133.495 168.200 64.245 65.130



A3



VỐN ĐỐI ƯNG CÂN ĐÓI NGÂN 
SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CẨP TỈNH 
QUẢN LY
(ĐA đầu tư bằng 1 nguồn vốn)



B CHI TIẾT CÁC ĐƠN VỊ 1.178.228 1.178.228 1.267.039 0 0 464.715 435.974



B1
ĐƠN VỊ CẨP TỈNH
(Dự án 4: Phát triền giáo dục nghề
nghiệp, việc làm bền vững)



55.280 55.280 63.280 0 0 26.531 20.844



I
Tiểu dự án u  Phát triễn giáo dục 
nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó 
khăn



47.534 47.534 55.534 0 0 21.241 18.758



LI Trưcmg Cao đẳng nghề 25.500 25.500 25.500 0 0 16.437 8.680



(2) Các dự án dự kiến hoàn thành năm 
2023 25.500 25.500 25.500 0 0 16.437 8.680



1



Nâng cấp, cải tạo các hạng mục phụ trợ; 
Cổng, nhà bảo vệ, sân, tường rào và rãnh 
thoát nước nội bộ Trường Cao đẳng nghề 
Điện Biên.



1440/QĐ-UBND 
14/8/2022 6.500 6.500 6.500 4.000 2.400



2
Nâng cấp, cải tạo nhà hiệu bộ Trường 
Cao đẳng nghề Điện Biên.



1405/QĐ-UBND 
13/8/2022 4.500 4.500 4.500 4.200 200



3
Nâng cấp, cải tạo nhà ký túc xá 3 tầng 
Trường Cao đẳng nghề Điện Biên.



1442/QĐ-UBND
14/8/2022 8.500 8.500 8.500 3.237 5.080



4
Nâng cấp cải tạo nhà hội trường, Trường 
Cao đẳng nghề Điện Biên,



1443/QĐ-UBND 
14/8/2022 6.000 6.000 6.000 5.000 1.000



1.2 Trường Cao đẳng kỉnh tế - Kỹ thuật 
Điện Biên 8.014 8.014 16.014 0 0 4.804 3.460



(2)
Các dự án dự kiến hoàn thành năm 
2023 8.014 8.014 8.014 0 0 4.804 3.160
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TT Danh mục dự án



Quyết định đầu tư
KH đầu tư trung hạn vổn NSTW giai đoạn 2021-2025 Kế hoạch vốn NSTW 



năm 2023



Ghì chủSố quyết định 
ngày, tháng, 



năm ban hành



TMĐT



r p  Ẵ Ấ1 Ông so 
(tất cả các 
nguồn von)



Trong đó: 
NSTW Tổng sổ



T r o n g  đ ó :
Trong đỏ: đã giao kế hoạch các 



năm 2021,2022



Tổng số



T r o n g  đ ó :



T h u  h ồ i  



c á c  k h o ả n  



v ố n  ứ n g  



t r ư ờ c



T h a n h  



t o á n  n ợ  



X D C B  



( n ế u  c ó )



Tổng số



T r o n g  đ ó :



T h u  h ồ i  



c á c  



k h o ả n  



v ồ n  ứ n g  



t r ư ớ c



T h a n h  



t o á n  n ợ  



X D C B



T h u  h ồ i  



c á c  k h o ă n  



v ố n  ứ n g  



t r i r ớ c



T h a n h  



t o á n  n ợ  



X D C B  



( n ế u  c ó )



1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15



1
Sửa chữa, cải tạo nhà thực hành quản trị 
nhà hàng khách sạn, Nhà ký túc xá và 
hạng mục phụ trợ



1406/QĐ-UBND 
13/8/2022 8.014 8.014 8.014 4.804 3.160



(5) Chuẩn bị đầu tư 0 0 8.000 0 0 0 300



1 Khu ký túc xá cho học sinh dân tộc nội 
trú 8.000 0



1.3 Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên 14.020 14.020 14.020 0 0 0 6.618



(4) Các dự án khải công mới năm 2023 7.000 7.000 7.000 0 0 0 6.118



1
Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung 
trang thiết bị N hà ký túc xả 3 tầng HSSV 
khu A Trường Cao đẳng y tế Điện Biên



2214/QĐ-UBND 
02/12/2022 7.000 7.000 7.000 0 6.118



(5) Chuẩn bị đầu tư 7.020 7.020 7.020 0 0 0 500



1
Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, bồ sung 
hang thiết bị Nhà lớp học 4 tầng Trường 
Cao đẳng Y tế Điện Biên



7.020 7.020 7.020 0



II Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền 
vững 7.746 7.746 7.746 0 0 5.290 2.086



Sừ Lao động, Thương binh và Xã hội 7.746 7.746 7.746 0 0 5.290 2.086



(2) Các dự án dự kiến hoàn thành năm 
2023 7.746 7.746 7.746 0 0 5.290 2.086



1
Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ 
thông tin để hiện đại hóa hệ thống thông 
tín thị trường lao động Trung tâm giới 
thiệu việc làm tỉnh Điện Biên



1407/QĐ-UBND 
13/8/2022; 



20Ỉ0/QĐ-UBND 
01/11/2022



7.746 7.746 7.746 5.290 2.086 T T  dứt điểm
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TT Danh mục dự án



Quyết định đầu tư
KH đầu tư  trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025



Kể hoạch vốn NSTW  
năm 2023



Ghi chúSố quyết định 
ngày, tháng, 



năm ban hành



TMĐT



Tổng số 
(tất cả các 
nguồn vốn)



Trong đó: 
NSTW Tổng số



Trong đó:
Trong đó: đã giao kế hoạch các 



năm 2021,2022



Tổng sổ



Trong đó:



Thu hồi 
các khoản 
vắn ứng 



trước



Thanh  
toán n ơ  
XD C B
(nếu có)



Tổng sé



Trong đỏ:
Thu hồi 



các 
khoăn 



vốn ứng 
trước



Thanh 
toán nợ 
XDCB



Thu hồi 
các khoản 
vẩn ứng 



trước



Thanh 
toán nợ  
XDCB
(nếu có)



1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15



B2
ĐƠN VỊ CẤP HUYỆN
(Dự án 1: Hỗ trợ’ đầu tir phát triển hạ
tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo)



1.122.948 1.122.948 1.203.759 0 0 438.184 415.130



I Huyện Nậm Pồ 201.310 201.310 201.310 0 0 69.244 62.000



(3) Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau 
năm 2023 201.310 201.310 201.310 0 0 69.244 62.000



1 Đường Trung tâm huyện - Nà Khoa, 
huyện Nậm Pồ



1195/QĐ-UBND 
11/7/2022 39.950 39.950 39.950 13.550 10.000



2 Nâng cẩp đường Nà Khoa - Na C ô Sa, 
huyện Nậm Pồ



1408/QĐ-UBND
13/8/2022 85.360 85.360 85.360 35.694 15.000



3 Cầu bê tông qua suối Nậm Pồ đi xã Nậm 
Chua, huyện Nậm Pồ



1196/QĐ-UBND
11/7/2022 26.000 26.000 26.000 10.000 10.000



4 Trung tâm Vãn hóa huyện Nậm Pồ 1409/QĐ-UBND
13/8/2022 50.000 50.000 50.000 10.000 27.000



II Huyện Mường Ảng 153.310 153.310 158.406 0 0 59.131 53.000



(2) Các dự án dự kiến hoàn thành năm 
2023 51.400 51.400 51.400 0 0 27.779 21.790



1
Dự án: Cải tạo, nâng cấp phòng khám đa 
khoa khu vực Búng Lao, huyện Mường 
Ảng



1422/QĐ-UBND 
14/8/2022 5.000 5.000 5.000 3.000 1.720



2 Nhả hiệu bộ trường tiểu học thị trấn 
Mường Ảng



2S74/QĐ-UBND 
11/7/2022 3.500 3.500 3.500 2.500 890
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TT Danh mục dự án



Quyết định đầu tư
KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 Kế hoạch vốn NSTW 



năm 2023



Ghi chúSỗ quyết định 
ngày, tháng, 



năm ban hành



TMĐT



Tồng sỗ 
(tất cả các 
nguồn vốn)



Trong đó: 
NSTW Tổng sỗ



T r o n g  đ ó :
Trong đó: đã giao kế hoạch các 



năm 2021, 2022



Tổng số



T r o n g  đ ó :



T h u  h ồ i  



c á c  k h o ả n  



v ể n  ứ n g  



t r ư ớ c



T h a n h  



t o á n  n ợ  



X D C B  



( n ế u  c ó )



Tổng số



T r o n g  đ ó :



T h u  h ề i  



c á c  



k h o ả n  



v ố n  ứ n g  



t r ư ớ c



T h a n h  



t o á n  n ợ  



X D C B



T h u  h ồ i  



c á c  k h o ả n  



v ồ n  ă n g  



t r ư ớ c



T h a n h  



t o á n  n ơ  



X D C B  



( n ế u  c ó )



1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15



3
Phòng học bộ môn trường THCS thị trấn 
Mường Ảng



2875/QĐ-ƯBND 
11/7/2022 3.400 3.400 3.400 1.400 1.980



4 Nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ 
Trường THCS Ắng Cang



2876/QĐ-UBND 
11/7/2022 3.500 3.500 3.500 1.000 2.400



5 Xây dựng nhà lớp học và các hạng mục 
phụ trợ TrườngTiểu học Ằng Nưa



2877/QĐ-UBND
11/7/2022 3.500 3.500 3.500 1.000 2.450



6
Xây dựng nhà lớp và các hạng mục phụ 
trợ học Trường Tiểu học Mường Lạn



2878/QĐ-UBND
11/7/2022 5.000 5.000 5.000 1.500 3.400



7 Đường liên xã Âng Nưa - Ẳng Cang 2880/QĐ-UBND
11/7/2022 7.500 7.500 7.500 5.000 2.490



8
Nâng cấp đường từ  trung tâm xã Mường 
Đãng đi xã Ngối Cáy



2881/QĐ-UBND 
11/7/2022 14.000 14.000 14.000 8.279 4.860



9



Sửa chữa sân và các hạng mục phụ trợ 
khu trung tâm hành chính huyện (tổ chức 
các sự kiện vãn hóa, văn nghệ, TDTT 
của huyện)



2911/QĐ-UBND
13/7/2022 6.000 6.000 6.000 4.100 1.600



(3)
Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau 
năm 2023 101.910 101.910 76.006 0 0 31.352 22.710



1
Đường liên xã Nặm Lịch - Mường Lạn 
(Từ bản Lịch Cang, xã Nặm Lịch sang 
bản Huối Lỵ, xã Mường Lạn)



2879/QĐ-ƯBND 
11/7/2022 14.500 14.500 14.500 7.000 4.904



2 Tnrờng mầm non Hoa Hồng, thị trấn 
Mường Ảng



1410/QĐ-UBND
13/8/2022 34.000 34.000 34.000 7.852 12.210
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TT Danh mục dự án



Quyết định đầu tư
KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 Kế hoạch vốn NSTW 



năm 2023



Chi chúSổ quyết định 
ngày, tháng, 



năm ban hành



TMĐT



Tổng số 
(tất cả các 
nguồn vổn)



Trong đó: 
NSTW Tổng số



T r o n g  đ ỏ :
Trong đó: đã giao kế hoạch các 



năm 2021, 2022



rri X XTông sô



T r o n g  đ ỏ :



T h u  h ồ i  



c á c  k h o ả n  



v ố n  ứ n g  



t r ư ớ c



T h a n h  



t o á n  n ợ  



X D C B  



( n ế u  c ó )



Tổng số



T r o n g  đ ó :



T h u  h ồ i  



c á c  



k h o ả n  



v ố n  ứ n g  



t r ư ớ c



T h a n h  



t o á n  n ợ  



X D C B



T h u  h ồ i  



c á c  k h o ả n  



v ố n  ứ n g  



t r ư ớ c



T h a n h  



t o á n  n ợ  



X D C B  



( n ể u  c ó )



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



3
Đường liên xã Mường Đăng - Ngối Cảy 
(từ bàn Chan ỉ đi Chan II, xẩ Mường 
Đăng đi Chan KI, xã Ngối Cáy)



1411/QĐ-UBND 
13/8/2022 40.000 40.000 14.096 12.500 1.596



4



Đầu tư xây dựng N hà Đa năng; cải tạo, 
sửa chữa nhà lớp học, nhà công vụ và 
các hạng mục phụ trợ trường THPT 
Búng Lao



1424/QĐ-UBND 
14/8/2022 13.410 13.410 13.410 4.000 4.000



(4) Các dự án khởi công mói năm 2023 0 0 31.000 0 0 0 0 0 8.500



1 Trường tiểu học xã Ngổi Cáy 4250/QĐ-UBND
22/11/2022 12.500 0 3.000



2
Phòng học bộ môn +  nhà nội trú và các 
hạng mục phụ trợ Trường THCS Ngối 
Cáy



4251/QĐ-ƯBND
22/11/2022 7.500 0 2.000



3
Nhà lớp học và các hạng mục phụ ừợ 
trường PTDTBTTH bản Bua, xã Ẳng Tở



4252/QĐ-UBND
22/11/2022 6.000 0 2.000



4
Nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ 
Trường THCS Nặm Lịch



4I40/QĐ-UBND 
09/11/2022 5.000 0 1.500



III Huyện Tủa Chùa 128.763 128.763 159.273 0 0 51.143 0 0 59.000



(2)
Các dự án dự kiến hoàn thành năm 
2023 98.763 98.763 98.763 0 0 49.143 0 0 44.860



1 Nâng cấp tuyến đường Thị trấn - Đề Dê 
Hu - Sính Phình



I413/QĐ-UBND
13/8/2022 20.000 20.000 20.000 13.021 5.980



2
Tuyến đường Tả Sìn Thàng - Páữ Tỉnh 
Làng - Sảng Tớ đi Sín Chài, Hưổi sỏ



1414/QĐ-UBND
13/8/2022 30.000 30.000 30.000 14.000 15.000



3 Sân Vận động huyện Tủa Chùa 1415/QĐ-UBND
13/8/2022 35.000 35.000 35.000 15.000 18.000
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XT Danh mục dự án



Quyết định đầu tư
KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 Kế hoạch vón NSTW 



năm 2023



Ghi chúSố quyết định 
ngày, tháng, 



năm ban hảnh



TMĐT



Tổng số 
(tất cả các 
nguồn von)



Trong đó: 
NSTW Tổng số



T r o n g  đ ó :
Trong đổ: đã giao kế hoạch các 



năm 2021, 2022



Tổng số



T r o n g  đ ó :



T h u  h ồ i  



c á c  k h o ả n  



v ố n  ứ n g  



t r ư ớ c



T h a n h  



t o á n  n ợ  



X D C B  



( n ế u  c ó )



rp X Ắlong so



T r o n g  đ ó :



T h u  h ồ i  



c á c  



k h o ả n  



v ố n  ứ n g  



t r ư ớ c



T h a n h  



t o á n  n ợ  



X D C B



T h u  h ồ i  



c á c  k h o ả n  



v ẩ n  ứ n g  



t r ư ớ c



T h a n h  



t o á n  n ợ  



X D C B  



( n ế u  c ó )



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



4
Cải tạo, nâng cấp phòng khám đa khoa 
khu vực Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa



1421/QĐ-UBND
14/8/2022 6.000 6.000 6.000 3.000 2.880



5



Đầu tư xây dựng nhà lớp học và phòng 
học bộ môn, khu nội trú và các hạng mục 
phụ trợ trường THCS và THPT Quyết 
Tiến



1416/QĐ-UBND
14/8/2022 7.763 7.763 7.763 4,122 3.000



(3) Các d ự  án chuyển tiếp hoàn thành sau 
năm 2023 30.000 30.000 30.000 0 0 2.000 12.640



1
Đường giao thông bển thủy Huổi Tràng, 
Huổi Só, Mường Lay



1412/QĐ-UBND
13/8/2022 30.000 30.000 30.000 2.000 12.640



(4) Các dự án khởi công mói năm 2023 0



(5) Chuẩn bị đầu tư 30.510 0 0 0 0 0 1.500



1
Nâng cấp tuyến đường Pàng Dể (Xá 
Nhè) - Phình Sáng, Tuần Giáo 18.000



2
Nâng cấp tuyến đường Lầu Câu Phỉnh 
(xã Lao Xả Phỉnh)-Làng s ảng (xã T ả Sin 
Thảng)



8.500 0



3
Nâng cấp tuyến đường Xá Nhè - Mường 
Đun



14.010 0



4
Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt trung 
tâm  xã Tà Phin, Tả Sìn Thàng và các bàn 
lân cận



8.000 0



IV Huyện Mường Chà 140.000 140.000 150.500 0 0 66.133 59.000



(2)
Các dự án dự kiến hoàn thành năm 
2023 40.000 40,000 40.000 0 0 20.000 0 0 19.100



1 Nâng cẩp, sửa chữa Trường Tiều học và 
THCS Mường Từng, xã Mường Từng



1377/QĐ-UBND
10/8/2022 20.000 20.000 20.000 10.000 9.800
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TT Danh mục dự án



Quyết định đầu tu-
KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 Kế hoạch vốn NSTW 



năm 2023



Ghi chúSố quyết đỉnh 
ngày, tháng, 



năm ban hành



TMĐT



Tổng số 
(tất cả các 
nguồn vốn)



Trong đó: 
NSTW Tổng sỗ



T r o n g  đ ỗ :
Trong đó: đã giao kế hoạch các 



năm 2021, 2022



Tổng sỗ



T r o n g  đ ó :



T h u  h ề i  



c á c  k h o ả n  



v ố n  ứ n g  



t r ư ớ c



T h a n h  



t o á n  n ơ  



X D C B



( n ế u  c ỏ )



Tổng số



T r o n g  đ ỗ :



T h u  h ồ i  



c á c  



k h o ả n  



v o n  ứ n g  



t r ư ớ c



T h a n h  



t o á n  n ợ  



X D C B



T h u  h ồ i  



c á c  k h o ả n  



v ố n  ứ n g  



t r ư ớ c



T h a n h  



t o á n  n ơ  



X D C B  



( n ế u  c ó )



1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15



2



Nâng cap đường giao thông xã Huổi 
Lèng - xã Sá Tổng (Điểm đầu tuyển từ 
bản M a Lù Thảng, xã Huổi Lèng - điểm 
cuối tuyến Phi 2, xã Sá Tổng)



1225/QĐ-UBND
13/7/2022 20.000 20.000 20.000 10,000 9.300



(3) Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau 
năm 2023 100.000 100.000 100.000 0 0 46.133 36.900



1



Nâng cấp đường giao thông Thị trấn 
Mường Chà - xã Na Sang (Điểm đầu từ 
QL12 thị trán Mường Chả điểm cuối bản 
Huổi Xưa, xã N a Sang)



1224/QĐ-UBND 
13/7/2022 25.000 25.000 25.000 15.011 7.000



2
Đẩu tư  xây dựng Nhà Đa năng, lớp học, 
nhà nội trú và các hạng mục phụ trợ 
trường THPT Mường Chà



1425/QĐ-UBND
14/8/2022 10.000 10.000 10.000 2.200 5.600



3



Nâng cấp đường giao thông xã Na Sang - 
xã Mường Mươn (Điểm đầu tuyển từ  bàn 
Hin 1, xã Na Sang - điểm cuối tuyển bàn 
Huổi Nhả, xã Mường Mươn)



1997/QĐ-UBND
14/7/2022 12.000 12.000 12.000 6.422 4.200



4 Xây mới trường Mầm non Ma Thì Hồ, 
xã Ma Thì HỒ



1998/QĐ-UBND
14/7/2022 9.000 9.000 9.000 4.500 3.200



5 Nâng cấp, sửa chữa trường PTDTBT 
Tiểu học và THCS Sá Tổng, xã Sá Tổng



1999/QĐ-UBND 
14/7/2022 14.500 14.500 14.500 5.000 5.300



6 Nâng cấp, sửa chữa Trường PTDTBT 
THCS Huổi Mí, xã Huổi Mí



2000/QĐ-UBND
14/7/2022 11.000 11.000 11.000 5.000 4.200



7 Nâng cấp, sửa chữa Trường PTDTBT 
Tiểu học Huổi Lèng xã Huồi Lèng



2001/QĐ-UBND
14/7/2022 9.500 9.500 9.500 4.000 3.900



8 Nâng cấp, sủa chữa Trường THCS Nậm 
Nèn, xẩ Nậm Nèn



2002/QĐ-UBND
14/7/2022 9,000 9.000 9.000 4.000 3.500



(4) Các dự án khơi công mói năm 2023 0 0 10.500 0 0 0 2.700
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TT Danh m ục dự  án



Quyết định đầu tu'
KH đầu tư  trung hạn vốn NSTW  giai đoạn 2021-2025



K ế hoạch vốn NSTW  
năm 2023



Ghi chúSổ quyết định 
ngày, tháng, 



năm ban hành



TM ĐT



Tổng sổ 
(tất cả các 
nguồn vốn)



Trong đó: 
NSTW



Tổng số



T r o n g  đ ó :
Trong đó: đã giao kế hoạcb các 



năm 2021,2022



Tồng số



T r o n g  đ ó :



T h u  h ồ i  



c á c  k h o ă n  



v é n  ứ n g  



t r ư ớ c



T h a n h  



t o á n  n ợ  



X D C B  



( n ế u  c ó )



Tổng số



T r o n g  đ ó :



T h u  h ồ i  



c á c  



k h o ă n  



v o n  ứ n g  



t r ư ớ c



T h a n h  



t o á n  n ợ  



X D C B



T h u  h ồ i  



c á c  k h o ả n  



v ố n  ứ n g  



t r ư ớ c



T h a n h  



t o á n  n ợ  



X D C B  



( n ế u  c ó )



1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15



1 Nâng cấp, sửa chữa Trường PTDTBT 
Tiểu học Huổi Mí, xã Huổi Mi



5047/QĐ-UBND
23/11/2022 10.500 0 2,700



(5) Chuẩn bỉ đầu tư năm 2023 9.000 9.000 9.000 0 0 0 300



1 Xây mới Trường mầm non Huổí Lèng, 
xã Huổi Lèng



9.000 9.000 9.000 0



V Huyện Điện Biên Đông 185.070 185.070 185.070 0 0 63.799 0 0 57.000 0



(3)
Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau 
năm 2023



137.570 137.570 137.570 0 0 63.799 53.600



1
Đường giao thông liên xã bản Tin Tốc A 
- Nậm Ma - Mường Ten (xã Pủ Hồng) - 
Huổi Mi (xã Sam Kha)



1226/QĐ-UBND 
13/7/2022 31.000 31.000 31.000 11.660 15.000



2
Nâng cấp đường giao thông liên xã bản 
Na Hay - Tỉa Ghénh - Háng Sưa xã Tìa 
Dinh - xã Sam Kha



1227/QĐ-UBND
13/7/2022 31.000 31.000 31.000 14.300 12.600



3



Đường giao thông liên xã bản Phá Khẩu 
- Phì Sua (xã Phình Giàng, huyện Điện 
Biên Đông) - Phì Cao (xã Mường Nhà, 
huyện Điên Biên)



1228/QĐ-UBND
1377/2022 19.000 19.000 19.000 7.000 9.000



4
Nâng cấp đường giao thông liên xã bàn 
Nà Nểnh c (xã Pú Hồng) - Na Su - Chua 
Ta (xã Tỉa Dinh)



1229/QĐ-UBND
13/7/2022 43.000 43.000 43.000 25.639 12.000



5
Đẩu tư xây dựng Nhà Đa năng và phòng 
học bộ môn, nhà nội trú vả các hạng mực 
phụ trợ trường THPT Trần Can



1426/QĐ-UBND 
14/8/2022 13.570 13.570 13.570 5.200 5.000



(4) Các dự án khôi cồng mói năm 2023 34.500 34.500 34.500 0 0 0 3.000



1
Thủy lợi Na Ngựu xã Phì Nhừ (phục vụ 
dân bân Na Ngưu xã Phỉ nhừ và dân bản 
Pa Vạt xã Mường Luân) -126,8ha



2643/QĐ-UBND
22/11/2022 8.500 8.500 8.500 0 3.000



(5) Chuẩn bị đầu tư 13.000 13.000 13.000 0 0 0 0 0 400
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TT Danh mục dự án



Quyết định đầu tu*
KH đầu tư  trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 Kế hoạch vốn NSTW  



nãm 2023



Ghi chủSố quyết định 
ngày, tháng, 



năm ban hành



TM ĐT



Tổng số 
(tát cả các 
nguồn vốn)



Trong đó: 
NSTW Tổng số



Trong đó: Trong đó: đã giao kế hoạch các 
năm 2021,2022



Tổng số



Trong đó:



Thu hồi 
các khoản 
vén ứng 



trước



Thanh  
toán n ợ  
XD C B  
(nếu có)



Tổng số



Trong đó:
Thu hồi 



các 
khoản 



vốn ứng 
trước



Thanh 
toán nợ 
XDCB



Thu hồi 
cức khoản 
vển ứng 



trước



Thanh 
toán nợ  
XDCB 
(nểu có)



ỉ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ỉ3 Ỉ4 Ỉ5



1 Xây dựng trường Mầm non Pú Hồng, xã 
Pủ Hồng, huyện Điện Biên Đông 13.000 13.000 13.000 0



VI Huyện Tuẩn Giáo 181.000 181.000 181.000 0 0 67.689 60.000



(2) Các dự án chuyền lỉép hoàn thành sau 
năm 2023 151.000 151.000 151.000 0 0 67.689 45.000



1 Trung tâm văn hóa huyện Tuần Giáo 1427/QĐ-UBND
14/8/2022 65.000 65.000 65.000 38.689 10.000



2 Đường liên xã Nà Sáy - Mường Khong Ỉ428/QĐ-UBND
14/8/2022 26.000 26.000 26.000 9.000 10.000



3 Trường PTDTBT tiểu học Khoong Hin 1429/QĐ-UBND
14/8/2022 30.000 30.000 30.000 10.000 15.000



4 Dự án xây mới nhà kỹ thuật cao TTYT 
huyện Tuần Giáo



Ỉ420/QĐ-UBND
14/8/2022 30.000 30.000 30.000 10.000 10.000



(4) Các dự án khởi công mới năm 2023 30.000 30.000 30.000 0 0 0 15.000



1 Đường liên xã Rạng Đông - Nà Tòng 2213/QĐ-UBND 
02/12/2022 30.000 30.000 30.000 0 15.000



(5) Chuẩn bị đầu tư



VII Huyện Mường Nhé 133.495 133.495 168.200 0 0 61.045 0 0 65.130



(2)
Các dự án dự kiến hoàn thành năm 
2023 118.995 118.995 118.995 0 0 61.045 55.690



1 Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học 
Chung Chải số 2



820/QĐ-UBND 
11/8/2022 14.995 14.995 14.995 10.000 4.990



2
Nâng cấp, sửa chữa trường Phổ thông 
DTBT Tiểu học và THCS Sen Thượng 
đạt chuẩn quốc gia



Ỉ4Ỉ7/QĐ-UBND
13/8/2022 17.400 17.400 17.400 9.800 7.070
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TT Danh mục dự án



Quyết định đầu tư
KH đầu tư trung hạn vốn NSTW gỉai đoạn 2021-2025 Kế hoạch vốn NSTW 



năm 2023



Ghi chúSố quyết định 
ngày, tháng, 



năm ban hành



TMĐT



iyt X Ắlong sô 
(tất cả các 
nguồn vốn)



Trong đó: 
NSTW Tổng số



T r o n g  đ ỏ :
Trong đó: đã giao kế hoạch các 



năm 2021,2022



Tổng số



T r o n g  đ ó :



T h u  h ồ ĩ  



c á c  k h o ả n  



v o n  ứ n g  



t r ư ớ c



T h a n h  



t o á n  n ợ  



X D C B  



ị n ế u  c ó )



Tồng số



T r o n g  đ ó :



T h u  h ồ i  



c á c  



k h o ả n  



v ố n  ứ n g  



t r ư ớ c



T h a n h  



t o á n  n ợ  



X D C B



T h u  h ồ i  



c ấ c  k h o ả n  



v ố n  ứ n g  



t r ư ớ c



T h a n h  



t o á n  n ợ  



X D C B  



( n ế u  c ó )



1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15



3
Nâng cấp Quảng trường vá via hè trung 
tâm huyện Mường Nhẻ (tổ chức hoạt 
động văn hoá, thể thao)



1419/QĐ-UBND
13/8/2022 35.000 35.000 35.000 18.045 15.700



4 Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Pá 
Mỳ



819/QĐ-UBND 
11/8/2022 7.450 7.450 7.450 2.400 4.760



5 Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Leng 
Su Sìn



821/QĐ-UBND 
11/8/2022 14.200 14.200 14.200 4.700 9.410



6 Nâng cấp, sửa chữa Tniờng Tiểu học 
Trần Văn Thọ



822/QĐ-UBND
11/8/2022 8.150 8.150 8.150 4.700 3.390



7
Nâng cẩp, sửa chữa Trường Tiểu học 
Leng Su Sìn



823/QĐ-ƯBND
11/8/2022 8.800 8.800 8.800 6.400 2.400



8
Nâng cấp, sửa chữa trường Phỗ thông 
DTBT THCS Mường Toong



824/QĐ-UBND 
11/8/2022 13.000 13.000 13.000 5.000 7.970



(4) Các dợ án khởi công mới năm 2023 14.500 14.500 14.500 0 0 0 0 0 8.540



ỉ
Đầu tư xây dựng nhà íớp học, khu nội trú 
và các HM PT trường THPT Mường Nhé



2212/QĐ-UBND
02/12/2022 14.500 14.500 14.500 0 8.540



(5) Chuẩn bị đầu tư 34.705 0 0 0 0 0 900



1 Trường phổ thông DTBT tiều học Quảng 
Lâm, xã Quảng Lâm 19.355



9 Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học 
Mường Toong số í 8.150 0



3 Nâng cẩpTrường THCS Huổi Lếch 7.200 0
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Phụ Jục V



G VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2023 THựC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUÓC GIA XÂY DựNG NÔNG THÔN MỚI GIAI
ĐOẠN 2021-2025 TỈNH ĐIỆN BIÊN



(Kèm theo Nghị quyết sỗ 134/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tinh Điện Biên)
Đơn vị; Triệu done,



------------------------------- w  -------------------------------------
Q u y ế t đ ịn h  d ầ u  t ir  b a n  đ ầ u K H  đ ầ u  tur t r u n g  hạn v ố n  N S T W  g ia i đ o ạn  2021-2025



TV . . X i ÁT  , X vrr-



T ổ n g  m ứ c  đ ầ u  tu- T r a n g  đ á : T ro n g  đ ó : đ ã  g iao  K H  c á c  n ăm  2 0 2 1 ,2 0 2 2



S T T D a n h  m ụ c  d ự  á n
Số q u y ế t đ ịn h ;  ng ày , 
th á n g , n ăm  b a n  h à n h



T ồ n g  số



T r o n g  đ á : T r o n g  đ ã : G h i chú



T ổ n g  Số t ấ t  cả 
cá c  n g u ồ n  v ổn



T r o n g  dó: v ổ n  
N S T W



T h u  h ồ i  c á c  
k h a â n  v ẩ n  



ứ n g  trurớc



T h a n h  t a í n  



n ợ X D C B
T ổ n g  số T h u  h ồ i  c á c  



k h a ả n  v ắ n  ừ n g  



trurởc



T h a n h  ta á n  n ợ  



X D C B



T ẩ n g  số T h u  h a i  c á c  



k h a à n  v o n  
ứ n g  tr trở c



T h a n h  to á n  



n ợ X D C B



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



T Ỏ N G  C Ộ N G 175.242 123.265 134.115 - * 29.790 - * 108.080 * -



A A T Ố N G  H Ợ P  C H U N G 175.242 7 5 .983 134.115 - ‘ 29 .790 - - 108.080 - -



A KẾ h o ạ c h  v ố n  g iao  th eo  tiêu  ch í xả 84.483 71.483 71.483 - - 24.794 - - 38.952 - -



I T h à n h  p h o  Đ iện  B iên  P h ủ 2 8 .417 15.417 15.417 - - 10.694 - - 4.723 - -



I I H u y ệ n  Đ iện  B iên 3 1 .412 3 1 .412 3 1 .412 - - 10.777 - - 17,166 - -



IV H u y ệ n  T ù a  C b ù a 18.500 18.500 18.500 - - * - - 14.632 - -



V H u y ệ n  N ậ m  Pồ 2.000 2.000 2.000 - - - - - 1.600 -



IU T h ị  x ã  M ưcrag  L a y 4 .154 4 .154 4.154 - - 3.323 - 831 - -



B K e  h o ạ c h  v o n  g iao  th e o  t iế u  c b í c ấ p  h u y ệ n 86 .259 - 58 .132 - - 4 .996 - - 65.528 - -



I G iao  tb ô n g 24.959 17.471 17.471 - - - - - 29.863 - - -



n T h ủ y  lọ i 6 1 .300 29.811 40.661 - * 4.996 - - 35.665 - -



c
K ế h o ạ c h  v án  th ự c  h iện  c á c  C h u y ê n  Đ ề , C b iro tig  
t r in h  v à  Đ e á n  (K h ô n g  q u ả  10%  v á n  g ia i đ o ạn  2 0 22- 
2025)



4 .5 0 0 4 .5 0 0 4 .5 0 0 - - - - - 3 .600 - -



A B C H I T I Ế T  C Á C  Đ Ơ N  V Ị



A K ể  h o ạ c b  v ốn  g ia i đ n ạ n  2 0 2 2-2025 175.242 123.265 134.115 2 9 .790 108.080 - *



A .l K e  h n ạ c h  vốn  g iao  th e o  tiều  c h í  x ă 84 .483 71.483 71.483 2 4 .794 38.952 - -



I T h à n h  p h ố  Đ iện B iê n  P h ủ 2 8 .4 1 7 15.417 15.417 10.694 4.723 - -



a C á c  d ự  á n  d ự  k i ế n  h a à n  t h à n h  n ă m  2 0 2 3 1 5 .4 1 7 1 5 .4 1 7 1 5 .4 1 7 1 0 .6 9 4 4 .7 2 3 - -



1 Đ ư ờ n g  n ô i dồng bẳn  N à  N gám  1,2, x ă  N à  N hạn
Số 1718 /Q Đ -U B N D  ngày



o ì / 8/2022
1.354 1.354 1.354 1.083 271 -



2 Đ ư ờ n g  g iao  thùng bàn  N à  L áo , x ã  N à  T ấu
S ố  17ỈỐ /Q Đ -U B N D  ngày 



01/8 /2022
2 .5 0 0 2 .5 0 0 2.500 2.000 500 -



3 Đ ư ờ ng  g iao  thô n g  b àn  P h iên g  B an, x ã  N à  T ấu
S ố 17 2 0 /Q Đ -Ư B N D  ngày 



01 /8 /2022
1.300 1.300 1.300 1.040 260
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S T T D a n h  m ụ c  d ự  á n



Q u y ế t đ ịn h  đ ầ u  tư  b an  d ầ u K H  d ầ u  tư  t r u n g  h ạ n  vốn  N S T W  g ia i đ o ạ n  2021-2025



D ự  kiển kỂ ho ạch  v ố n  N S T W  2023



G h i ch ú
So q u y ề t d in h ; n g ày , 
th á n g , n ăm  h a n  h à n h



T ổ n g  m ứ c  d ầ u  tư



T ồ n g  sổ



T r o n g  đ ó : T ro n g  đ ó : d ã  g iao  K H  các n ăm  2 0 2 1 ,2 0 2 2



T ầ n g  số  tá t  cả 
cá c  n g u ồ n  v on



T ro n g  d ó : v á n  
N S T W



T h u  h ồ i  c á c  



k h o ă n  v é n  
ứ n g  t r ư ớ c



T h a n h  to á n  



n ự X D C Ỉ Ì
T ổ n g  sá



T r o n g  đ ỏ :



T ổ n g  sá



T r o n g  đ ó :



T h u  h ồ i  c á c  
k h a ẵ n  v é n  ứ n g  



t r ư ớ c



T h a n h  ta á n  n f f  
X D C B



T h a  h o i  c á c  



k h o ả n  v ẳ n  
ứ n g  t r ư ớ c



T h a n h  to á n  
n ợ X D C B



6
Đ ư ờ n g  g iao  thông  hàn  B ua (từ  n ú t g iao  đường T L 141 
đến  khu  N u ô i trần g  thủy  sản), x ã  M ường P hàng



SỐ 1723/Q Đ -U B N D  ngày 
01 /8 /2022



2.500 2,500 2.500 2 .000 500



7 Đ ư ờ n g  nội b ản  C he C ăn , x ã  M ư ờ n g  Phăng
S ố  1724/Q Đ -U B N D  ngày 



01/8/2022
3,300 3.300 3.300 1.000 2,300



8 N h à  đ a  năng  x ã  M ư ờ n g  P hăng
Sỗ 1721 /Q Đ -U B N D  ngày 



01 /8 /2022
2.463 2.463 2.463 1.970 493



9 Đ ư ờ n g  g iao  th õ n g  bàn  H u ã i H ẹ, x ã  N ả  N hạn
Số 1722/Q Đ -U B N D  ngáy 



01/8 /2022
2.000 2.000 2.000 1.600 400



b C á c  d ự  á n  k h ở i  c ó n g  m â ỉ  n á m  2 0 2 3 1 3 .0 0 0 ' - - - - -



1 Đ ư ờ n g  g iao  th ô n g  bân  k éo , x ã  P á  K h oang 3.550



C hưa cá  Q Đ P D , phân bỗ 
sau  khi các dự án đủ thủ 
tu c  đau  tu  theo quy  đinh



2 Đ ư ờ n g  g iao  thô n g  b ản  H à , X á  Pá K h oang 4.500



3 Đ ư ờ n g  g iao  th ãn g  bàn  B ó , X á  P á  khoang 4.950



I I H u y ệ n  Đ iện  B iê n 31,412 31.412 31 .412 10.777 17,166 - -



a C á c  dạ- á n  ả ự k i ể n  h o à n  th à n h  n ă m  2 0 2 3 1 4 .0 6 4 1 4 .0 6 4 1 4 .0 6 4 1 0 .7 7 7 3 .2 8 7 - -



1
Đ ư ờ n g  b ê  tô n g  ngõ  xóm  T hôn  H ồng C úm , bản C hiềng  
A n, T hôn  Đ ô n g  B iên 1,2,3, bản N o o n g ứ n g , bàn  X ôm , 
bán  S áng  x ã  T h an h  A n



Sổ 2 552 /Q Đ -U B N D  ngày 
12/8/2022



2.654 2.654 2.654 2.123 531



2
Đ ư ờ n g  B T  th ô n  H ợp  T h ản h , T â n  L ập , T rầ n  P hú , th ô n  2 4  
x ã  N oong  H ạt, huyện Đ iện  B iên



sè 2553 /Q Đ -U B N D  ngày 
12/8/2022



1.604 1.604 1.604 1 283 321



3
N h à  vãn h ó a  th ô n  T àn  L ập , B àn  P hủ x ã  N o o n g  H ẹt, 
huyện  Đ iên  B iên



Số 2 5 54 /Q Đ -U B N D  ngày 
12/8/2022



500 500 500 400 100



4
N h à  văn  h ó a  bàn  C ang , bàn  C h iề n g  X ôm ; bản  c à  P hê 
(Y ên  C ang 1) x â  Sam  M ứ n



s ố  2556 /Q Đ -Ư B N D  ngày 
12/8/2022



1.050 1,050 1.050 840 210



5 N h á  thi đ ầu  đ a  n ăn g  x ã  Sam  M ứn, huyên Đ iện  B iên
Sổ 2 557 /Q Đ -U B N D  ngày 



12/8/2022
2.000 2.000 2 .000 1.300 700



6
Đ ư ờ n g  vào  n g h ĩa  h a n g  Y ên C ang  (từ  đường trại g iam  
v ào  n g h ĩa  trang  Y ên C ang) x ã  S am  M ứn, huyện Đ iện  
B iên



S ố  2558 /Q Đ -U B N D  ngày 
12/8/2022



500 500 500 400 100



7
K iên  cấ  kênh  m ương ch inh  thôn  T hanh B ình-C o  R o m , 
x ã  T h an h  N ư a , huyện Đ iện  B iên



s ấ  2 5 59 /Q Đ -U B N D  ngày 
12/8/2022



1.504 1.504 1.504 1.000 504



8
Đ ư ờ n g  ngõ xóm  thôn  M ỹ H ư ng , trực bàn N a  K hỂnh, 
N â n g  cấ p  đ ư ờ ng  liên xã , bàn  H o n g  L ếch  C u ô n g  xã 
T h an h  H ung , huyện  Đ iện  BiỄn



s ố  2560 /Q Đ -U B N D  ngày 
12/8/2022



838 838 838 670 168



9
K ênh  m ương bản  H ồng L ếch  C uô n g  đến  cánh  đ o n g  bàn 
B ó  x ã  T h an h  H ư ng , huyện  Đ iện B iên



s á  2561 /Q Đ -U B N D  ngày 
12/8/2022



980 980 980 784 196



10
N h á  vãn  h ó a  bản P a  Pe; T hôn  C 4 x ã  T hanh H ưng, huyện 
Đ iện  B iên



S ố  2562 /Q Đ -U B N D  ngày 
12/8/2022



580 580 580 464 116



11
K ênh mưcmg nội đ ong  nối tiếp  các bản x ã  T hanh L uông, 
huyện Đ iện  B iên



SẾ 2563 /Q Đ -Ư B N D  ngày 
12/8/2022



1.854 1.854 1.854 1.513 341
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S T T D a n h  m ụ c  d ự  á n



Q u y ế t đ ịn h  đ ầ u  t ư  b an  đ ầ u K H  đ ầ u  t ư  t r u n g  h ạ n  vồn  N S T W  g ia i đ o ạn  2 0 2 1-2025



D ự  kiến k ế  h o ạc h  v n n  N S T W  2023



s ố  q u y ế t đ ịn h ; n g ày , 
th á n g , n ãm  h a n  h à n h



T ổ n g  m ứ c  đ ầ u  tư



T ỏ n g  sổ



T r ú n g  đ ó : T ro n g  â n :  đ ã  g ian  K H  cá c  n ăm  2 0 2 1 ,2 0 2 2



T ồ n g  số  tấ t  cả 
c á c  n g u ồ n  v o n



T ro n g  đ ó : v ồ n  
N S T W



T h u  h à i  c á c  



k h a ả n  v ẩ n  
ứ n g  tr irớ c



T h a n h  ta á n  
n ợ X D C B



T ổ n g  so



T r ú n g  đ á :



T ổ n g  so



T r a n g  đ á : G h i ch ú



T h u  h à i  c ả c  
k h a ả n  v á n  ủ n g  



tr ư ớ c



T h a n h  ta á n  n ợ  



X D C B



T h u  h i d  c á c  
k h a ả n  v ấ n  
ứ n g  tr ư ớ c



T h a n k  ta à n  



n ự X D C B



b C á c  d ự  à ìi  k k ở i  c â n g  m á i  n ă m  2 0 2 3 1 7 .3 4 8 1 7 .3 4 8 1 7 3 4 8 - - - - - 1 3 .8 7 9 - -



1
S ử a  chữ a, n ân g  cấp  cầ u  T h an h  H ồ n g  10; sử a chữ a nâng 
ca p  cẩu  ô n g  L uân  x ã  T h an h  C hân , huyên  Đ iện B ièn



SỐ 3665 /Q Đ -U B N D  ngày 
17/11/2022



1,616 1,616 1.616 1.616



2
S ử a  nâng  ca p  tuyến  đ ư ờ ng  trục x ã  từ  thôn  T h an h  H à  đến 
N a  K h u a  x â  T hanh  C hăn , huyên  Đ iện B iê n



sả 366Ó /Q Đ -U B N D  ngày 
17/11/2022



2.538 2.538 2.538 2,069



3 N h à  đ a  n ăn g  x i  Pom  L ót, huyện  Đ iện B iên
s é  3667 /Q Đ -U B N D  ngày 



17/11/2022
2.000 2.000 2.000 2.000



4
R ãn h  đọc th o á t nư ớ c bàn  N a  S an g  1, P ả  B ô n g , H á t H ẹ xã 
N ú a  N gam , huyện Đ iện  B iên



Số 3 672 /Q Đ -U B N D  ngày 
17/11/2022



800 800 800 800



5
C ống  thoát nư ớ c khe H uổ i K h a  K ítn x ã  N ú a  N gam , 
hu y ện  Đ iện  B iên



SỔ 3 6 7 3 /Q Đ -U B N D  ngày 
17/11/2022



416 416 4 16 416



6
M ờ  rộng  n ân g  cắp  khu  n gh ĩa  tran g  tru n g  tâm  x ã  Pom  
L ó t, huyên  Đ iện B iên



sả 3 6 7 4 /Q Đ -U 8 N D  ngày 
17/11/2022



1.016 1.016 1.016 1.016



7
x ậ y  dự n g  T hủy  lợi N a  H o i, bân  N a  Phay, x ã  M ư ờ ng  
N h à , huyện  Đ iện  B iẻn



SỐ 3695 /Q Đ “U B N D  ngày 
21/11/2022



1,962 1,962 1.962 1.962



s Đ ư ờ n g  N ộ i thôn  P h a  L ay , P ha T h an h , N a  Phạy 1,2, xã 
M ư ờ n g  N h à , huyện Đ iện  B iên



s ố  3720 /Q Đ -U B N D  ngày 
22/11/2022



7.000 7.000 7.000 4 .000



IV H u y ệ n  T ủ a  C h ù a 18.500 18.500 18.500 - 14.632 - -



a C á c  d ự  á n  d ự  k i ế n  h a à n  t h à n h  n ằ m  2 0 2 3



b C á c  d ự  à n  k h ở i  c ă n g  m ớ i  n ă m  2 0 2 3 1 8 .5 0 0 1 8 .5 0 0 1 8 .5 0 0 - - - - - 1 4 .6 3 2 - -
C h ư a  đ ủ  đ iề u  k iệ n  p h â n  



b ổ



1
N â n g  c ấ p  đ ư ờ ng  liên  thôn  từ  K ể  C ài - T ừ  N gà i 2 - T ừ  
N gà i 1 - H áng  T rở



14.000 14,000 14.000
C h ư a có Q Đ P D  p h ân  hổ  



chi tiết sau  khi hoàn  th iên  
cá c  th ủ  tục2



N â n g  câp  đ ư ờ n g  lièn thôn  Đ ô n g  phi - H áng  T ơ  M an g  xã 
M ư ờ n g  B ảng



4.500 4.500 4 .500



V H u y ệ n  N ậ m  P ồ 2.000 2 .000 2.000 - 1.600 - -



a C á c  d ự  á n  d ự  k i ế n  h a à n  t h à n h  n ă m  2 0 2 3



b C á c  d ự  á n  h h ớ i  c â n g  m ớ i  n ă m  2 0 2 3 2 0 0 0 2 .0 0 0 2 .0 0 0 - 1 .6 0 0 - -



1 N â n g  câp  N ư ớ c s inh  hoạt b ản  N âm  Đ ích  x ã  C h à  N ư a
1951/Q Đ -U B N D  ngày 



17/10/2022
2.000 2.000 2.000 1.600



I I I T h ị  x ã  M ư ờ n g  L a y 4.154 4.154 4.154 3 3 2 3 831 - -



a C ắ c  d ự  ấ n  d ự  k i ế n  h o à n  th à n h  n ă m  2 0 2 3 4 .1 5 4 4 .1 5 4 4 .1 5 4 3 .3 2 3 8 3 1 - -



1
C ô n g  trinh: C ác tuyến đ ư ờ ng  g iao  th ô n g  nội đ àn g  N T M  
x ã  L ay  N ư a



So 531 /Q Đ -U B N D  ngày 
8/8/2022



4.154 4.154 4 .154 3,323 831 -



b C á c  d ự  á n  k h ở i  c ô n g  m ớ i  n ă m  2 0 2 3
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S T T D a n h  m ụ c  d ụ 1 á n



Q u y e t đ ịn h  đ ầ u  t ir  b an  đ ầ u K H  đ ầ u  tu- t r u n g  h ạ n  v ố n  N S T W  giai đ o ạ n  2021-2025



Dụ- k iến  k ế  h o ạc h  v ổ n  N S T W  2023



G h i ch ú
Số q u y ể t  đ ịn h ;  n g ày , 
th á n g , n ă m  b a n  h à n h



T ồ n g  m ứ c  đ ầ u  tu-



T ổ n g  sẫ



T r o n g  đ ó : T ro n g  đ ỗ ; đ ã  g iao  K H  cá c  n ã m  2 0 2 1 ,2 0 2 2



T ổ n g  sỗ t á t  cả 
cá c  n g u ầ n  v ốn



T ro n g  đ ó : v ố n  
N S T W



T h u  h ẳ ì  c á c  
k h o ả n  v ồ n  
ứ n g  t r ư ớ c



T h a n h  to á n  



n ợ X D C B
T ổng  số



T r o n g  đ ỏ :



T ố n g  so



T r o n g  đ ó ;



T h u  h ồ i  c á c  
k h o ả n  v é n  ứ n g  



t r ư ớ c



T h a n h  to á n  n ợ  
X D C B



T h u  h ầ i  c ú c  
k h o ă n  v ấ n  
ă n g  t r ư ớ c



T h a n h  ta ã n  
n ợ X D C B



A .2 . K e  h o ạ c h  v o n  g iao  th e o  tiêu  c h í  c ấ p  h u y ện 86.259 47 ,282 58.132 4 ,996 65.528 - '



I G ia o  tb ô n g 24,959 17.471 17.471 - 29.863 - -



a C á c  d ự 'ẩ n  d ự  k i ế n  h o à n  t h à n h  n ă m  2 0 2 3



b C á c  d ự  á n  k h ở i  c ô n g  m ớ i  n ă m  2 0 2 3 2 4 .9 5 9 1 7 .4 7 1 1 7 .4 7 1 ~ - - - - 2 9 .8 6 3 - -



D ự  ẩ n  đ ủ  đ iề u  k i ệ n  p h â n  b ể 8 .9 5 9 6 .2 7 1 6 .2 7 1 ■ - - - - 1 8 .6 6 3 - -



1
Đ ư ờ n g  liẻn bàn  N a  K h o a n g  - P ha T h an h  x ẩ  M ường 



N h ạ , huyộn Đ iện  B icn
S Ế 3 7 2 1 /Q Đ -U B N D  ngày 



22/11 /2022
8,959 6.271 6.271 6.271



2
N â n g  cấp  đường liên x ã  từ Q L 1 2  v ào  x ã  T hanh C hăn  - 
T h an h  Y ê n  huyện Đ iện  B iên



Số 2 2 0 9 /Q Đ -U B N D  ngáy 
02/12 /2022



17.703 12.392 1 2 3 9 2 12.392



D ự  á n  c h ư a  ắ ũ  đ iề n  k i ệ n  p h â n  b ể 1 6 .0 0 0 1 1 .2 0 0 1 1 .2 0 0 ~ - - - - 1 1 .2 0 0
C h ư a  đ ù  đ iề u  k iệ n  p h â n  



b ầ



1
N â n g  cấp đường liên x ã  từ  Q L 2 7 9  T h a n h  A n - N o o n g  
H ẹ t - Sam  M ím  huyện  Đ iện  B iên 16.000 11.200 11.200



I I T h ủ y  lọ i 61 .300 29.811 40.661 4.996 35.665 - -



a C á c  d ự  á n  d ự  k i ế n  h o à n  t h à n h  n ă m  2 0 2 3 3 9 .8 0 0 1 4 .7 6 1 1 4 .7 6 1 4 .9 9 6 9.765 - -



1
K è  bảo vệ khu  dân  cư , đ ấ t sản  xuất v ả  công  trình cõng 
cô n g  suối N ậm  C ọ , huyện  Đ iện  B iên



Số 862 /Q Đ -U B N D  ngày 



28/5/2021
39.SOO 14.761 14.761 4.996 9 7 6 5



b C á c  d ự  Ú n k h ở i  c â n g  m ớ i  n ú m  2 0 2 3 2 1 .5 0 0 1 5 .0 5 0 2 5 .9 0 0 ~ - - - - 2 5 .9 0 0 - -



D ự  á n  đ ủ  đ iề u  k iện  p h â n  b o 21 ,5 0 0 15.050 25.900 - - - - - 25 .900



1
K iên  cô kênh  tưới, tiêu  từ  bân  N a  K h ư a  x ã  T h an h  Chân 
đển  suối H ồ n g  s ố n g  x ã  T h an h  Y ên



Số 3 7 2 3 /Q Đ -U B N D  ngày 
23/11 /2022



13.500 9.450 9,450 9.450



2
K iên  co k ênh  tưới tiêu  từ  bân  C h iềng  A n  x ã  T h an h  A n 
đến  thôn  H ồng  C úm  x ã  T hanh A n



S ố  372 4 /Q Đ -U B N D  ngày 
23/11 /2022



8.000 5.600 5.600 5,600



1
K iên  cố  kênh tưới tiêu  tứ  th ò n  V ãn T ân  x ã  N o o n g  H ẹt 
đ en  bàn  N a  Vai, x ã  Pom  L ó t, huyên  Đ iện  B iên



Số 2 210 /Q Đ -U B N D  ngày 
02/12 /2022



15.500 10.850 10.850 10.850



A  3 .



K ế  h o ạc h  v ổ n  th ư c  h iện  c á c  C h u y ê n  Đ e , C h u ô n g  
t r ìn h  v à  ĐỄ á n  (K h ô n g  q u á  1 0 %  v ố n  g ia i đ o ạn  2022- 
2025}



4.500 4.500 4 ,500 - 3.600 - -



a C á c  d ư  á n  d ự  k i ế n  h o à n  t h à n h  n ă m  2 0 2 3



b C ú c  d ự  á n  k h ở i  c ô n g  m ớ i  n ă m  2 0 2 3 4 .5 0 0 4 .5 0 0 4 .5 0 0 - - - - - 3 .6 0 0 - ~



D ụ  á n  đ ũ  đ iều  k iện  p h à n  bổ 3 .000 3.000 3,000 - - - - * 2,400 - -



1
Đ iêm  trư n g  bày giớ i th iệu , b án  sàn  p ham  O C O P , sàn 
chấm  công  ngh iệp  n ông  thôn  tiêu  b iểu , nông  sản, đặe sản 
v ù n g  m iền 1



SỐ 2 2 15 /Q Đ -U B N D  ngày 
2 /12/2022



3.000 3.000 3.000 2.400
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S T T D a n h  m ụ c  d ự  á n



Q u y ế t đ ịn h  đ ầ u  tù ' b an  đ ầ u K H  đ ầ u  t ư  t r u n g  hạn  v á n  N S T W  g iai đ o ạ n  2021-2025



D ự  k iến  k ể  h o ạc h  von  N S T W  2023



G h i chú
Sỡ q u y ế t đ ín h ;  n g ày , 
th á n g , n ằm  b an  h à n h



T ồ n g  m ứ c  đ ầ u  tư



T ổ n g  số



T r o n g  đ ỏ ; T ro n g  đ ó : đ ã  g iao  K H  cá c  n ă m  2021, 2022



T ổ n g  SO tấ t  cả 
các n g u ồ n  vo n



T ro n g  đ ó : v é n  
N S T W



T h u  h ồ i  c á c  
k k a ã n  v a n  
ừ n g  t r u ở c



T h a n h  to á n  



n ợ X D C B
T ổ n g  số



T r o n g  đ ó ;



T ổ n g  sổ



T r o n g  đ ó :



T h u  h ồ i  c á c  



k h ữ â n  v é n  ứ n g  
t r ư ở c



T h a n h  to á n  n a  



X D C B



T h u  h o i  c á c  



k h o ả n  v ồ n  
ứ n g tr i r ở c



T h a n h  ta á n  



n ợ X D C B



D ự  án  c h ira  đ ù  đ iề n  k ien j p h â n  bổ 1.500 1.500 1.500 - - - - 1.200 C h ư a  đ ủ  đ iều  k iện  p h â n  
hổ



3
Đ iểm  qu ản g  bá, g iớ i th iệu  sân  p hẩm  hoa q u à  sạch  vá các  
sản phẩm  O C O P



1.500 1.500 1.500
C h ư a có Q Đ PD  p h ân  bỗ 



chi tiết sau  khi h oàn  thiện 
các th ủ  tục











